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Tóm tắt: Biện hộ được xem là một chức năng cốt lõi của công tác xã hội (CTXH) nhằm 
bảo vệ quyền lợi, giảm rào cản tiếp cận và hỗ trợ người nghèo kết nối với các nguồn lực sinh 
kế. Nghiên cứu này phân tích thực trạng và hiệu quả của hoạt động biện hộ đối với sinh 
kế người nghèo theo cách tiếp cận vùng, thông qua nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Quảng 
Ninh. Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả - phân tích, kết hợp phân tích tài liệu và khảo sát 
định lượng bằng bảng hỏi đối với 330 hộ nghèo tại ba địa bàn đại diện cho các vùng kinh tế 
- xã hội khác nhau. Nội dung phân tích tập trung vào mức độ tiếp cận, các rào cản, nội dung 
biện hộ và mức độ hài lòng của người nghèo. Kết quả cho thấy, hoạt động biện hộ đã góp 
phần cải thiện khả năng tiếp cận chính sách và dịch vụ xã hội của người nghèo, tuy nhiên 
hiệu quả còn khác biệt đáng kể giữa các vùng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý 
chính sách và giải pháp CTXH theo hướng nhạy cảm vùng miền nhằm nâng cao hiệu quả 
biện hộ và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Từ khóa: Hoạt động biện hộ; công tác xã hội; sinh kế người nghèo; yếu tố vùng miền.

ADVOCACY FOR THE LIVELIHOODS 
OF POOR POPULATIONS IN QUANG NINH: 

A REGIONAL ANALYSIS AND IMPLICATIONS 
FOR SOCIAL WORK DEVELOPMENT

Abstract: Advocacy is recognized as a fundamental function of social work, aimed at safeguarding 
rights, minimizing barriers to access, and assisting the impoverished in obtaining livelihood resources. This 
research examines the present circumstances and efficacy of advocacy efforts concerning the livelihoods 
of the poor, utilizing a regional perspective through a case study conducted in Quang Ninh province. 
The study adopts a descriptive - analytical methodology, integrating document analysis and quantitative 
surveys via questionnaires directed at 330 impoverished households across three areas that exemplify 
various socio - economic regions. The analysis emphasizes levels of access, obstacles, advocacy content, 
and the satisfaction of the impoverished. The findings indicate that advocacy initiatives have played 
a role in enhancing poor individuals’ access to policies and social services; however, the effectiveness of 
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these initiatives still shows considerable variation among regions. In light of this, the study recommends 
policy implications and social work strategies that are sensitive to regional contexts to improve advocacy 
effectiveness and foster sustainable poverty alleviation.
Keywords: Advocacy; social work; livelihoods of the poor; regional factors.
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1. Dẫn nhập
Trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang tiếp cận 

nghèo đa chiều, nghèo đói không chỉ được hiểu là thiếu 
thu nhập mà còn bao hàm những hạn chế trong tiếp 
cận dịch vụ xã hội, cơ hội sinh kế và khả năng thực thi 
quyền an sinh (Alkire et al., 2015; Chính phủ, 2021). 
Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ hỗ trợ vật chất mà 
còn cần các can thiệp mang tính hệ thống nhằm giảm 
rào cản tiếp cận và tăng cường khả năng tham gia của 
người nghèo. Trong CTXH, biện hộ được xem là một 
chức năng cốt lõi nhằm bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ người 
nghèo tiếp cận chính sách và kết nối với các nguồn lực 
sinh kế phù hợp (IFSW, 2014; NASW, 2021). Vì vậy, 
nghiên cứu về hoạt động biện hộ không chỉ có ý nghĩa 
về mặt thực tiễn trong nâng cao hiệu quả giảm nghèo, 
mà còn góp phần bổ sung bằng chứng khoa học về 
vai trò của CTXH trong phát triển sinh kế bền vững 
(World Bank, 2018). Tuy nhiên, trong thực tiễn triển 
khai, hoạt động biện hộ cho người nghèo còn tồn tại 
nhiều hạn chế. Hiệu quả biện hộ chưa đồng đều giữa 
các địa bàn, chịu ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế - xã 
hội, mức độ sẵn có của dịch vụ và năng lực thực thi 
tại cơ sở. Bên cạnh đó, phần lớn các nghiên cứu hiện 
nay chủ yếu tiếp cận biện hộ như một hoạt động hỗ 
trợ cá nhân, trong khi chưa phân tích đầy đủ vai trò 
của yếu tố vùng/khu vực như một biến số cấu trúc 
ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và hiệu quả sinh kế 
của người nghèo. Khoảng trống này cho thấy cần có 
những nghiên cứu tiếp cận biện hộ dưới góc độ không 
gian và bối cảnh.

Xuất phát từ đó, bài viết này tập trung phân tích 
thực trạng và hiệu quả của hoạt động biện hộ đối với 
sinh kế người nghèo tại tỉnh Quảng Ninh theo cách 
tiếp cận vùng. Cụ thể, nghiên cứu làm rõ mức độ tiếp 
cận và các rào cản trong hoạt động biện hộ, nội dung 
biện hộ sinh kế và mức độ hài lòng của người nghèo, 
đồng thời so sánh sự khác biệt giữa các vùng nhằm đề 
xuất các hàm ý phát triển CTXH phù hợp với đặc thù 
từng địa bàn.

2. Tổng quan nghiên cứu và khung lý thuyết 
phân tích

2.1. Tổng quan nghiên cứu 
- Hoạt động CTXH đối với người nghèo trong sinh kế 

bền vững
Sinh kế người nghèo thường được tiếp cận theo 

khung sinh kế bền vững, trong đó sinh kế được hiểu 
là tập hợp các năng lực, nguồn lực và hoạt động mà cá 
nhân hoặc hộ gia đình sử dụng để duy trì cuộc sống; 
sinh kế chỉ thực sự bền vững khi có khả năng chống 
chịu và phục hồi trước các cú sốc, đồng thời không 
làm suy giảm nguồn lực trong dài hạn (Chambers & 
Conway, 1992; Scoones, 1998). Cách tiếp cận này 
cho thấy nghèo đói không chỉ là thiếu thu nhập mà 
còn là sự thiếu hụt đa chiều về cơ hội, nguồn lực và khả 
năng tham gia. Trong bối cảnh đó, CTXH được xem 
là một lực lượng chuyên môn quan trọng trong hỗ trợ 
sinh kế người nghèo. Theo định nghĩa toàn cầu của 
International Federation of Social Workers, CTXH 
hướng tới thúc đẩy thay đổi xã hội, trao quyền và tăng 
cường công bằng xã hội dựa trên nền tảng quyền con 
người (IFSW, 2014). Các nghiên cứu quốc tế cho thấy, 
CTXH góp phần cải thiện sinh kế thông qua quản lý 
ca, phát triển cộng đồng, kết nối nguồn lực và nâng cao 
năng lực cho người nghèo (Alkire et al., 2015). Tại Việt 
Nam, hoạt động CTXH với người nghèo chủ yếu gắn 
với thực hiện các chương trình giảm nghèo và an sinh 
xã hội. Một số nghiên cứu đã chỉ ra nhân viên CTXH 
đóng vai trò quan trọng trong trong tư vấn, hỗ trợ tiếp 
cận chính sách, kết nối dịch vụ và huy động nguồn lực 
ở cộng đồng (Nguyen & Vu, 2018). Tuy nhiên, phần 
lớn các nghiên cứu vẫn tiếp cận CTXH theo hướng hỗ 
trợ hành chính, chưa phân tích sâu vai trò tác động của 
CTXH đối với các rào cản thể chế và cấu trúc sinh kế.

- Biện hộ sinh kế người nghèo trong CTXH
Biện hộ là một chức năng cốt lõi của CTXH, đặc 

biệt đối với các nhóm yếu thế. National Association of 
Social Workers xác định biện hộ là các hoạt động nhằm 
thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ quyền và cải thiện 
khả năng tiếp cận nguồn lực của các nhóm dễ bị tổn 
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thương (NASW, 2021). Trong lĩnh vực sinh kế, biện 
hộ không chỉ dừng lại ở việc “đại diện tiếng nói” cho 
người nghèo mà còn bao gồm vận động chính sách, 
giảm rào cản tiếp cận, và tăng cường trách nhiệm giải 
trình của các chương trình phát triển. Các nghiên cứu 
phát triển gần đây cho rằng sinh kế là vấn đề gắn chặt 
với quyền lực và sự tham gia; người nghèo thường bị 
loại trừ khỏi quá trình ra quyết định liên quan đến phân 
bổ nguồn lực và thiết kế chính sách sinh kế (Natarajan 
et al., 2022). Do đó, biện hộ trong CTXH được xem là 
cơ chế quan trọng để tác động vào môi trường thể chế 
và chính sách - một cấu phần then chốt trong khung 
sinh kế bền vững (Scoones, 1998). Ở Việt Nam, biện 
hộ trong CTXH mới chủ yếu được đề cập như một 
kỹ năng nghề nghiệp, trong khi các nghiên cứu thực 
nghiệm đánh giá tác động của biện hộ đối với sinh kế 
người nghèo còn rất hạn chế. Điều này cho thấy nhu 
cầu làm rõ hơn vai trò và hiệu quả của biện hộ sinh kế 
trong thực hành CTXH.

- Yếu tố vùng miền đối với nghèo đói và sinh kế
Nghèo đói và sinh kế có sự khác biệt rõ rệt theo 

vùng miền do sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, cấu 
trúc kinh tế, cơ hội thị trường và khả năng tiếp cận dịch 
vụ xã hội. Các nghiên cứu cho thấy, nghèo ở vùng đô thị 
thường gắn với việc làm phi chính thức và chi phí sinh 
hoạt cao, trong khi nghèo ở vùng nông thôn, miền núi 
và hải đảo thường liên quan đến sinh kế phụ thuộc tài 
nguyên, thiếu vốn con người và mức độ dễ tổn thương 
cao (Alkire et al., 2015; Scoones, 1998). Tại Việt Nam, 
tiếp cận nghèo đa chiều đã làm nổi bật sự bất bình đẳng 
vùng miền, đặc biệt ở các khu vực miền núi, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và hải đảo, nơi người nghèo thường 
thiếu hụt nhiều chiều dịch vụ xã hội cơ bản (Chính phủ, 
2021). Đối với Quảng Ninh, mặc dù tỷ lệ nghèo chung 
thấp, nghèo vẫn tập trung chủ yếu ở các vùng miền núi 
và hải đảo - những nơi sinh kế kém đa dạng và khả năng 
tiếp cận chính sách còn hạn chế (HĐND tỉnh Quảng 
Ninh, 2023). Sự khác biệt vùng miền này đặt ra yêu cầu 
các can thiệp CTXH, đặc biệt là hoạt động biện hộ sinh 
kế, phải được thiết kế phù hợp với điều kiện và cấu trúc 
sinh kế đặc thù của từng vùng.

- Khoảng trống nghiên cứu
Từ tổng quan các nghiên cứu, có thể nhận diện một 

số khoảng trống chính. Thứ nhất, các nghiên cứu về 
CTXH với sinh kế người nghèo chủ yếu tập trung vào hỗ 
trợ và kết quả giảm nghèo, trong khi vai trò biện hộ sinh 
kế chưa được xem xét như một cơ chế tác động độc lập. 
Thứ hai, còn thiếu các nghiên cứu thực nghiệm phân tích 
mối quan hệ giữa hoạt động biện hộ và các chỉ báo sinh 
kế bền vững trong bối cảnh nghèo đa chiều. Thứ ba, yếu 

tố vùng miền chưa được khai thác như một biến số trung 
tâm trong phân tích hiệu quả của biện hộ sinh kế, đặc 
biệt tại các địa phương có cấu trúc đa vùng như Quảng 
Ninh. Những khoảng trống này cho thấy sự cần thiết của 
nghiên cứu về hoạt động biện hộ đối với sinh kế người 
nghèo ở Quảng Ninh theo phân tích vùng, nhằm bổ sung 
bằng chứng khoa học và góp phần hoàn thiện thực hành 
CTXH theo hướng công bằng và bền vững.

2.2. Khung lý thuyết phân tích
2.2.1. Khung sinh kế bền vững
Khung sinh kế bền vững (Chambers & Conway, 

1992; Scoones, 1998) cho rằng, sinh kế của hộ gia đình 
được cấu thành bởi năm loại nguồn vốn: vốn con người, 
vốn xã hội, vốn tự nhiên, vốn vật chất và vốn tài chính. 
Sinh kế chỉ bền vững khi các nguồn vốn này được tiếp 
cận và sử dụng hiệu quả trong bối cảnh chính sách và 
thể chế cụ thể. Trong nghiên cứu này, khung sinh kế 
bền vững được sử dụng để phân tích nội dung và hiệu 
quả của hoạt động biện hộ thông qua việc cải thiện khả 
năng tiếp cận các nguồn vốn sinh kế của người nghèo.

2.2.2. Lý thuyết nhu cầu
Lý thuyết nhu cầu cho rằng, con người có các cấp độ 

nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao (Maslow, 1943). Trong 
bối cảnh nghèo đa chiều, người nghèo không chỉ có nhu 
cầu sinh tồn mà còn có nhu cầu tiếp cận dịch vụ, việc làm 
và tham gia xã hội. Cách tiếp cận này giúp lý giải vì sao 
hoạt động biện hộ thường tập trung vào các nhu cầu thiết 
yếu như y tế, trợ cấp xã hội, trong khi các nhu cầu phát 
triển dài hạn như học nghề hay pháp lý còn hạn chế.

2.2.3. Lý thuyết trao quyền
Lý thuyết trao quyền nhấn mạnh việc nâng cao năng 

lực cho các nhóm yếu thế nhằm tăng khả năng kiểm 
soát nguồn lực và tham gia vào quá trình ra quyết định 
(Zimmerman, 2000). Trong CTXH, biện hộ được xem 
là công cụ quan trọng giúp người nghèo vượt qua rào 
cản tiếp cận chính sách, từ đó tăng cường khả năng tự 
chủ và cải thiện sinh kế.

2.2.4. Khung phân tích nghiên cứu
Dựa trên ba tiếp cận trên, nghiên cứu giả định rằng 

hoạt động biện hộ trong CTXH góp phần cải thiện sinh 
kế người nghèo thông qua việc nâng cao khả năng tiếp 
cận các nguồn vốn sinh kế, đáp ứng nhu cầu và thúc đẩy 
trao quyền, trong đó yếu tố vùng miền đóng vai trò điều 
tiết quan trọng.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu được thiết kế theo hướng mô tả - phân 

tích, kết hợp nghiên cứu tài liệu và điều tra định lượng 
bằng bảng hỏi, nhằm phân tích thực trạng và hiệu quả 
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của hoạt động biện hộ trong hỗ trợ sinh kế người nghèo 
dưới góc độ CTXH. Cách tiếp cận này cho phép xem 
xét hoạt động biện hộ vừa trong bối cảnh thể chế - chính 
sách, vừa từ trải nghiệm thực tế của người nghèo. Phân 
tích tập trung vào ba nội dung chính: Mức độ tiếp cận và 
các rào cản trong hoạt động biện hộ sinh kế; Nội dung và 
lĩnh vực biện hộ (việc làm, đào tạo nghề, tín dụng, y tế, 
giáo dục, trợ giúp xã hội); Mức độ hài lòng và hiệu quả 
của người nghèo đối với hoạt động biện hộ sinh kế.

3.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Nghiên cứu tài liệu được sử dụng để xây dựng khung 

lý luận và pháp lý cho phân tích biện hộ sinh kế người 
nghèo. Các nhóm tài liệu chính gồm: Văn bản chính 
sách, pháp luật liên quan đến giảm nghèo, sinh kế và 
CTXH; Các nghiên cứu trong và ngoài nước về biện hộ, 
sinh kế bền vững và CTXH; Báo cáo, hồ sơ chuyên môn 
của nhân viên CTXH trong quá trình hỗ trợ và bảo vệ 
quyền lợi cho người nghèo… Việc phân tích tài liệu 
giúp bảo đảm sự thống nhất giữa khung lý thuyết, bối 
cảnh chính sách và thực tiễn triển khai biện hộ sinh kế 
tại địa phương.

3.3. Điều tra bằng bảng hỏi, chọn mẫu và thu thập 
dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng điều tra xã hội học bằng bảng 
hỏi để đánh giá trực tiếp trải nghiệm và mức độ thụ 
hưởng của người nghèo đối với hoạt động biện hộ sinh 

kế. Đối tượng khảo sát là người nghèo (chủ hộ). Cỡ 
mẫu được xác định theo công thức tổng thể hữu hạn, 
với tổng thể 1.896 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh, độ tin cậy 95% và sai số ±5%, cho kết quả 330 
hộ. Ba địa bàn khảo sát được lựa chọn nhằm đại diện 
cho các vùng và mức độ nghèo khác nhau, gồm: huyện 
Vân Đồn (cũ) (150 hộ), huyện Ba Chẽ (cũ) (80 hộ) và 
thành phố Hạ Long (cũ) (100 hộ). Các hộ được chọn 
theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống dựa trên danh 
sách hộ nghèo do địa phương cung cấp. Dữ liệu được 
xử lý bằng SPSS, sử dụng thống kê mô tả và so sánh để 
phân tích mức độ tiếp cận, nội dung và hiệu quả cảm 
nhận của hoạt động biện hộ sinh kế.

4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động biện hộ đối 

với người nghèo vẫn còn hạn chế trong thực tiễn triển 
khai. Cụ thể, chỉ có 128 trong tổng số 335 người nghèo 
tham gia khảo sát cho biết đã từng được nhận hoạt động 
biện hộ (207 người nghèo không/chưa được biện hộ). 
Thực trạng này đặt ra câu hỏi quan trọng về các rào cản 
khiến người nghèo chưa được tiếp cận hoặc thụ hưởng 
hoạt động biện hộ một cách đầy đủ. Các nguyên nhân 
dẫn đến việc người nghèo không được biện hộ sẽ được 
phân tích chi tiết trong bảng dưới đây, qua đó làm rõ 
những khoảng trống trong tổ chức và thực hiện hoạt 
động CTXH tại cơ sở.

Bảng 1. Lý do không được biện hộ theo vùng (N = 207)

Lý do không được 
biện hộ

Hạ Long 
(n, %)

Vân Đồn 
(n, %)

Ba Chẽ 
(n, %) Tổng (n, %)

Không có nhu cầu 42 (51,2%) 28 (41,8%) 20 (34,5%) 90 (43,5%)

Không có thông tin 18 (22,0%) 20 (29,9%) 23 (39,7%) 61 (29,5%)

Không tiếp cận được 20 (24,4%) 18 (26,9%) 15 (25,8%) 53 (25,6%)

Khác 2 (2,4%) 1 (1,4%) 0 (0,0%) 3 (1,4%)

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu (2023)

Bảng 1 cho thấy lý do “không có nhu cầu” chiếm tỷ 
trọng lớn nhất (43,5%), nhưng lại tập trung mạnh ở 
Hạ Long (51,2%) và giảm dần ở Vân Đồn (41,8%) và 
Ba Chẽ (34,5%). Mẫu hình này gợi ý rằng tại khu vực 
đô thị, nơi dịch vụ và kênh tiếp cận tương đối thuận 
lợi, “không có nhu cầu” có thể phản ánh nhận thức 
chưa đầy đủ về chức năng của hoạt động biện hộ, vốn 
không chỉ dừng lại ở “xin hỗ trợ” mà còn bao gồm bảo 
vệ quyền, tháo gỡ rào cản thủ tục và kết nối dịch vụ xã 
hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2020; Thủ 
tướng Chính phủ, 2021). Cách hiểu này phù hợp với 
định hướng phát triển CTXH giai đoạn 2021-2030, 

trong đó nhấn mạnh vai trò của CTXH trong truyền 
thông, tư vấn và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ cho các nhóm 
yếu thế.

Ngược lại, tại Ba Chẽ, lý do “không có thông tin” 
chiếm tỷ lệ cao nhất (39,7%), cao gần gấp đôi so với 
Hạ Long (22,0%). Đây là chỉ báo điển hình của rào 
cản “thiếu thông tin/thiếu khả năng tiếp cận thông tin”, 
một vấn đề đã được ghi nhận phổ biến trong nhiều 
nghiên cứu và báo cáo về người khuyết tật và nhóm 
yếu thế ở các địa bàn miền núi, vùng khó khăn tại Việt 
Nam (Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, 
2021; UNICEF Việt Nam, 2021). Trong khi đó, lý do 
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“không tiếp cận được” duy trì ở mức tương đối đồng đều 
(24-27%) giữa ba vùng, cho thấy đây là rào cản mang 
tính hệ thống, liên quan đến khoảng cách địa lý, lịch và 
tần suất cung cấp dịch vụ, thủ tục hành chính và năng 
lực cung ứng của đội ngũ cán bộ, chứ không chỉ xuất 
phát từ việc “không biết thông tin” (Hoa và nnk., 2019).

Bảng 2 cho thấy các nội dung biện hộ tập trung chủ 
yếu vào các trụ cột “thiết yếu - giảm rủi ro”. Biện hộ về y 
tế chiếm tỷ lệ cao nhất (68,8%) ở cả ba vùng, đặc biệt tại 
Vân Đồn (72,1%). Tiếp theo là vay vốn (49,2%) và trợ 
cấp xã hội (45,3%). Mẫu hình này phản ánh đúng thực 
tiễn chính sách ở Việt Nam, khi trợ giúp xã hội và các hỗ 
trợ an sinh cơ bản vẫn được coi là “lưới an toàn” quan 
trọng đối với các nhóm yếu thế, và các cơ chế chăm 
sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội đã được quy 
định tương đối rõ trong hệ thống văn bản hiện hành 
(Chính phủ, 2021; Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, 2020). Đồng thời, các điều tra và báo cáo quốc gia 

về người khuyết tật cũng chỉ ra rằng, rào cản tiếp cận 
y tế và dịch vụ thiết yếu là một trong những nguyên 
nhân phổ biến nhất làm gia tăng tính dễ bị tổn thương, 
khiến nhu cầu biện hộ trong lĩnh vực y tế thường nổi 
lên trước tiên (Tổng cục Thống kê, 2016). Kết quả này 
tương đồng với các nghiên cứu trước cho thấy các can 
thiệp sinh kế thường ưu tiên nhu cầu cơ bản trước khi 
chuyển sang các chiến lược phát triển dài hạn (Alkire et 
al., 2015). Vấn đề này có thể được lý giải dưới góc độ 
khung sinh kế bền vững và lý thuyết trao quyền. Việc 
“không có thông tin” và “không tiếp cận được” phản 
ánh sự thiếu hụt vốn xã hội và vốn thể chế, trong khi 
tỷ lệ “không có nhu cầu” ở khu vực đô thị có thể liên 
quan đến nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của biện hộ. 
Điều này cho thấy, hoạt động biện hộ không chỉ là hỗ 
trợ tiếp cận dịch vụ mà còn là quá trình nâng cao nhận 
thức và trao quyền cho người nghèo trong việc sử dụng 
các nguồn lực sinh kế.

Bảng 2. Nội dung được biện hộ theo khu vực (N = 128)

Nội dung được 
biện hộ

Hạ Long  
n (%)

Vân Đồn 
 n (%)

Ba Chẽ 
n (%) Tổng n (%)

Y tế 30 (69,8%) 31 (72,1%) 27 (64,3%) 88 (68,8%)

Vay vốn 24 (55,8%) 21 (48,8%) 18 (42,9%) 63 (49,2%)

Trợ cấp xã hội 19 (44,2%) 22 (51,2%) 17 (40,5%) 58 (45,3%)

Giáo dục 22 (51,2%) 18 (41,9%) 16 (38,1%) 56 (43,8%)

Học nghề 19 (44,2%) 17 (39,5%) 14 (33,3%) 50 (39,1%)

Pháp lý 11 (25,6%) 13 (30,2%) 13 (31,0%) 37 (28,9%)

Nhà ở 13 (30,2%) 11 (25,6%) 9 (21,4%) 33 (25,8%)

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu (2023)
Ghi chú: Có thể được biện hộ nhiều nội dung, nên tổng tỷ lệ theo cột có thể >100%.

Tuy nhiên, các nội dung mang tính phát triển dài 
hạn và trao quyền vẫn còn ở mức thấp. Biện hộ về học 
nghề (39,1%) và giáo dục (43,8%) chỉ đạt mức trung 
bình, trong khi pháp lý (28,9%) và nhà ở (25,8%) là hai 
nội dung thấp nhất. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu 
trong nước đã nhấn mạnh rằng giảm nghèo bền vững 
và thúc đẩy hòa nhập xã hội cho người khuyết tật chỉ có 
thể đạt được khi các hỗ trợ ngắn hạn được kết hợp với 
các can thiệp dài hạn, bao gồm phát triển kỹ năng, đào 
tạo nghề, hỗ trợ việc làm và trợ giúp pháp lý nhằm bảo 
vệ quyền (Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2020; 
Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, 2021). Tỷ 
lệ biện hộ pháp lý thấp cũng phù hợp với thực tế rằng 
mặc dù hệ thống trợ giúp pháp lý cho người nghèo và 
nhóm yếu thế đã được thiết lập, song việc nhận biết 

quyền lợi và khả năng tiếp cận dịch vụ tại tuyến cơ sở 
vẫn còn hạn chế (Bộ Tư pháp, 2023).

Xét theo vùng, Hạ Long có tỷ lệ biện hộ cao hơn ở 
các nội dung như vay vốn, giáo dục, học nghề và nhà 
ở, phản ánh lợi thế của khu vực đô thị về mạng lưới 
dịch vụ và thị trường lao động. Vân Đồn nổi trội hơn 
ở y tế và trợ cấp xã hội, gợi ý nhu cầu an sinh và giảm 
rủi ro cao hơn. Trong khi đó, Ba Chẽ có tỷ lệ biện hộ 
pháp lý tương đối cao (31,0%), một chi tiết hợp lý về 
mặt khoa học, bởi tại các địa bàn khó khăn thường phát 
sinh nhiều vướng mắc liên quan đến giấy tờ, chính sách 
và quyền tiếp cận dịch vụ (UNICEF Việt Nam, 2021). 
Sự khác biệt giữa các vùng cho thấy yếu tố không gian 
đóng vai trò như một biến điều tiết trong mối quan hệ 
giữa biện hộ và sinh kế. Theo khung sinh kế bền vững, 
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điều kiện vùng miền ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 
tiếp cận các nguồn vốn và hiệu quả sử dụng nguồn lực. 
Đồng thời, dưới góc độ trao quyền, các vùng có mức độ 
hạn chế về thông tin và dịch vụ sẽ làm giảm khả năng 
chủ động của người nghèo trong việc tiếp cận và tận 
dụng các cơ hội sinh kế.

Bảng 3 cho thấy mức độ hài lòng chung đối với hoạt 
động biện hộ ở mức trung bình - khá (Mean = 3,13; SD 
= 0,71), song có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng. Hạ 
Long có tỷ lệ “khá hài lòng” cao nhất (39,5%) và tỷ lệ 
“không hài lòng” thấp nhất (11,7%), với điểm trung bình 
thấp nhất (Mean = 3,02). Ngược lại, Vân Đồn ghi nhận 
tỷ lệ “không hài lòng” cao nhất (18,6%) và điểm trung 
bình cao nhất (Mean = 3,24), trong khi Ba Chẽ có tỷ 

lệ “bình thường” cao nhất (52,4%). Xu hướng này cũng 
được ghi nhận trong các nghiên cứu về cung ứng dịch 
vụ xã hội tại các khu vực có điều kiện tiếp cận khác nhau 
(UNICEF Việt Nam, 2021). Dưới góc nhìn lý thuyết 
nhu cầu, các nội dung biện hộ tập trung vào y tế, trợ 
cấp xã hội và vay vốn phản ánh xu hướng ưu tiên các 
nhu cầu cơ bản và an toàn của người nghèo. Trong khi 
đó, các nội dung như học nghề, pháp lý và nhà ở có tỷ 
lệ thấp hơn cho thấy các can thiệp mang tính phát triển 
dài hạn và trao quyền chưa được chú trọng tương xứng. 
Xét theo khung sinh kế bền vững, hoạt động biện hộ 
hiện nay chủ yếu tác động đến vốn tài chính và vốn con 
người ở mức ngắn hạn, trong khi các nguồn vốn khác 
như vốn xã hội và thể chế vẫn còn hạn chế. 

Bảng 3. Mức độ hài lòng về hoạt động biện hộ theo khu vực (N = 128)

Khu vực Khá hài lòng 
n (%)

Bình thường 
n (%)

Không hài lòng 
n (%)

Điểm 
trung bình SD

Hạ Long 17 (39,5%) 21 (48,8%) 5 (11,7%) 3,02 0,68

Vân Đồn 15 (34,9%) 20 (46,5%) 8 (18,6%) 3,24 0,73

Ba Chẽ 13 (31,0%) 22 (52,4%) 7 (16,6%) 3,13 0,70

Tổng 45 (35,2%) 63 (49,2%) 20 (15,6%) 3,13 0,71

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu (2023)

Khi đặt kết quả này trong mối liên hệ với bảng 1 và 2, 
có thể rút ra một cơ chế giải thích tương đối nhất quán. 
Thứ nhất, khu vực đô thị có lợi thế về kênh tiếp cận và tính 
sẵn có của dịch vụ, nên trải nghiệm biện hộ (tốc độ phản 
hồi, hướng dẫn thủ tục, khả năng kết nối dịch vụ) thường 
tích cực hơn. Thứ hai, tại các vùng có rào cản thông tin 
và tiếp cận cao, mức độ “ma sát dịch vụ” gia tăng, làm suy 
giảm sự hài lòng của người thụ hưởng. Cách lý giải này 
phù hợp với yêu cầu của quy trình CTXH trong hệ thống 
trợ giúp xã hội, trong đó nhấn mạnh vai trò của đánh giá 
nhu cầu, lập kế hoạch và điều phối dịch vụ; khi các khâu 
này chưa được triển khai hiệu quả, người thụ hưởng dễ 
cảm nhận dịch vụ là “khó tiếp cận” hoặc “không rõ ràng” 
(Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2020). Đặc biệt, 
việc Vân Đồn có tỷ lệ “không hài lòng” cao nhất trong khi 
tỷ lệ biện hộ y tế lại cao nhất gợi ý một nghịch lý đáng 
chú ý: khối lượng nhu cầu lớn nhưng năng lực đáp ứng 
và điều phối chưa tương xứng, dẫn đến nhiều trường hợp 
được tiếp cận dịch vụ nhưng chất lượng trải nghiệm chưa 
cao. Hiện tượng này đã được ghi nhận trong các nghiên 
cứu về cung ứng dịch vụ xã hội tại các địa bàn trung gian, 
nơi không thiếu hụt nghiêm trọng như miền núi sâu 
nhưng cũng không có lợi thế hạ tầng và nhân lực như 
đô thị lớn (Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2020). 

Mức độ hài lòng trung bình - khá phản ánh hiệu quả nhất 
định của hoạt động biện hộ, tuy nhiên sự khác biệt giữa 
các vùng cho thấy quá trình trao quyền chưa đồng đều. 
Trong những khu vực có hạn chế về thông tin và tiếp cận 
dịch vụ, biện hộ chủ yếu dừng ở hỗ trợ thủ tục thay vì 
tạo ra sự thay đổi mang tính năng lực. Điều này cho thấy, 
hiệu quả biện hộ không chỉ phụ thuộc vào việc cung cấp 
dịch vụ mà còn gắn với khả năng tăng cường năng lực và 
quyền tiếp cận của người nghèo.

5. Kết luận và hàm ý đối với việc phát triển công 
tác xã hội 

Nghiên cứu cho thấy, hoạt động biện hộ có vai trò 
quan trọng trong hỗ trợ sinh kế người nghèo thông qua 
việc cải thiện khả năng tiếp cận chính sách và dịch vụ 
xã hội, phù hợp với tiếp cận CTXH dựa trên quyền 
và trao quyền (IFSW, 2014; NASW, 2021). Dưới góc 
nhìn khung sinh kế bền vững, biện hộ góp phần tăng 
cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn sinh kế, đặc biệt 
là vốn tài chính và vốn con người (Scoones, 1998). Tuy 
nhiên, mức độ tiếp cận và hiệu quả biện hộ còn hạn chế 
và không đồng đều giữa các vùng, phản ánh rõ tác động 
của điều kiện vùng miền, mức độ sẵn có của dịch vụ và 
năng lực triển khai tại cơ sở (Chính phủ, 2021; Alkire 
et al., 2015).
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Bên cạnh đó, xét theo lý thuyết nhu cầu, hoạt động 
biện hộ hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào các nhu cầu 
cơ bản như y tế và trợ cấp xã hội, trong khi các nhu cầu 
phát triển dài hạn như đào tạo nghề, pháp lý và tăng 
cường năng lực còn chưa được chú trọng tương xứng 
(Maslow, 1943; Natarajan et al., 2022). Điều này cho 
thấy, biện hộ chưa thực sự phát huy đầy đủ vai trò như 
một cơ chế trao quyền giúp người nghèo nâng cao năng 
lực tự chủ và tham gia vào quá trình phát triển sinh kế. 
Trên cơ sở đó, một số hàm ý được đề xuất:

Thứ nhất, cần củng cố biện hộ như một chức năng 
cốt lõi của CTXH thông qua việc tích hợp nội dung 
biện hộ vào quy trình quản lý ca và cung cấp dịch vụ 
tại cơ sở, phù hợp với định hướng phát triển CTXH 
tại Việt Nam (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
2020; Thủ tướng Chính phủ, 2021).

Thứ hai, nâng cao năng lực biện hộ cho đội ngũ 
nhân viên CTXH thông qua đào tạo về chính sách an 
sinh xã hội, kỹ năng phân tích rào cản tiếp cận và kỹ 
năng điều phối dịch vụ, phù hợp với các khuyến nghị về 
phát triển nguồn nhân lực CTXH (Viện Khoa học Lao 
động và Xã hội, 2020; Nguyễn, 2021).

Thứ ba, thiết kế hoạt động CTXH theo hướng nhạy 
cảm vùng miền, trong đó các can thiệp cần phù hợp với 
điều kiện tiếp cận nguồn lực và cấu trúc sinh kế của từng 
địa bàn (Alkire et al., 2015; UNICEF Việt Nam, 2021).

Thứ tư, tăng cường vai trò điều phối liên ngành của 
CTXH nhằm kết nối hiệu quả các dịch vụ y tế, giáo dục, 
việc làm và trợ giúp pháp lý, qua đó nâng cao hiệu quả 
tiếp cận và sử dụng nguồn lực sinh kế của người nghèo 
(Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2020; Viện 
Khoa học Lao động và Xã hội, 2020).
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Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của việc sử dụng 
Generative AI đến Sáng tạo mang tính thay đổi của nhân viên thông qua ba thành phần 
của Mức tham gia vào quá trình sáng tạo, gồm Xác định vấn đề, Tìm kiếm và lưu trữ thông 
tin, Hình thành ý tưởng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Dựa trên phương pháp nghiên 
cứu định lượng, nhóm tác giả phân tích 364 phiếu khảo sát hợp lệ thu thập từ những nhân 
viên đã sử dụng Generative AI trong công việc trên một tháng. Dữ liệu được xử lý bằng 
Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả cho thấy, việc 
sử dụng Generative AI có tác động trực tiếp thuận chiều đến cả ba thành phần của Mức 
tham gia vào quá trình sáng tạo, trong đó tác động mạnh nhất là đến Tìm kiếm và lưu trữ 
thông tin (β = 0,579), tiếp đến là Xác định vấn đề (β = 0,571) và Hình thành ý tưởng (β = 
0,515). Đồng thời, cả ba thành phần này đều có tác động trực tiếp thuận chiều đến Sáng tạo 
mang tính thay đổi, trong đó Hình thành ý tưởng có ảnh hưởng mạnh nhất (β = 0,484). Mô 
hình giải thích được 28,1% sự biến thiên của Sáng tạo mang tính thay đổi (R² = 0,281). Kết 
quả nghiên cứu hàm ý rằng, doanh nghiệp cần khai thác Generative AI không chỉ như công 
cụ hỗ trợ năng suất, mà còn như phương tiện thúc đẩy quá trình sáng tạo của nhân viên, từ 
đó gia tăng các cải tiến thích nghi trong công việc. 

Từ khóa: Việc sử dụng Generative AI, sáng tạo mang tính thay đổi, mức tham gia vào quá trình sáng tạo.

THE IMPACT OF GENERATIVE AI USAGE ON EMPLOYEE 
INCREMENTALCREATIVITY

Abstract: This study was conducted to examine the impact of Generative AI use on employees’ 
incremental creativity through three dimensions of Creative process engagement, namely Problem 
identification, Information searching and Encoding, and Idea generation, in Vietnamese enterprises. 
Using a quantitative approach, the authors analyzed 364 valid survey responses collected from employees 
who had used Generative AI at work for more than one month. The data were analyzed using Cronbach’s 
Alpha, EFA, CFA, and structural equation modeling (SEM). The results show that Generative AI use 
has direct positive effects on all three dimensions of creative process engagement, with the strongest effect 
on Information searching and Encoding (β = 0.579), followed by Problem identification (β = 0.571) 
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and Idea generation (β = 0.515). At the same time, all three dimensions positively affect employees’ 
incremental creativity, among which Idea generation exerts the strongest influence (β = 0.484). The 
model explained 28.1% of the variance in incremental creativity (R² = 0.281). These findings suggest 
that firms should not treat Generative AI merely as a productivity-enhancing tool, but also as a means 
to strengthen employees’ creative process engagement. By facilitating how employees identify problems, 
manage information, and develop ideas, Generative AI can help organizations foster more adaptive 
improvements and practical innovations in everyday work.
Keywords: Generative AI usage, incremental creativity, creative process engagement.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh cạnh tranh, chuyển đổi số và đổi mới 

mô hình kinh doanh diễn ra liên tục, sáng tạo ngày càng 
trở thành một năng lực cốt lõi của tổ chức. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu gần đây cho thấy sáng tạo không nên 
được xem như một cấu trúc đồng nhất, mà cần được 
phân biệt giữa Sáng tạo mang tính thay đổi và Sáng tạo 
mang tính đột phá, bởi hai dạng đầu ra này phản ánh 
mức độ mới mẻ khác nhau và chịu sự chi phối của các 
cơ chế không hoàn toàn giống nhau (Liu và cộng sự, 
2022; Zhang và cộng sự, 2025). Trong đó, Sáng tạo 
mang tính thay đổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 
bối cảnh công việc hằng ngày vì gắn với khả năng điều 
chỉnh, hoàn thiện và thích nghi các ý tưởng, quy trình 
hoặc cách làm hiện có, từ đó tạo ra những cải tiến thiết 
thực cho hiệu quả làm việc và năng lực đổi mới liên 
tục của tổ chức. Sự xuất hiện và phổ biến nhanh của 
Generative AI (GenAI) đang làm thay đổi đáng kể 
cách nhân viên tiếp cận công việc và sáng tạo. Theo 
Feuerriegel và cộng sự (2023), GenAI là các kỹ thuật 
tính toán có khả năng tạo ra nội dung mới, có ý nghĩa 
từ dữ liệu đã được huấn luyện; các đầu ra này có thể ở 
dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc mã lập 
trình (Chinta, 2019; Jovanović và Campbell, 2022; 
Strzelecki và ElArabawy, 2024). Trong thực tế, các 
công cụ như ChatGPT, Google Gemini hay Microsoft 
Copilot không chỉ hỗ trợ tự động hóa tác vụ lặp lại, mà 
còn can thiệp trực tiếp vào cách nhân viên Xác định 
vấn đề, Tìm kiếm và lưu trữ thông tin, cũng như Hình 
thành ý tưởng. Điều đó cho thấy tác động của GenAI 
đối với sáng tạo không chỉ nằm ở kết quả đầu ra, mà 
còn nằm ở chính quá trình sáng tạo. Mặt khác, tác 
động này không hoàn toàn tích cực theo một chiều, 
bởi Việc sử dụng GenAI quá phụ thuộc có thể dẫn tới 
quá tải thông tin, suy giảm tư duy độc lập hoặc làm mờ 
tính nguyên gốc của ý tưởng (Cui và cộng sự, 2026). 

Vì vậy, vấn đề quan trọng không chỉ là GenAI có được 
sử dụng hay không, mà là việc sử dụng công nghệ này 
được chuyển hóa như thế nào thành kết quả sáng tạo 
ở cấp độ cá nhân. State of AI 2025 của McKinsey cho 
thấy, 78% tổ chức đã sử dụng AI trong ít nhất một 
chức năng kinh doanh, tăng từ 72% vào đầu năm 2024 
và 55% của một năm trước đó. Đồng thời, 71% cho biết 
tổ chức của họ đã thường xuyên sử dụng GenAI trong ít 
nhất một chức năng kinh doanh. Các tổ chức hiện cũng 
đang sử dụng AI trong trung bình ba chức năng kinh 
doanh và McKinsey ước tính GenAI có thể tạo ra giá trị 
kinh tế tương đương 2,6 đến 4,4 nghìn tỷ USD mỗi năm 
trên 63 trường hợp sử dụng được phân tích (McKinsey, 
2023). Cùng với đó, Future of Jobs 2025 cho biết các 
biến động kinh tế và công nghệ đang làm gia tăng nhu 
cầu đối với tư duy sáng tạo trong giai đoạn đến năm 
2030. Tại Việt Nam, PwC. (2025) ghi nhận 83% người 
lao động đã sử dụng AI trong công việc, 38% sử dụng 
GenAI hằng ngày, cao hơn đáng kể so với mức trung 
bình toàn cầu là 14%, và 90% người sử dụng AI cho biết 
năng suất và chất lượng đầu ra công việc được cải thiện 
rõ rệt. Những con số này cho thấy GenAI đã thâm nhập 
mạnh vào hành vi lao động thường nhật.

Ngoài ra, sự sáng tạo của nhân viên đang được 
doanh nghiệp nhìn nhận lại như một tài sản chiến 
lược không thể và bắt đầu đầu tư vào đó. Theo Adobe 
(2024) ghi nhận trong State of Creativity Report 
rằng áp lực sản xuất nội dung ngày càng lớn đang 
buộc doanh nghiệp phải nhìn nhận lại cách thức nuôi 
dưỡng tư duy sáng tạo trong nội bộ, đặc biệt khi sự 
xuất hiện của AI tạo sinh vừa mở ra cơ hội mới vừa đặt 
ra câu hỏi về vai trò của người sáng tạo trong quy trình 
làm việc. Không dừng lại ở nhận thức, Diễn đàn Kinh 
tế thế giới trong Future of Jobs Report (2023) đã xếp 
tư duy sáng tạo là kỹ năng được săn đón thứ hai trong 
thị trường lao động tương lai, vượt lên trên nhiều kỹ 
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năng kỹ thuật, phản ánh kỳ vọng ngày càng rõ ràng của 
doanh nghiệp rằng sáng tạo không còn là đặc quyền 
của một vài bộ phận, mà là năng lực cốt lõi cần có ở 
mọi vị trí. Bên cạnh đó, đặc điểm cấu trúc kinh tế Việt 
Nam tạo ra bối cảnh đặc thù làm nổi bật tầm quan 
trọng của Sáng tạo mang tính thay đổi trong doanh 
nghiệp. Theo World Bank (2023), mặc dù khu vực tư 
nhân Việt Nam tăng trưởng nhanh, phần lớn doanh 
nghiệp nội địa vẫn là các doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc 
nhỏ (dưới 50 nhân viên), có năng suất thấp và không 
có hoạt động đổi mới, trong khi lao động kỹ năng cao 
chỉ chiếm 7% tổng lực lượng lao động. Cùng với đó, 
chi tiêu doanh nghiệp cho R&D tại Việt Nam ở mức 
thấp hơn tất cả các nước trong khu vực và các doanh 
nghiệp còn tụt hậu trong việc tiếp nhận công nghệ 
mới. Trong bối cảnh đó, Sáng tạo mang tính thay đổi, 
khả năng cải tiến có hệ thống các quy trình, sản phẩm 
và thực hành làm việc hiện có, trở thành dạng sáng tạo 
phù hợp và khả thi nhất với năng lực thực tế của đại 
đa số doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời có thể tạo ra 
tác động trực tiếp lên năng suất mà không đòi hỏi nền 
tảng R&D hay nguồn lực đầu tư lớn.

Khoảng trống nghiên cứu hiện nay cho thấy sự 
cần thiết phải làm rõ cơ chế đó. Nhiều công trình 
vẫn tiếp cận AI như một yếu tố công nghệ hoặc điều 
kiện bối cảnh chung, trong khi chưa phân tích đầy 
đủ hành vi sử dụng GenAI ở cấp độ cá nhân trong 
mối liên hệ với đầu ra sáng tạo của nhân viên (Wang 
và cộng sự, 2025). Đồng thời, không ít nghiên cứu 
vẫn đo lường sáng tạo như một biến tổng hợp, khiến 
việc nhận diện tác động của GenAI tới riêng Sáng 
tạo mang tính thay đổi còn hạn chế (Liu và cộng sự, 
2022; Zhang và cộng sự, 2025); Wang và cộng sự, 
2025). Trong khi đó, Mức tham gia vào quá trình 
sáng tạo là một cơ chế gần với hành vi sáng tạo thực 
tế, bao gồm ba thành phần quan trọng là Xác định 
vấn đề, Tìm kiếm và lưu trữ thông tin, Hình thành 
ý tưởng. Đây cũng chính là những hoạt động mà 
GenAI có khả năng tác động trực tiếp, điều này đã 
được Wang và cộng sự (2025) cũng như Wang và 
Huang (2025) chứng minh trong các nghiên cứu 
của mình khi chỉ ra mối quan hệ trực tiếp giữa Việc 
sử dụng GenAI và Mức tham gia vào quá trình sáng 
tạo. Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn chưa được kiểm 
định đầy đủ trong một mô hình tập trung vào đầu ra 
Sáng tạo mang tính thay đổi. Vì vậy, việc nghiên cứu 
tác động của Việc sử dụng Generative AI tới Sáng 
tạo mang tính thay đổi thông qua Mức tham gia vào 
quá trình sáng tạo là cần thiết cả về phương diện học 
thuật lẫn thực tiễn quản trị. 

2. Tổng quan và đề xuất mô hình nghiên cứu
2.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu ngoài nước
Tổng quan các nghiên cứu về sự sáng tạo của nhân 

viên trong tổ chức đã ghi nhận sự dịch chuyển quan 
trọng từ cách tiếp cận cấu trúc đơn nhất sang việc phân 
tách các nhân tố đa chiều, trong đó bao gồm Sáng tạo 
mang tính thay đổi (incremental creativity). Nền tảng 
của dòng nghiên cứu này có thể truy nguyên từ các luận 
điểm về phong cách nhận thức của Kirton (1976) khi 
xác định xu hướng “thích nghi” là khuynh hướng ưu tiên 
các cải thiện cục bộ nhằm tối ưu hóa hệ thống hiện có. 
Sau đó, các nghiên cứu của Dewar và Dutton (1986) 
hay Ekvall (1997) đã củng cố tiền đề này bằng cách chỉ 
ra rằng, những cải tiến mang tính thay đổi sở hữu cơ chế 
hình thành riêng biệt, chịu sự chi phối mạnh mẽ từ cấu 
trúc tổ chức chính quy và các quy trình kiểm soát chặt 
chẽ. Đồng thời, Oldham và Cummings (1996) cho 
rằng, “ý tưởng mang tính thích nghi” trong tổ chức là 
những ý tưởng tập trung vào việc cải thiện quy trình và 
phương thức làm việc hiện có. Sự thừa nhận dạng đầu ra 
này đã xác lập ranh giới thực nghiệm ban đầu cho Sáng 
tạo mang tính thay đổi như một loại hình hiệu suất sáng 
tạo đặc thù. 

Bước ngoặt lý thuyết mang tính quyết định được 
đánh dấu bởi nghiên cứu về sự sáng tạo cá nhân của 
Madjar và cộng sự (2011) khi các tác giả chính thức 
hóa khái niệm này ở cấp độ cá nhân bằng cách áp dụng 
khung phân loại từ lĩnh vực đổi mới vào hành vi sáng 
tạo. Sáng tạo mang tính thay đổi từ đó được định nghĩa 
là “việc thực hiện các thay đổi nhỏ đối với các thực tiễn 
công việc hiện có” với lập luận rằng, nếu sáng tạo là tiền 
đề của đổi mới thì cần phân biệt rõ các dạng thức khác 
nhau của đầu ra sáng tạo (Madjar và cộng sự, 2011; 
Gilson và cộng sự, 2012). Việc chuẩn hóa khái niệm này 
đã giúp giải quyết mâu thuẫn trong các phát hiện trước 
đó và mở đường cho các nghiên cứu sâu hơn. Ở giai 
đoạn sau, các nghiên cứu có xu hướng tập trung làm rõ 
cơ chế nhận thức - hành vi với sự sáng tạo. Nghiên cứu 
của Jaussi và Randel (2014) chỉ ra rằng, việc khai thác 
nguồn thông tin nội bộ đóng vai trò then chốt trong việc 
thúc đẩy các Sáng tạo mang tính thay đổi, phản ánh xu 
hướng tối ưu hóa nguồn lực tri thức sẵn có của tổ chức. 
Vai trò này được làm rõ hơn qua nghiên cứu của Xu và 
Wang (2019), khi các tác giả xác định Mức tham gia vào 
quá trình sáng tạo là cơ chế trung gian giúp chuyển hóa 
kỳ vọng từ cấp quản lý thành các cải tiến cụ thể. Không 
chỉ dừng lại ở khía cạnh hiệu suất, Sáng tạo mang tính 
thay đổi còn được chứng minh là có tác động tích cực 
đến tâm lý người lao động, cụ thể là làm gia tăng mức 
độ hạnh phúc nghề nghiệp (Zhang và cộng sự, 2019).
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Giai đoạn từ năm 2021 đến nay đánh dấu sự mở 
rộng biên độ nghiên cứu sang các yếu tố bối cảnh phức 
hợp hơn. Ren và Song (2024) khẳng định mối liên hệ 
chặt chẽ giữa Sáng tạo mang tính thay đổi với phong 
cách thích nghi và động lực ngoại lai, trong khi Kumar 
và cộng sự (2024) nhấn mạnh rằng, cấu trúc tổ chức 
và định hướng học hỏi là môi trường nuôi dưỡng hiệu 
quả dạng thức sáng tạo này. Đặc biệt, những nghiên 
cứu mới nhất đã bắt đầu tích hợp các yếu tố cá nhân và 
công nghệ, như vai trò của niềm đam mê công việc và 
nhận thức về trí tuệ nhân tạo (Wang và cộng sự, 2025), 
phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ về mức độ quan tâm của 
giới học thuật đối với việc đo lường và phân biệt các loại 
hình sáng tạo trong bối cảnh liên ngành (Aslam & Liu, 
2024; Eloranta và cộng sự, 2024). 

Nhìn chung, các nghiên cứu quốc tế về Sáng tạo 
mang tính thay đổi đã đạt được những bước tiến quan 
trọng trong việc định danh và xác lập cơ chế vận hành đặc 
thù, song vẫn tồn tại những khoảng trống lý thuyết đáng 
chú ý. Thứ nhất, phần lớn các công trình hiện nay chủ 
yếu tập trung kiểm chứng sức ảnh hưởng của các nhân tố 
đơn lẻ mà chưa xây dựng được một khung phân tích tích 
hợp đủ chặt chẽ giữa các yếu tố đầu vào, tiến trình hành 
vi và kết quả sáng tạo cuối cùng. Thứ hai, sự tập trung quá 
mức vào bối cảnh tổ chức và phong cách lãnh đạo đã dẫn 
đến việc thiếu hụt các nghiên cứu sâu về vai trò của đặc 
điểm cá nhân và năng lực thích ứng của người lao động 
trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI). 
Ngoài ra, do đa số các bằng chứng thực nghiệm được 
thực hiện tại các quốc gia phát triển, khả năng khái quát 
hóa lý thuyết tại các nền kinh tế đang phát triển với môi 
trường lao động biến động cao vẫn là một thách thức cần 
được giải quyết trong các nghiên cứu tương lai.

2.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu
Khi xây dựng mô hình nghiên cứu về sáng tạo của 

nhân viên, điểm xuất phát không nên chỉ là sự hiện diện 
của một công nghệ mới hay một yếu tố tổ chức riêng lẻ, 
mà cần dựa vào bản chất của chính hiện tượng sáng tạo. 
Ở cấp độ cá nhân, sáng tạo của nhân viên không hình 
thành tức thời như một đầu ra tách rời, mà gắn với cách 
cá nhân tiếp nhận thông tin, xử lý vấn đề và phát triển ý 
tưởng trong quá trình làm việc hằng ngày. Đồng thời, các 
nghiên cứu cũng cho thấy, sáng tạo không nên tiếp cận 
như một cấu trúc đơn nhất, vì những dạng sáng tạo khác 
nhau có thể phản ánh những logic hình thành khác nhau 
(Gilson và cộng sự, 2012; Madjar và cộng sự, 2011). Từ 
góc nhìn đó, các mô hình nghiên cứu về sáng tạo của 
nhân viên thường cần được đặt trên ít nhất hai cơ sở: một 
là cơ sở quá trình, tức làm rõ sáng tạo được hình thành 
qua những hoạt động nhận thức - hành vi nào; hai là cơ sở 

đầu ra, tức xác định nghiên cứu đang hướng tới dạng sáng 
tạo nào thay vì gộp chung mọi biểu hiện sáng tạo vào một 
khái niệm khái quát. Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa 
trong bối cảnh gần đây, khi sáng tạo của nhân viên ngày 
càng được nhìn nhận như một hiện tượng đa dạng, phụ 
thuộc không chỉ vào nguồn kích thích từ môi trường làm 
việc mà còn vào mức độ cá nhân thực sự tham gia vào quá 
trình sáng tạo (Ren và Song, 2024). 

Nhìn từ logic đó, Lý thuyết Nhận thức xã hội cung 
cấp một điểm tựa thích hợp để lý giải tầng vận động 
bên trong của mô hình. Bandura (1989) cho rằng, 
hành vi không hình thành một cách cơ học từ tác nhân 
bên ngoài, mà được điều tiết thông qua quá trình cá 
nhân tiếp nhận, diễn giải và chủ động điều chỉnh hành 
động của mình trong mối quan hệ với môi trường. 
Khi đặt GenAI vào bối cảnh làm việc, công nghệ này 
không chỉ đóng vai trò một công cụ hỗ trợ kỹ thuật, 
mà còn trở thành một phần của môi trường nhận thức 
số, nơi nhân viên tiếp xúc với thông tin, gợi ý, cấu trúc 
nội dung và phương án xử lý mới. Bởi vậy, ảnh hưởng 
của Việc sử dụng GenAI khó có thể được hiểu đầy đủ 
nếu chỉ nhìn ở đầu ra cuối cùng; nó cần được nhìn qua 
mức độ cá nhân thực sự tham gia vào quá trình sáng 
tạo, thể hiện ở việc Xác định vấn đề, Tìm kiếm và lưu 
trữ thông tin, cũng như Hình thành ý tưởng. Cách 
lập luận này gần với quan niệm của Zhang và Bartol 
(2010) khi xem quá trình sáng tạo là chuỗi hoạt động 
có chủ đích, trong đó sự đầu tư của cá nhân vào từng 
công đoạn là điều kiện quan trọng để ý tưởng sáng tạo 
có thể xuất hiện.

Trong khi đó, nếu nhìn mô hình ở bình diện cấu 
trúc, mô hình Kích thích - Cơ thể - Phản ứng (S-O-R) 
lại mở ra một cách tổ chức lập luận khá tự nhiên. Theo 
Russell và Mehrabian (1978), yếu tố môi trường trước 
hết xuất hiện như kích thích, sau đó tác động đến trạng 
thái bên trong của chủ thể, rồi mới biểu hiện thành 
phản ứng. Đặt vào mô hình này, Việc sử dụng GenAI 
có thể được xem như kích thích công nghệ, Mức tham 
gia vào quá trình sáng tạo phản ánh trạng thái trung gian 
bên trong, còn Sáng tạo mang tính thay đổi là phản ứng 
đầu ra. Cách hình dung ấy giúp tránh một giả định đơn 
giản rằng sử dụng công nghệ nhiều hơn sẽ tự động tạo 
ra sáng tạo nhiều hơn. Trái lại, công nghệ chỉ thực sự 
có ý nghĩa khi nó làm thay đổi cách cá nhân đi vào quá 
trình sáng tạo và duy trì sự tham gia của họ trong quá 
trình đó, trước khi chuyển hóa thành những cải tiến 
hữu ích trong công việc; tinh thần này cũng khá gần với 
cách S-O-R đã được vận dụng để giải thích quá trình 
chuyển từ tác nhân môi trường sang phản ứng hành vi 
thông qua trạng thái bên trong của cá nhân (Eroglu và 
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cộng sự, 2001; Vieira, 2013). Theo hướng đó, việc kết 
nối Lý thuyết Nhận thức xã hội với S-O-R không phải là 
sự lồng ghép cơ học giữa hai khung lý thuyết, mà là một 
cách mở ra hai tầng lý giải bổ sung cho cùng một hiện 
tượng, một tầng đi vào cơ chế nhận thức - hành vi của 
cá nhân và một tầng giữ cho toàn bộ chuỗi quan hệ từ 
GenAI đến Sáng tạo mang tính thay đổi được sắp xếp 
mạch lạc, nhất quán.

Xác định vấn đề được xem là một thành phần của 
biến lớn Mức tham gia vào quá trình sáng tạo, phản ánh 
mức độ nhân viên nhận diện, làm rõ và cấu trúc hóa vấn 
đề trước khi đi vào tìm kiếm thông tin hay Hình thành ý 
tưởng. Trong bối cảnh công việc tri thức, đây là một giai 
đoạn quan trọng vì chất lượng của việc Xác định vấn đề 
ảnh hưởng trực tiếp đến hướng xử lý tiếp theo. Từ góc độ 
đó, Việc sử dụng GenAI cho các tác vụ liên quan đến công 
việc có thể trở thành nguồn hỗ trợ đáng kể cho hoạt động 
này, do công cụ này giúp người dùng phân tích tình huống, 
hệ thống hóa dữ liệu, làm rõ các yếu tố cốt lõi của nhiệm vụ 
và gợi ý cách diễn đạt lại vấn đề theo hướng mạch lạc hơn 
(Wang và cộng sự, 2025; Wang và Huang, 2025). Lập luận 
này đặc biệt có ý nghĩa trong các nhiệm vụ nghề nghiệp 
mà nhân viên phải xử lý lượng thông tin lớn, yêu cầu chưa 
rõ ràng và nhiều yếu tố đan xen. Trong những tình huống 
như vậy, khó khăn ban đầu thường không nằm ở việc thiếu 
giải pháp, mà ở chỗ chưa xác định đúng bản chất vấn đề. 
Việc sử dụng GenAI trong công việc có thể giúp khắc phục 
điểm nghẽn này bằng cách hỗ trợ tái cấu trúc thông tin, gợi 
ý các góc nhìn thay thế và làm nổi bật các yếu tố then chốt 
của tình huống, từ đó nâng cao khả năng Xác định vấn đề 
một cách rõ ràng và có hệ thống hơn. Kết quả của Wang và 
cộng sự (2025) và Wang và Huang (2025) cũng ghi nhận 
tác động trực tiếp và thuận chiều của Việc sử dụng GenAI 
cho tác vụ liên quan đến công việc đối với Xác định vấn đề. 
Từ đó, nghiên cứu đề xuất kiểm định giả thuyết sau: 

H1: Việc sử dụng GenAI ảnh hưởng thuận chiều đến 
Xác định vấn đề

Tìm kiếm và lưu trữ thông tin là một thành phần 
của Mức tham gia vào quá trình sáng tạo, phản ánh mức 
độ nhân viên chủ động tìm kiếm, sàng lọc, tổ chức và 
duy trì khả năng truy xuất thông tin phục vụ cho việc 
xử lý nhiệm vụ và phát triển ý tưởng. Trong bối cảnh 
công việc tri thức, Việc sử dụng GenAI cho các tác vụ 
liên quan đến công việc có thể hỗ trợ trực tiếp cho hoạt 
động này nhờ khả năng tìm kiếm, tóm lược, tổng hợp 
và cấu trúc hóa thông tin theo hướng nhanh hơn và 
dễ tái sử dụng hơn (Wang và cộng sự, 2025; Wang và 
Huang, 2025). Về mặt lập luận, mối quan hệ này là hợp 
lý vì GenAI không chỉ cung cấp thông tin mà còn hỗ trợ 
nhân viên quản trị thông tin hiệu quả hơn, từ đó làm 

giảm gánh nặng nhận thức và tạo điều kiện để họ tham 
gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo. Kết quả của Wang 
và cộng sự (2025) và Wang và Huang (2025) cũng ghi 
nhận tác động trực tiếp, thuận chiều của Việc sử dụng 
GenAI cho công việc đối với Tìm kiếm và lưu trữ thông 
tin. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất kiểm định giả thuyết:

H2: Việc sử dụng GenAI ảnh hưởng thuận chiều đến 
Tìm kiếm và lưu trữ thông tin.

Hình thành ý tưởng là một thành phần của Mức 
tham gia vào quá trình sáng tạo, phản ánh mức độ nhân 
viên chủ động tạo ra, phát triển và thử nghiệm các ý 
tưởng mới trong quá trình xử lý nhiệm vụ. Trong bối 
cảnh chuyển đổi số, Việc sử dụng GenAI cho các tác 
vụ liên quan đến công việc ngày càng được xem là một 
nguồn lực nhận thức có thể hỗ trợ trực tiếp cho giai 
đoạn này, không chỉ nhờ khả năng truy xuất tri thức mà 
còn ở việc gợi mở liên tưởng, kết hợp thông tin và tạo 
ra các gợi ý ban đầu cho ý tưởng mới (Held và cộng sự, 
2025; Wang và cộng sự, 2025; Wang và Huang, 2025). 
Về mặt lập luận, mối quan hệ này là hợp lý vì trong công 
việc, khó khăn của nhân viên thường không nằm ở chỗ 
hoàn toàn thiếu thông tin, mà ở khả năng kết nối các dữ 
kiện rời rạc thành phương án có ý nghĩa. GenAI có thể 
hỗ trợ trực tiếp ở điểm này thông qua việc gợi ý hướng 
tiếp cận, tạo nháp ý tưởng và mở ra các phương án mà 
cá nhân chưa nghĩ tới, từ đó làm cho hoạt động Hình 
thành ý tưởng diễn ra linh hoạt và thường xuyên hơn 
(Wang và cộng sự, 2025; Wang và Huang, 2025). Kết 
quả thực nghiệm cũng khá nhất quán khi Wang và cộng 
sự (2025), Wang và Huang (2025), Held và cộng sự 
(2025) đều ghi nhận tác động trực tiếp, thuận chiều của 
Việc sử dụng GenAI cho công việc đối với Hình thành ý 
tưởng. Từ đó, nghiên cứu đề xuất kiểm định giả thuyết:

H3: Việc sử dụng GenAI ảnh hưởng thuận chiều đến 
Hình thành ý tưởng.

Theo hiểu biết tốt nhất của nhóm tác giả, các nghiên 
cứu kiểm định trực tiếp mối quan hệ giữa Xác định vấn đề 
và Sáng tạo mang tính thay đổi vẫn còn hạn chế. Trong số 
đó, Tolkamp và cộng sự (2022) là một công trình hiếm 
hoi xem xét cụ thể mối liên hệ này. Các tác giả cho rằng,  
Sáng tạo mang tính thay đổi chủ yếu diễn ra trong phạm 
vi khuôn khổ thực hành sẵn có, nên không gian vấn đề 
thường đã được xác lập trước. Vì vậy, cá nhân ít phải đầu tư 
mạnh vào giai đoạn Xác định vấn đề. Kết quả thực nghiệm 
trên mẫu 642 nhân viên từ 25 tổ chức cũng cho thấy Xác 
định vấn đề không có tác động có ý nghĩa thống kê đến 
Sáng tạo mang tính thay đổi (Tolkamp và cộng sự, 2022). 
Tuy nhiên, phát hiện này chưa đủ để phủ nhận hoàn toàn 
vai trò của Xác định vấn đề. Về bản chất, Sáng tạo mang 
tính thay đổi vẫn là quá trình cải tiến và hoàn thiện cái đang 
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có; do đó, việc nhận diện rõ điểm chưa hợp lý, giới hạn 
hiện tại và cơ hội điều chỉnh vẫn có thể hỗ trợ nhân viên 
tạo ra các cải tiến thích nghi. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này 
đề xuất kiểm định giả thuyết: 

H4: Xác định vấn đề có tác động thuận chiều đến Sáng 
tạo mang tính thay đổi.

Xét đúng trọng tâm của nghiên cứu này, Sáng tạo 
mang tính thay đổi thường diễn ra trong phạm vi các 
khuôn khổ thực hành sẵn có, nên nhu cầu mở rộng 
không gian tri thức có thể thấp hơn so với các dạng 
sáng tạo đòi hỏi mức độ mới mẻ cao hơn (Tolkamp 
và cộng sự, 2022). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa 
là Tìm kiếm và lưu trữ thông tin không quan trọng. 
Ngay cả trong bối cảnh cải tiến cái đang có, nhân viên 
vẫn cần tìm kiếm, sàng lọc, tổ chức và huy động thông 
tin phù hợp để nhận ra điểm có thể điều chỉnh và đề 
xuất các cải tiến khả thi (Mumford và cộng sự, 1996; 
Reiter-Palmon và Illies, 2004). Theo nghĩa đó, Tìm 
kiếm và lưu trữ thông tin vẫn có cơ sở để tác động 
tích cực đến Sáng tạo mang tính thay đổi. Mặc dù 
Tolkamp và cộng sự (2022) chưa tìm thấy tác động 
trực tiếp có ý nghĩa thống kê giữa hai biến, kết quả này 
chưa đủ để phủ định hoàn toàn mối liên hệ, bởi ảnh 
hưởng của Tìm kiếm và lưu trữ thông tin có thể mang 
tính gián tiếp hoặc nhạy với cách đo lường (Mumford 
và cộng sự, 1996; Tolkamp và cộng sự, 2022). Vì vậy, 
trong bối cảnh nghiên cứu hiện tại, vẫn có cơ sở để kỳ 
vọng rằng khi nhân viên chủ động hơn trong việc tìm 

kiếm, tổ chức và duy trì khả năng truy xuất thông tin, 
họ sẽ có nền tảng tốt hơn để tạo ra các cải tiến phù 
hợp trong phạm vi công việc hiện hữu. Trên cơ sở đó, 
nghiên cứu đề xuất kiểm định giả thuyết:

H5: Tìm kiếm và lưu trữ thông tin có tác động thuận 
chiều đến Sáng tạo mang tính thay đổi.

Về logic, Hình thành ý tưởng là giai đoạn gần nhất 
chuyển các nỗ lực nhận thức trước đó thành những 
phương án cụ thể có thể được đánh giá về mức độ mới 
và mức độ hữu ích. Vì vậy, nếu không có Hình thành ý 
tưởng, quá trình sáng tạo khó tạo ra đầu ra thực chất, dù 
các bước như Xác định vấn đề hay Tìm kiếm và lưu trữ 
thông tin được thực hiện tốt đến đâu (Amabile, 1983; 
Ford, 1996; Tolkamp và cộng sự, 2022). Lập luận này 
đặc biệt phù hợp với Sáng tạo mang tính thay đổi, bởi dù 
không đòi hỏi phá vỡ hoàn toàn khuôn khổ hiện hữu, loại 
sáng tạo này vẫn yêu cầu cá nhân phát triển các phương 
án mới để điều chỉnh và hoàn thiện thực tiễn sẵn có 
(Tolkamp và cộng sự, 2022). Bằng chứng thực nghiệm 
cũng ủng hộ trực tiếp cho mối quan hệ này. Tolkamp 
và cộng sự (2022) cho thấy, Hình thành ý tưởng có tác 
động thuận chiều và có ý nghĩa thống kê đến Sáng tạo 
mang tính thay đổi; đồng thời, biến này còn đóng vai 
trò như một cơ chế quá trình quan trọng trong chuỗi tác 
động từ yếu tố bối cảnh đến đầu ra sáng tạo. Trên cơ sở 
đó, nghiên cứu đề xuất kiểm định giả thuyết: 

H6: Hình thành ý tưởng có tác động thuận chiều đến 
Sáng tạo mang tính thay đổi.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu

Việc sử dụng  
GenAI

Sáng tạo mang tính  
thay đổi

Xác định vấn đề

Tìm kiếm và lưu trữ 
thông tin

Hình thành ý tưởng

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp lấy mẫu 
Đối tượng nghiên cứu là nhân viên đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc và có sử dụng 
GenAI trên 1 tháng. Khác với các nghiên cứu giới hạn 
trong một nhóm doanh nghiệp theo một tiêu chí cụ thể 
(ví dụ, chỉ khảo sát nhóm các doanh nghiệp đạt một 
chứng nhận nhất định), nghiên cứu này hướng đến nhân 

viên tại các doanh nghiệp ở Việt Nam có sử dụng GenAI 
cho các tác vụ liên quan đến công việc, do đó bộ mẫu 
được kỳ vọng phản ánh sự đa dạng về bối cảnh làm việc 
và điều kiện sử dụng công nghệ trong thực tiễn. Cụ thể, 
mẫu được thu thập từ nhân viên thuộc nhiều lĩnh vực hoạt 
động và loại hình tổ chức khác nhau, có quy mô và địa bàn 
hoạt động đa dạng, qua đó giúp tăng mức độ bao quát của 
dữ liệu đối với môi trường doanh nghiệp tại Việt Nam. 
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Dữ liệu sơ cấp được thu thập theo phương pháp 
lấy mẫu thuận tiện từ tháng 11 của năm 2025 đến 
tháng 1 năm 2026 thông qua hình thức phiếu khảo 
sát. Các tiêu chí sàng lọc được đưa vào phần thông tin 
chung của bảng hỏi với chủ đích nhằm đảm bảo mức 
độ phù hợp của người tham gia với bối cảnh nghiên 
cứu, bao gồm: (i) đã đi làm tại doanh nghiệp; (ii) đã 
từng sử dụng công cụ Generative AI (như ChatGPT, 
Gemini, Midjourney,…); và (iii) có thời gian sử dụng 
Generative AI tối thiểu trên một tháng. Song song, 
bảng hỏi được phân phối theo phương pháp thuận tiện 
qua nhiều kênh khác nhau (chẳng hạn các nhóm nghề 
nghiệp, cộng đồng chuyên môn, nền tảng mạng xã hội 
và mạng lưới quan hệ cá nhân) nhằm mở rộng độ bao 
phủ và thúc đẩy sự đa dạng của mẫu theo các đặc điểm 
nền như giới tính, độ tuổi, thâm niên, lĩnh vực công việc 
và loại hình tổ chức. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu 
phần nào sự thiên lệch do phụ thuộc vào một kênh tiếp 
cận duy nhất, đồng thời tăng mức độ bao quát của bộ 
mẫu trong phạm vi nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu này, quy mô mẫu được xác định 
theo khuyến nghị của Hair Jnr và cộng sự (2010) về tỷ 

lệ giữa số quan sát và số biến quan sát trong phân tích 
nhân tố. Cỡ mẫu tối thiểu được đề xuất bằng 5 lần số 
biến quan sát và mức tốt hơn là 10 quan sát cho 1 biến 
để tăng độ ổn định ước lượng. Với 18 biến quan sát, 
cỡ mẫu tối thiểu là N = 5*18 = 90 và mức kỳ vọng là  
N = 10*18 = 180. Về thực tế, nghiên cứu thu thập 482 
phản hồi trên phạm vi toàn quốc. Sau khi sàng lọc và 
làm sạch dữ liệu, nhóm thu về 364 mẫu hợp lệ (75,5%) 
để đưa vào phân tích. Quy mô mẫu n = 364 vượt ngưỡng 
tối thiểu (90) và cao hơn mức kỳ vọng (180), đáp ứng 
yêu cầu cho các phân tích EFA, CFA và SEM với độ ổn 
định tốt hơn, qua đó tăng độ tin cậy khi diễn giải kết quả 
và khả năng áp dụng cho các bối cảnh tương đồng.

3.2. Thiết kế bảng hỏi
Bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên các nghiên cứu 

đã được xác thực và được công bố trên những tạp chí uy tín 
với số lượng trích dẫn cao. Sau đó, bảng câu hỏi được chỉnh 
sửa lại cho phù hợp với đặc thù văn hóa và ngôn ngữ của 
Việt Nam. Trước khi triển khai khảo sát chính thức, nhóm 
nghiên cứu đã tiến hành một thử nghiệm với 30 người 
tham gia để hiệu chỉnh ngôn từ và cách diễn đạt, đảm bảo 
tính phù hợp với bối cảnh nghiên cứu trong nước. 

Bảng 1. Thang đo kế thừa

Biến Mã hóa Thang đo Kế thừa
Việc sử 

dụng 
Generative 

AI

 wr_ga Trong công việc hằng ngày, tôi sử dụng trợ lý GenAI để lấy ý tưởng nhằm tham gia những 
cuộc thảo luận liên quan đến công việc.

Zhang và 
cộng sự 
(2019); 
Sun và 
cộng sự 
(2022)

Trong công việc hằng ngày, tôi sử dụng trợ lý GenAI để tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong 
công việc.
Trong công việc hằng ngày, tôi sử dụng trợ lý GenAI để giải đáp những câu hỏi liên quan đến 
công việc.
Trong công việc hằng ngày, tôi sử dụng trợ lý GenAI để tiếp thu kiến thức liên quan đến công 
việc.

Xác định 
vấn đề

cpe_pi Tôi dành một khoảng thời gian hợp lý để hiểu rõ bản chất của vấn đề. Zhang 
và Bartol 
(2010)

Tôi xem xét vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau.
Tôi chia một vấn đề hoặc nhiệm vụ khó thành các phần nhỏ để hiểu rõ nó hơn.

Tìm kiếm 
và lưu trữ 
thông tin

cpe_ise Tôi tham khảo nhiều loại thông tin khác nhau.
Tôi tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (ví dụ: kinh nghiệm của bản thân, kinh 
nghiệm của người khác, tài liệu, Internet v.v…).
Tôi lưu trữ nhiều thông tin chi tiết về lĩnh vực chuyên môn của mình để sử dụng trong tương 
lai.

Hình 
thành ý 
tưởng

cpe_ig Tôi xem xét các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra những ý tưởng mới.
Tôi tìm kiếm mối liên kết giữa các giải pháp đến từ những lĩnh vực tưởng chừng như không 
liên quan.
Tôi tạo ra nhiều phương án để giải quyết một vấn đề trước khi chốt được giải pháp cuối cùng.
Tôi nghĩ ra nhiều giải pháp mới mẻ, không đi theo lối mòn.
Tôi dành nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin nhằm kiến tạo những ý tưởng mới.

Sáng tạo 
mang tính 

thay đổi

ec_ic Tôi giỏi điều chỉnh các ý tưởng có sẵn để phù hợp hơn với công việc Madjar và 
cộng sự 
(2011)

Tôi có thể dễ dàng điều chỉnh các quy trình làm việc hiện có để phù hợp với nhu cầu của tình 
huống hiện tại.
Tôi có thể sử dụng các ý tưởng (công việc) hiện có theo cách mới phù hợp hơn.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả
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3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Sau khi thu thập, dữ liệu được xử lý theo một quy 

trình hệ thống nhằm đảm bảo tính chính xác và khách 
quan của kết quả nghiên cứu. Ban đầu, dữ liệu được làm 
sạch bằng cách loại bỏ các trường hợp thiếu sót hoặc 
không hợp lệ. Sau đó, kiểm định độ tin cậy của thang đo 
bằng Cronbach’s alpha. Để xác định cấu trúc ẩn của các 
biến, nhóm nghiên cứu áp dụng phân tích nhân tố khám 
phá (EFA) và tiếp tục kiểm định mô hình đo lường qua 
phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Cuối cùng, các 
mối quan hệ giữa các biến được kiểm định qua mô hình 
cấu trúc (SEM). Quá trình phân tích dữ liệu được thực 
hiện bằng phần mềm SPSS 22, AMOS 21.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê tần suất
Kết quả thống kê tần suất cho thấy, bộ mẫu nghiên 

cứu gồm 364 quan sát hợp lệ, phản ánh khá rõ chân 
dung của nhóm nhân viên đang sử dụng GenAI trong 
bối cảnh doanh nghiệp hiện nay. Mẫu có tỷ lệ nữ cao 
hơn nam (59,63% so với 40,37%), tập trung mạnh ở 
nhóm dưới 30 tuổi (72,99%), có trình độ đại học trở lên 
chiếm tỷ trọng rất lớn (91,98%) và phân bố nhiều ở các 
lĩnh vực có cường độ xử lý tri thức cao như marketing/
truyền thông (22,73%), giáo dục/đào tạo (20,86%) 
và công nghệ thông tin/phần mềm (13,10%). Về kinh 
nghiệm làm việc, nhóm dưới 2 năm chiếm 63,37%, còn 
về vị trí công tác, thực tập sinh, nhân viên part-time và 
nhân viên full-time chiếm tỷ lệ chủ đạo, trong khi nhóm 
quản lý cấp trung và cấp cao chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. 

Đáng chú ý, 79,41% người trả lời cho biết mục đích sử 
dụng AI chủ yếu gắn với tác vụ công việc.

4.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo cho thấy mức 

độ đồng nhất nội tại của các thang đo khá cao đối với 
hầu hết các biến. Cụ thể, Cronbach’s Alpha của tất cả 
thang đo đều đạt trên 0,8 (Việc sử dụng GenAI: 0,806; 
Xác định vấn đề: 0,802; Tìm kiếm và lưu trữ thông tin: 
0,830; Hình thành ý tưởng: 0,831; Sáng tạo mang tính 
thay đổi: 0,819). Hệ số tương quan biến tổng của từng 
quan sát trong các thang đo đều lớn hơn 0,3, đạt yêu cầu 
theo Nunnally và Bernstein (1994), do đó không có chỉ 
báo nào bị loại tại bước này.

4.3. Kiểm định nhân tố khám phá EFA
Kết quả kiểm định EFA cho thấy, giá trị KMO là 

1>0,905>0,5, Sig Bartlett’s Test = 0,000 < 0,05, như 
vậy phân tích nhân tố khám phá EFA là phù hợp. Tổng 
phương sai trích là 67,385%>50%. Các quan sát hội tụ 
thành 5 nhân tố với độ phân biệt tốt, tất cả biến quan 
sát đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,4, đạt mức quan 
trọng theo Hair và cộng sự (1998). Như vậy, tất cả biến 
quan sát đều được giữ lại để tiến hành kiểm định nhân 
tố khẳng định (CFA).

4.4. Kiểm định nhân tố khẳng định CFA
Theo Hair Jnr và cộng sự (2010), kết quả phân tích 

nhân tố khẳng định (CFA) cho thấy mô hình đạt mức 
độ phù hợp cao với dữ liệu sau 3 lần chạy và loại hai 
quan sát chưa đạt tại bước kiểm định độ hội tụ và phân 
biệt dùng bảng Fornell & Larcker là ISE3 và PI3. 

Bảng 2. Kết quả kiểm định Fornell & Larcker về độ hội tụ và phân biệt lần 3

CR AVE MSV MaxR(H) cpe_ig cpe_ise wr_ga ec_ic cpe_pi

cpe_ig 0,833 0,554 0,505 0,833 0,744

cpe_ise 0,838 0,721 0,610 0,844 0,553*** 0,849

wr_ga 0,813 0,524 0,286 0,831 0,382*** 0,450*** 0,724

ec_ic 0,823 0,608 0,501 0,827 0,708*** 0,648*** 0,534*** 0,779

cpe_pi 0,784 0,645 0,610 0,796 0,710*** 0,781*** 0,418*** 0,654*** 0,803

Nguồn: Kết quả chạy mô hình

Chỉ số độ phù hợp mô hình tại lần CFA thứ 3 như 
sau CMIN/df = 2,185(≤ 3) là tốt; GFI = 0,935 (≥ 0,9) 
là tốt; CFI = 0,960 (≥ 0,95) là rất tốt; RMSEA = 0,057 
(≤ 0,08) là tốt. Xét giá trị P (p-value) đều < 0,05 (lấy 

mức ý nghĩa là 5%), tất cả biến quan sát còn lại đều có ý 
nghĩa trong mô hình. Kiểm định độ phân biệt và hội tụ 
bằng Fornell & Larcker lần 3 cũng cho thấy không còn 
quan ngại nào khác. 
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Theo Hair Jnr và cộng sự (2010), kết quả phân 
tích cho thấy mô hình đạt mức độ phù hợp với dữ 
liệu CMIN/df = 4,903 (≤ 5) là chấp nhận được 
(Baumgartner và Homburg, 1996). Theo tiêu chuẩn 
chặt hơn, CFI thường được kỳ vọng đạt từ 0,90 và lý 
tưởng là gần 0,95; nhưng Hu và Bentler (1999) cho 
rằng kết luận về độ phù hợp của mô hình nên được 
xem xét trên tổ hợp các chỉ số thay vì dựa riêng vào 
một chỉ số đơn lẻ. Mặc dù chỉ số GFI = 0,861 và CFI 
= 0,872 chưa đạt ngưỡng 0,90, mô hình vẫn có thể 
được xem là đạt mức độ phù hợp khi đánh giá trên 
tổng thể nhiều chỉ số phù hợp. Cụ thể, đối với GFI, 
một số nghiên cứu cho rằng giá trị lớn hơn 0,80 vẫn 
có thể được chấp nhận trong các nghiên cứu SEM 
ứng dụng (Baumgartner và Homburg, 1996; Doll 
và cộng sự, 1994). Tương tự, đối với CFI, một số 
tài liệu và nghiên cứu thực nghiệm xem khoảng 
0,80–0,89 là mức phù hợp hợp lý, trong khi từ 0,90 
trở lên phản ánh mức phù hợp tốt (Mejía Trejo và 
cộng sự, 2016; Segars và Grover, 1993). Vì vậy, với 
việc cả GFI và CFI đều lớn hơn 0,80, đồng thời các 

chỉ số khác như CMIN/df = 4,903 và RMSEA nằm 
trong giới hạn chấp nhận được, có thể kết luận rằng 
mô hình nghiên cứu đạt mức độ phù hợp chấp nhận 
được với dữ liệu. 

Kết quả kiểm định giả thuyết cho thấy các giả 
thuyết đưa ra đều được chấp thuận. Trong nhóm 
ảnh hưởng của Việc sử dụng Generative AI đến ba 
thành phần của Mức tham gia vào quá trình sáng tạo, 
ba mối quan hệ này cũng là các tác động mạnh nhất 
trong mô hình, với ảnh hưởng mạnh nhất là tới Tìm 
kiếm và lưu trữ thông tin (β=0,579), thứ hai là tới Xác 
định vấn đề (β=0,571), và thứ ba là tới Hình thành ý 
tưởng (β=0,515). Sau đó lần lượt là tác động của ba 
thành phần này đến Sáng tạo mang tính thay đổi của 
nhân viên, với tác động mạnh thứ tư là từ Hình thành 
ý tưởng (β=0,484), thứ năm là từ Tìm kiếm và lưu 
trữ thông tin (β=0,357), và cuối cùng là từ Xác định 
vấn đề (β=0,167). Ngoài ra, giá trị R bình phương lên 
Sáng tạo mang tính thay đổi là 0,281, như vậy các biến 
trong mô hình giải thích được 28,1% sự biến thiên của 
Sáng tạo mang tính thay đổi.

4.5. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu

Hình 2. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Nguồn: Kết quả chạy mô hình
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5. Thảo luận và hàm ý nghiên cứu
Kết quả cho thấy, tác động của Việc sử dụng 

GenAI đến Tìm kiếm và lưu trữ thông tin là mạnh 
nhất trong mô hình (β=0,579). Kết quả này nhìn 
chung không nằm ngoài kỳ vọng và phù hợp với các 
công trình đi trước của Wang và cộng sự (2025) và 
Wang và Huang (2025). Sự tương đồng này là hợp lý 
vì về bản chất, GenAI đặc biệt mạnh ở chức năng hỗ 
trợ truy xuất, tóm lược, tổng hợp và tái cấu trúc thông 
tin, nên khi được sử dụng trong công việc, công cụ 
này trước hết làm gia tăng khả năng tìm kiếm, sàng 
lọc và duy trì khả năng truy xuất thông tin của nhân 
viên. Trong bối cảnh công việc tri thức, đây cũng là 
khâu mà lợi thế công nghệ của GenAI biểu hiện rõ và 
trực tiếp nhất, do đó việc mối quan hệ này trở thành 
tác động mạnh nhất trong mô hình là một phát hiện 
có cơ sở.

Đối với mối quan hệ giữa Việc sử dụng GenAI và 
Xác định vấn đề (β=0,571), kết quả nghiên cứu cũng 
không nằm ngoài kỳ vọng và nhất quán với Wang và 
cộng sự (2025) cũng như Wang và Huang (2025). 
Điều này cho thấy, GenAI không chỉ hỗ trợ tiếp cận 
thông tin mà còn giúp nhân viên tái cấu trúc tình 
huống, làm rõ yêu cầu nhiệm vụ và nhận diện các yếu 
tố cốt lõi của vấn đề. Trong môi trường làm việc hiện 
nay, khi người lao động thường phải xử lý nhiều nhiệm 
vụ có thông tin phân tán và yêu cầu chưa hoàn toàn rõ 
ràng, khả năng hỗ trợ làm sáng rõ vấn đề của GenAI 
trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Vì vậy, việc tác động của 
Việc sử dụng GenAI đến Xác định vấn đề đứng thứ 
hai về độ mạnh trong mô hình là phù hợp với logic lý 
thuyết và không vượt ra ngoài những gì có thể kỳ vọng 
từ các nghiên cứu trước.

Kết quả về ảnh hưởng của Việc sử dụng Generative 
AI đến Hình thành ý tưởng (β=0,515) tiếp tục cho 
thấy sự tương đồng với các công trình trước, cụ thể 

là Wang và cộng sự (2025), Wang và Huang (2025), 
và Held và cộng sự (2025). Theo đó, phát hiện này 
không nằm ngoài kỳ vọng, bởi GenAI có khả năng 
gợi mở liên tưởng, tạo nháp ý tưởng và đề xuất các 
hướng tiếp cận ban đầu, qua đó hỗ trợ trực tiếp cho 
giai đoạn Hình thành ý tưởng. Tuy nhiên, việc hệ 
số tác động của mối quan hệ này thấp hơn hai mối 
quan hệ còn lại trong nhóm Mức tham gia vào quá 
trình sáng tạo cũng là một kết quả đáng chú ý. Điều 
này hàm ý rằng, GenAI có thể đặc biệt hữu ích ở các 
khâu chuẩn bị nhận thức như tìm kiếm thông tin và 
làm rõ vấn đề, trong khi việc chuyển hóa các đầu vào 
đó thành ý tưởng cụ thể vẫn đòi hỏi sự tham gia chủ 
động hơn từ bản thân nhân viên. Nói cách khác, kết 
quả này vừa thống nhất với nghiên cứu trước, vừa gợi 
ý rằng vai trò của con người vẫn đặc biệt quan trọng 
ở giai đoạn phát triển ý tưởng.

Đối với nhóm tác động từ các thành phần của 
Mức tham gia vào quá trình sáng tạo đến Sáng tạo 
mang tính thay đổi, Hình thành ý tưởng là mối quan 
hệ mạnh nhất (β=0,484). Kết quả này không nằm 
ngoài kỳ vọng và phù hợp với lập luận của Amabile 
(1983), Ford (1996) và kết quả thực nghiệm của 
Tolkamp và cộng sự (2022). Đây là mối quan hệ 
gần nhất với đầu ra sáng tạo, bởi Hình thành ý tưởng 
chính là giai đoạn chuyển các nỗ lực nhận thức trước 
đó thành những phương án cụ thể có thể được xem 
xét, điều chỉnh và áp dụng vào thực tiễn công việc. 
Với Sáng tạo mang tính thay đổi, vốn nhấn mạnh vào 
cải tiến và hoàn thiện cái đang có, vai trò trung tâm 
của Hình thành ý tưởng càng trở nên rõ hơn. Vì vậy, 
việc mối quan hệ này có tác động mạnh nhất trong 
nhóm các biến quá trình là phù hợp với cả lý thuyết 
lẫn các công trình đi trước.

Khác với xu hướng trên, kết quả cho thấy Tìm 
kiếm và lưu trữ thông tin có tác động thuận chiều 

Bảng 3. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Mối quan hệ Giả thuyết P-value β chuẩn hóa Trạng thái

cpe_pi <- wr_ga H1 0,000 0,571 Chấp nhận

cpe_ise <- wr_ga H2 0,000 0,579 Chấp nhận

cpe_ig <- wr_ga H3 0,000 0,515 Chấp nhận

ec_ic <- cpe_pi H4 0,003 0,167 Chấp nhận

ec_ic <- cpe_ise H5 0,000 0,357 Chấp nhận

ec_ic <- cpe_ig H6 0,000 0,484 Chấp nhận

Chú thích: wr_ga: Việc sử dụng GenAI; cpe_pi: Xác định vấn đề; cpe_ise: Tìm kiếm và lưu trữ thông tin; cpe_ig: Hình 
thành ý tưởng; ec_ic: Sáng tạo mang tính thay đổi.
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đến Sáng tạo mang tính thay đổi (β=0,357), trong 
khi Tolkamp và cộng sự (2022) chưa tìm thấy tác 
động trực tiếp có ý nghĩa thống kê. Như vậy, phát 
hiện hiện tại có sự khác biệt nhất định so với công 
trình đi trước. Một cách giải thích hợp lý là trong 
bối cảnh Việt Nam, nơi môi trường làm việc còn 
đang biến đổi nhanh theo hướng số hóa, chuẩn hóa 
và thích nghi liên tục, các cải tiến trong công việc 
thường gắn rất chặt với khả năng tiếp cận, tổ chức và 
huy động thông tin phù hợp. Nói cách khác, đối với 
nhân viên Việt Nam, việc Tìm kiếm và lưu trữ thông 
tin có thể không chỉ là hoạt động hỗ trợ nền, mà đã 
trở thành một điều kiện trực tiếp để nhận ra điểm 
cần điều chỉnh và đề xuất các cải tiến khả thi. Khác 
biệt này cũng có thể phản ánh rằng, trong bối cảnh tổ 
chức tại Việt Nam, nơi tri thức làm việc đôi khi còn 
phân tán, phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân hoặc 
chưa được hệ thống hóa đầy đủ, nhân viên nào làm 
tốt hơn ở khâu thông tin sẽ có lợi thế rõ rệt hơn trong 
việc tạo ra Sáng tạo mang tính thay đổi.

Tương tự, kết quả cho thấy Xác định vấn đề có 
tác động thuận chiều đến Sáng tạo mang tính thay 
đổi (β=0,167), trong khi Tolkamp và cộng sự (2022) 
chưa ghi nhận tác động có ý nghĩa thống kê. Đây cũng 
là một phát hiện khác với công trình đi trước, dù mức 
độ tác động trong nghiên cứu này là yếu nhất trong 
mô hình. Sự khác biệt đó có thể được lý giải từ đặc 
điểm bối cảnh Việt Nam, nơi nhiều nhiệm vụ công 
việc tuy diễn ra trong khuôn khổ sẵn có nhưng vẫn 
thường tồn tại sự mơ hồ nhất định về yêu cầu, quy 
trình hoặc tiêu chuẩn thực hiện. Trong điều kiện như 
vậy, việc xác định đúng bản chất vấn đề, nhận diện rõ 
điểm chưa hợp lý và hiểu được giới hạn của công việc 
có thể trở thành tiền đề quan trọng để thực hiện các 
điều chỉnh thích nghi. Do đó, khác với bối cảnh mà 
không gian vấn đề đã được xác lập rất chặt, tại Việt 
Nam, ngay cả đối với Sáng tạo mang tính thay đổi, Xác 
định vấn đề vẫn có thể tạo ra giá trị riêng. Tuy vậy, do 
hệ số tác động của mối quan hệ này thấp hơn Hình 
thành ý tưởng và Tìm kiếm và lưu trữ thông tin, kết 
quả cũng đồng thời cho thấy Xác định vấn đề có vai 
trò tích cực nhưng không phải là cơ chế nổi trội nhất 
đối với Sáng tạo mang tính thay đổi. 

Từ các kết quả nghiên cứu, có thể rút ra hai đóng 
góp chính về mặt lý luận. Thứ nhất, nghiên cứu góp 
phần củng cố lập luận rằng, tác động của Việc sử dụng 
GenAI đến Sáng tạo mang tính thay đổi của nhân viên 
không nên được nhìn nhận như một quan hệ trực tiếp 
đơn giản, mà cần được lý giải thông qua các cơ chế quá 
trình cụ thể của Mức tham gia vào quá trình sáng tạo. 

Việc cả ba thành phần gồm Tìm kiếm và lưu trữ thông 
tin, Xác định vấn đề và Hình thành ý tưởng đều chịu 
ảnh hưởng thuận chiều từ Việc sử dụng GenAI, đồng 
thời tiếp tục tác động thuận chiều đến Sáng tạo mang 
tính thay đổi, cho thấy GenAI trước hết làm thay đổi 
cách nhân viên tham gia vào quá trình sáng tạo rồi mới 
góp phần hình thành đầu ra sáng tạo. Thứ hai, nghiên 
cứu bổ sung bằng chứng rằng trong bối cảnh Việt 
Nam, các thành phần của Mức tham gia vào quá trình 
sáng tạo không có vai trò ngang nhau đối với Sáng tạo 
mang tính thay đổi. Cụ thể, Hình thành ý tưởng là cấu 
phần có ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp đến là Tìm kiếm 
và lưu trữ thông tin, trong khi Xác định vấn đề tuy có 
tác động yếu hơn nhưng vẫn có ý nghĩa. Kết quả này 
giúp làm rõ hơn cấu trúc bên trong của quá trình sáng 
tạo và cho thấy Sáng tạo mang tính thay đổi được hình 
thành chủ yếu từ giai đoạn phát triển ý tưởng, nhưng 
vẫn cần nền tảng từ hoạt động thông tin và nhận diện 
vấn đề. 

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu gợi ra hai 
hàm ý chính. Thứ nhất, doanh nghiệp không nên xem 
GenAI chỉ là công cụ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công 
việc, mà cần khai thác nó như một phương tiện hỗ trợ 
trực tiếp cho quá trình sáng tạo của nhân viên ở ba 
khâu gồm Tìm kiếm và lưu trữ thông tin, Xác định vấn 
đề và Hình thành ý tưởng. Tuy nhiên, do mức độ tác 
động của ba mối quan hệ này là khác nhau, tổ chức 
cần ưu tiên triển khai từ những khâu mà GenAI tạo 
ra ảnh hưởng mạnh hơn. Cụ thể, doanh nghiệp có thể 
ban hành hướng dẫn sử dụng GenAI cho từng nhóm 
nhiệm vụ như tìm kiếm tài liệu, tóm tắt báo cáo, tổng 
hợp dữ liệu phân tán, xây dựng kho tri thức nội bộ và 
chuẩn hóa đầu vào trước khi xử lý công việc; đồng thời 
yêu cầu nhân viên sử dụng GenAI ở giai đoạn đầu của 
nhiệm vụ để làm rõ yêu cầu, phân tách vấn đề, xác 
định nguyên nhân cốt lõi và gợi ý các hướng tiếp cận 
ban đầu. Đi kèm với đó, doanh nghiệp nên triển khai 
các chương trình đào tạo về kỹ năng đặt lệnh, đánh giá 
độ tin cậy của đầu ra và cách sử dụng GenAI theo quy 
trình công việc thực tế thay vì sử dụng một cách tự 
phát. Kỳ vọng của các giải pháp này là giúp nhân viên 
rút ngắn thời gian xử lý thông tin, nâng cao chất lượng 
xác định vấn đề và tạo nền tảng tốt hơn cho việc phát 
triển ý tưởng trong công việc. Thứ hai, nếu mục tiêu là 
thúc đẩy Sáng tạo mang tính thay đổi, nhà quản trị cần 
thiết kế các cơ chế cụ thể để hỗ trợ nhân viên chuyển 
hóa thông tin và nhận thức vấn đề thành các đề xuất 
cải tiến khả thi. Theo đó, doanh nghiệp có thể tổ chức 
các buổi thảo luận ý tưởng có hỗ trợ của GenAI, yêu 
cầu mỗi bản phân tích vấn đề phải đi kèm một số 
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Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, chuyên nghiệp 
hóa nghề công tác xã hội (CTXH) qua hệ thống quản lý chứng chỉ hành nghề là yêu cầu 
cấp thiết. Bài viết tập trung phân tích thực trạng quy định pháp lý và nhận diện các rào cản 
kỹ thuật trong quản lý cấp chứng chỉ CTXH tại Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp 
nghiên cứu hỗn hợp để khảo sát 363 mẫu kết hợp phỏng vấn sâu chuyên gia đầu ngành. Kết 
quả thực chứng chỉ ra, hệ thống pháp luật còn tồn tại nhiều “khoảng trống”, như: thiếu sự 
thống nhất giữa các văn bản hướng dẫn (34,4%), thiếu hệ thống dữ liệu quốc gia về người 
hành nghề (ĐTB=3,15), chưa xác lập cơ chế bồi dưỡng chuyên môn liên tục. Dựa trên kinh 
nghiệm quản trị từ Anh, Nhật Bản, Hoa Kỳ, bài viết đề xuất 5 hàm ý chính sách trọng tâm: 
(1) Thống nhất mẫu chứng chỉ và phân định cấp độ hành nghề; (2) Xây dựng bộ tiêu chuẩn 
năng lực chi tiết; (3) Thiết lập cơ chế đào tạo liên tục; (4) Số hóa hạ tầng dữ liệu quản lý; (5) 
Phát huy vai trò giám sát của hiệp hội nghề nghiệp. Bài viết theo đó cung cấp bằng chứng 
thực chứng quan trọng, góp phần định hình lộ trình hoàn thiện Luật Công tác xã hội tại 
Việt Nam trong giai đoạn tới.

Từ khóa: Công tác xã hội, Chứng chỉ hành nghề, Quy định pháp lý, Quản lý nhà nước

ENHANCING THE LEGAL FRAMEWORK GOVERNING  
SOCIAL WORK PRACTICE LICENSING IN VIETNAM

Abstract: In the realm of institutional reform and the improvement of social policy quality, the 
professionalization of the social work field through a professional licensing management system 
has emerged as a pressing necessity. This article aims to analyze the existing legal regulations 
and pinpoint technical obstacles in the management of social work practice licensing in Vietnam. 
The research utilizes a mixed-methods approach, integrating a survey of 363 participants with 
comprehensive interviews with leading experts in the domain. The empirical results reveal that the 
legal framework still harbors several “gaps,” such as inconsistencies among guiding legal documents 
(34.4%), the lack of a national database for practitioners (Mean = 3.15), and the absence of a 
mechanism for continuing professional development. Drawing on governance experiences from the 
United Kingdom, Japan, and the United States, the article suggests five critical policy implications: 
(1) standardizing license templates and differentiating levels of professional practice; (2) creating 
a detailed competency framework; (3) establishing a mechanism for continuing professional 
education; (4) digitizing the data management infrastructure; and (5) enhancing the supervisory 
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role of professional associations. Consequently, the article offers significant empirical evidence that 
aids in the development of a roadmap for the enhancement of the social Work Law in Vietnam in 
the near future.

Keywords: Social work, professional licensing, legal regulations, State management.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh biến đổi xã hội nhanh chóng, 

CTXH đã khẳng định vai trò là một nghề toàn cầu, 
đóng góp thiết yếu vào giải quyết các vấn đề xã hội và 
thúc đẩy phúc lợi con người (Ammann et al., 2024). 
Trên thế giới, xu hướng luật hóa và quản lý nghề thông 
qua hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề đã trở thành tiêu 
chuẩn bắt buộc để đảm bảo chất lượng dịch vụ và bảo 
vệ quyền lợi khách hàng (Aidan Worsley et al., 2020; 
Social Work England, 2022). Do đó, thiết lập các quy 
định pháp lý về đăng ký và quản lý hành nghề CTXH là 
phương thức định hình danh tính và giá trị đạo đức cốt 
lõi của nghề (Banks, 2012; Reamer, 2018).

Tại Việt Nam, quá trình phát triển nghề CTXH đã 
trải qua nhiều giai đoạn quan trọng, từ nhận diện vai 
trò nghề nghiệp đến nỗ lực chuyên nghiệp hóa đội ngũ 
nhân viên (Hà, 2022). Tuy nhiên, thực tiễn rà soát 
cho thấy hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn những 
khoảng trống đáng kể. Mặc dù đã có những cơ sở lý 
luận và thực tiễn bước đầu để hoàn thiện khung pháp lý 
(Hữu, 2018), nhưng tình trạng thiếu vắng một văn bản 
luật chuyên biệt hoặc các quy định chi tiết về quản lý 
cấp chứng chỉ hành nghề đang tạo ra rào cản cho sự phát 
triển chuyên nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, 2023). Các nghiên cứu thực chứng chỉ ra, hiệu quả 
thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân phụ thuộc 
chặt chẽ vào tính chuyên nghiệp của nhân viên CTXH 
(Loan và nnk, 2020), song thực trạng nguồn nhân lực 
hiện nay vẫn đang đối mặt với thách thức về chuẩn hóa 
và thiếu hụt các quy định về điều kiện hành nghề cụ thể 
(Hải, 2021; Văn, 2022).

Sự phân mảnh trong chính sách đã ảnh hưởng đến 
quản lý vĩ mô và tác động trực tiếp đến hoạt động thực 
tế của nhân viên CTXH tại các lĩnh vực chuyên biệt, 
như: trường học hay các cơ sở y tế (Lụa, 2023). Trong 
khi đó, kinh nghiệm từ các quốc gia tương đồng về thể 
chế (như: Trung Quốc) cho thấy, thể chế hóa và xây 
dựng danh tính nghề nghiệp thông qua luật pháp là lộ 
trình tất yếu (Dong Niu & Heidi Østbø Haugen, 2019; 
Yuan et al., 2021). Các mô hình thành công tại Đông 

Á, như: Nhật Bản với Luật Nhân viên Công tác xã hội 
(Ministry of Health, Labour and Welfare, 2020) hay 
xu hướng liên thông chứng chỉ hành nghề tại Hoa Kỳ 
(NASW, 2023) đã cung cấp những bài học giá trị về xây 
dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp nghiêm ngặt, nhưng linh 
hoạt (Hường, 2023; Hằng & Dũng, 2023).

Trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng chính 
sách xã hội trong bối cảnh mới (Anh, 2021) thì yêu cầu 
hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý cấp chứng 
chỉ hành nghề CTXH tại Việt Nam càng trở nên cấp 
thiết (Bốn, 2022). Sự kết nối chặt chẽ giữa quy trình 
đào tạo và các quy định luật hóa giúp minh bạch hóa 
năng lực nhân viên CTXH, đảm bảo nghề nghiệp vận 
hành theo các chuẩn mực đạo đức quốc tế (Hà, 2016; 
Davis, 2024). Xu hướng thể chế hóa nghề CTXH tại 
khu vực châu Á đang dịch chuyển mạnh mẽ hướng tới 
quản trị chuyên nghiệp (Azlinda & Paramjid, 2019; 
Hugman, 2010), điều này đòi hỏi Việt Nam phải có 
những bước đột phá về tư duy pháp lý.

Theo đó, bài viết tập trung phân tích thực trạng các 
quy định pháp lý về quản lý cấp chứng chỉ hành nghề 
CTXH, đối chiếu với kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề 
xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm xây dựng một hành 
lang pháp lý vững chắc cho nghề CTXH chuyên nghiệp 
tại Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Tổng quan nghiên cứu quốc tế
Trên bình diện quốc tế, luật hóa và quản trị nghề 

thông qua hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề được 
xem là yếu tố sống còn để khẳng định danh tính 
chuyên môn. Aidan Worsley et al. (2020) khi so sánh 
hệ thống đăng ký hành nghề tại nhiều quốc gia đã 
khẳng định, quản lý chứng chỉ là thủ tục hành chính, 
cơ chế bảo vệ khách hàng và duy trì tiêu chuẩn đạo 
đức. Đồng quan điểm, Social Work England (2022) 
minh chứng, các quy định chi tiết về nhân viên CTXH 
là nền tảng vận hành nghề nghiệp trong môi trường 
hiện đại.

Về khía cạnh quản trị, Davis (2024) cung cấp cái 
nhìn tổng thể về sự khác biệt trong mô hình quản lý tại 
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Mỹ, Anh và châu Âu. Nghiên cứu này nhấn mạnh vào 
tính nghiêm ngặt của kiểm soát năng lực. Tại Hoa Kỳ, 
Hiệp hội Nhân viên Công tác xã hội quốc gia (NASW, 
2023) đã phát triển mô hình giấy phép liên bang nhằm 
tăng tính linh động cho người hành nghề, nhưng vẫn 
đảm bảo tính thống nhất về tiêu chuẩn. Ở khu vực châu 
Á, kinh nghiệm từ Nhật Bản với Luật Nhân viên Công 
tác xã hội (Ministry of Health, Labour and Welfare, 
2020) cho thấy tầm quan trọng của tách bạch vai trò 
giữa nhân viên CTXH và nhân viên chăm sóc. Trong 
khi đó, các nghiên cứu tại Trung Quốc của Dong Niu 
& Heidi Østbø Haugen (2019), Yuan et al. (2021) tập 
trung vào quá trình thể chế hóa và xây dựng danh tính 
chuyên môn trong các xã hội đang chuyển đổi.

Các khía cạnh về giá trị và đạo đức cũng được chuẩn 
hóa trong luật pháp quốc tế. Banks (2012) và Reamer 
(2018) nhấn mạnh, khung pháp lý phải tích hợp được 
các giá trị đạo đức cốt lõi để giải quyết các tiến thoái 
lưỡng nan trong thực hành lâm sàng. Hiệp hội Nhân 
viên Công tác xã hội quốc tế đã định vị CTXH là một 
nghề toàn cầu. Nghề này đòi hỏi cần có sự thống nhất 
chuẩn mực đào tạo và cấp phép giữa các quốc gia 
(Hugman, 2010; Azlinda & Paramjid, 2019).

2.2. Tổng quan nghiên cứu tại Việt Nam
Tại Việt Nam, các nghiên cứu về hoàn thiện pháp 

luật CTXH tập trung vào tính cấp thiết xây dựng hành 
lang pháp lý chuyên biệt. Nghiên cứu của Hữu (2018) 
đã đặt nền móng lý luận về sự cần thiết phải luật hóa 
nghề để bảo vệ cả nhân viên CTXH và các nhóm đối 
tượng yếu thế. Nghiên cứu của Bốn (2022) tập trung 
phân tích phương diện pháp luật, qua đó nhấn mạnh, 
phát triển nghề CTXH cần gắn liền với cải cách hành 
chính và tư pháp. Báo cáo của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội (2023) đã cụ thể hóa điều này bằng các 
đánh giá tác động chính sách phục vụ xây dựng Nghị 
định về CTXH.

Về thực trạng nguồn nhân lực và chuẩn hóa, nghiên 
cứu của Hải (2021) chỉ ra sự thiếu hụt về nhân lực 
chuyên nghiệp và nhu cầu cấp bách trong cấp chứng 
chỉ hành nghề để phân loại trình độ. Nghiên cứu của 
Văn (2022) bổ sung bằng lập luận, chuẩn hóa đội ngũ 
là chìa khóa nâng cao vị thế nghề nghiệp cho nhân viên 
CTXH. Mối liên kết giữa đào tạo và yêu cầu luật hóa 
nghề cũng được Hà (2016) phân tích như một điều 
kiện tiền đề đảm bảo tính thực thi của chính sách.

Ở góc độ thực chứng, nghiên cứu của Loan và nnk 
(2020) khẳng định, quyền an sinh xã hội của người 
dân chỉ được đảm bảo tốt khi có sự tham gia của đội 
ngũ nhân viên CTXH được công nhận về mặt pháp lý. 

Tuy nhiên, thực tế triển khai chính sách vẫn còn nhiều 
bất cập, ảnh hưởng đến hoạt động thực tế của nhân 
viên CTXH tại cơ sở (Lụa, 2023). Nghiên cứu của Hà 
(2022) và Anh (2021) cũng lưu ý, quá trình chuyên 
nghiệp hóa cần được đặt trong bối cảnh đổi mới chính 
sách xã hội và hội nhập quốc tế (Hường, 2023; Hằng & 
Dũng, 2023).

2.3. Khoảng trống nghiên cứu
Các nghiên cứu quốc tế và trong nước nêu trên đã 

cung cấp khung lý thuyết và thực trạng khá đầy đủ về 
nghề CTXH, song các nghiên cứu tại Việt Nam chủ 
yếu tập trung vào tính cấp thiết chung của luật pháp 
mà chưa đi sâu vào quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn cụ 
thể trong quản lý cấp chứng chỉ hành nghề, dù rằng đây 
là công cụ then chốt để kiểm soát chất lượng dịch vụ. 
Các nghiên cứu hiện tại cũng thiếu chiều sâu so sánh 
giữa mô hình quản lý chứng chỉ của Việt Nam với các 
chuẩn mực hiện đại của quốc tế (như hệ thống của Anh 
hay Nhật Bản) để tìm ra các điểm tương thích trong bối 
cảnh chuyển đổi số. Các nghiên cứu hiện nay cũng chưa 
có sự kết nối giữa dữ liệu thực chứng về năng lực thực 
tế của nhân viên CTXH với việc thiết kế các điều kiện 
cấp phép trong các văn bản quy phạm pháp luật đang 
soạn thảo.

Theo đó, bài viết tập trung khỏa lấp các khoảng 
trống nêu trên bằng cách phân tích các quy định pháp lý 
về quản lý chứng chỉ hành nghề, từ đó đề xuất mô hình 
hoàn thiện phù hợp với thực tiễn Việt Nam và tiệm cận 
tiêu chuẩn quốc tế.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp, kết hợp 

giữa tiếp cận định lượng và định tính nhằm đảm bảo 
tính khách quan, đa chiều trong đánh giá thực trạng quy 
định pháp lý và đề xuất mô hình quản lý chứng chỉ hành 
nghề CTXH.

Bài viết này sử dụng dữ liệu được trích xuất từ đề 
tài trọng điểm cấp Bộ với mã số CT2025-02-03 do 
TS. Nguyễn Trung Hải làm chủ nhiệm. Đề tài này đã 
nghiệm thu đầu năm 2026.

3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận dữ liệu: Đề 

tài trọng điểm cấp Bộ với mã số CT2025-02-03 sử 
dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi nhằm thu 
thập dữ liệu diện rộng về nhận thức, thái độ và đánh 
giá của các nhóm chủ thể đối với các quy định pháp lý 
hiện hành.

Thiết kế bộ công cụ khảo sát và kiểm định thang đo: Bộ 
bảng hỏi được cấu trúc bao gồm các thang đo Likert 5 
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mức độ để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các rào cản 
kỹ thuật và tính sẵn sàng của hệ thống trong triển khai 
cấp chứng chỉ hành nghề. Kiểm định Cronbach’s Alpha 
dao động từ 0,73 - 0,79.

Đối tượng nghiên cứu và phân bổ mẫu khảo sát: Mẫu 
nghiên cứu được thiết kế với tổng = 363. Nhóm khách 

thể khảo sát này được lựa chọn thông qua phương pháp 
chọn mẫu thuận tiện tại hai địa bàn trọng điểm là Hà 
Nội và Đà Nẵng. Cơ cấu mẫu bao gồm 177 nhân viên 
CTXH đang trực tiếp hành nghề, 102 giảng viên đào 
tạo ngành CTXH và 84 cán bộ quản lý chính sách tại 
địa phương.

Bảng 1. Thông tin chung về các nhóm đối tượng tham gia khảo sát (N=363)

Đặc điểm Phân loại Số lượng Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 125 34,4

Nữ 238 65,6

Vị trí việc làm

Giảng viên (GV) CTXH 102 28,1
Nhân viên (NV) CTXH 177 48,8

Cán bộ chính sách địa phương 84 23,1

Kinh nghiệm làm việc
Dưới 10 năm 174 47,9

Từ 10 năm trở lên 189 52,1

Nguồn: Trích xuất từ dữ liệu khảo sát của đề tài CT2025-02-03, 2026

Bảng 1 cho thấy, mẫu khảo sát có sự chênh lệch 
đáng kể về giới tính (Nữ = 65,6%; Nam = 34,4%). Điều 
này phản ánh thực trạng đặc thù của ngành CTXH tại 
Việt Nam và trên thế giới, bởi đây là lĩnh vực thường 
thu hút sự tham gia đông đảo của phụ nữ do tính chất 
công việc liên quan đến chăm sóc, hỗ trợ và an sinh xã 
hội. Mẫu nghiên cứu được phân bổ khá toàn diện giữa 
ba nhóm chủ thể cốt lõi trong hệ sinh thái nghề nghiệp.

Nhóm nhân viên CTXH (48,8%) chiếm tỷ trọng lớn 
nhất. Đây là nhóm trực tiếp hành nghề, chịu tác động trực 
tiếp từ các quy định về chứng chỉ hành nghề, giúp dữ liệu 
phản ánh sát sườn những khó khăn và nhu cầu từ thực 
tiễn. Nhóm giảng viên CTXH (28,1%) là nhóm cung cấp 
góc nhìn chuyên gia, lý luận và tiêu chuẩn đào tạo. Đây 
là tiền đề quan trọng xác định điều kiện cấp chứng chỉ. 
Nhóm cán bộ chính sách địa phương (23,1%) là nhóm 
cung cấp góc nhìn về quản lý nhà nước và tính khả thi 
trong thực thi các quy định pháp lý tại cơ sở. Sự kết hợp 
của ba nhóm này tạo nên “tam giác đồng quy” giúp các đề 
xuất hoàn thiện pháp luật của bài viết có sự cân bằng giữa 
Lý thuyết (Giảng viên) - Thực hành (Nhân viên) - Quản lý 
(Cán bộ chính sách).

Trong cơ cấu mẫu khảo sát, tỷ lệ người có kinh 
nghiệm làm việc từ 10 năm trở lên chiếm tới 52,1%, 
nhờ đó, các phản hồi về “khoảng trống” pháp lý hay 
rào cản kỹ thuật có độ tin cậy cao. Trong khi đó, nhóm 
dưới 10 năm (47,9%) đại diện cho thế hệ nhân lực trẻ, 
năng động, giúp nghiên cứu nắm bắt được những kỳ 
vọng mới về sự chuyển dịch và hội nhập quốc tế của 
nghề nghiệp. 

Theo đó, mẫu khảo sát N=363 có cấu trúc hợp lý, 
tập hợp đa dạng các bên liên quan và có bề dày kinh 
nghiệm thực tiễn. Đây là nền tảng dữ liệu vững chắc để 
phân tích các rào cản kỹ thuật và đề xuất các quy định 
pháp lý về quản lý chứng chỉ hành nghề CTXH trong 
các phần tiếp theo của bài viết.

3.3. Phương pháp nghiên cứu định tính
Đề tài trọng điểm cấp Bộ với mã số CT2025-02-03 

sử dụng phương pháp định tính để làm sâu sắc hơn các 
rào cản mang tính kỹ thuật và những “khoảng trống” 
trong quy định chuyên môn mà số liệu định lượng chưa 
phản ánh. Các phương pháp này bao gồm:

Phỏng vấn sâu: thực hiện với 15 chuyên gia đầu 
ngành trong lĩnh vực pháp luật và CTXH, đại diện các 
cơ quan soạn thảo chính sách và nhà quản lý tại các 
cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội. Nội dung tập trung vào 
các vấn đề, như: tính tương thích của mô hình quản lý 
chứng chỉ tại Việt Nam với chuẩn mực quốc tế; các rào 
cản về pháp điển hóa và cơ chế liên thông giữa các cấp 
độ chứng chỉ.

Thảo luận nhóm tập trung: tổ chức 2 cuộc thảo luận 
nhóm với sự tham gia của các nhân viên CTXH và cán 
bộ chính sách địa phương để nhận diện các bất cập 
trong hướng dẫn chi tiết và hệ thống giám sát thực thi 
hành nghề.

Phân tích tài liệu: rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành (Nghị định, Thông tư liên quan 
đến CTXH) và các tài liệu báo cáo của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội (2023) để xác định khung pháp 
lý hiện tại và các điểm cần sửa đổi, bổ sung.
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Dữ liệu định tính được xử lý thông qua phương pháp 
phân tích nội dung, đối chiếu trực tiếp với các biến số 
định lượng (như năng lực hệ thống, hạ tầng dữ liệu 
quốc gia) nhằm đưa ra các kiến nghị hoàn thiện quy 
định pháp lý có tính khả thi cao.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Hệ thống hóa khung pháp lý hiện hành về 

chứng chỉ nghề công tác xã hội

Tại Việt Nam, khung pháp lý về chứng chỉ hành 
nghề CTXH đang trong quá trình chuyển đổi từ các 
quy định rải rác sang hệ thống luật hóa chuyên biệt. 
Hiện nay, các quy định chủ yếu tập trung vào xác lập 
danh tính nghề nghiệp và các tiêu chuẩn tối thiểu để gia 
nhập thị trường lao động. Kết quả khảo sát cho thấy cái 
nhìn đa chiều từ các nhóm đối tượng về tính thực thi 
của các quy định này.

Bảng 2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quy định pháp lý về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề 
 (ĐTB; Thang đo Likert 1 - 5)

Nhận định: Các quy định pháp lý về điều kiện cấp chứng chỉ đã: GV CTXH NV CTXH Cán bộ chính sách

Xác định hợp lý các loại chứng chỉ theo cấp độ chuyên môn 3,5 3,7 3,86

Quy định rõ ràng điều kiện về đào tạo, kinh nghiệm, năng lực 3,48 3,61 3,9

Tạo thuận lợi, nhanh chóng và phù hợp với thực tiễn 3,58 3,77 3,95

Điểm trung bình chung 3,52 3,69 3,9

Nguồn: Trích xuất từ dữ liệu khảo sát của đề tài CT2025-02-03, 2026

Bảng 2 cho thấy, nhóm cán bộ chính sách có mức 
đánh giá cao nhất (ĐTB = 3,9). Kết quả này phản ánh sự 
tin tưởng của cơ quan quản lý vào các văn bản hướng dẫn 
hiện hành. Trong khi đó, nhóm giảng viên có mức đánh 
giá thấp nhất (ĐTB = 3,52). Sự thận trọng này từ phía 
các nhà đào tạo có thể xuất phát từ việc đối chiếu với các 
chuẩn mực quốc tế như hướng dẫn của IFSW (Ammann 
Dula et al., 2024) hoặc các mô hình cấp phép nghiêm 
ngặt tại các quốc gia phát triển (Worsley et al., 2020). 

Những địa chỉ này thường đặt ra yêu cầu về năng lực thực 
hành cao hơn so với quy định tại Việt Nam. 

Trích đoạn PVS giảng viên CTXH minh chứng cho 
nhận định này: “Chúng tôi nhận thấy, nếu điều kiện cấp 
chứng chỉ hiện nay quá thiên về hồ sơ bằng cấp mà thiếu 
đi các bộ công cụ sát hạch năng lực thực hành lâm sàng 
khắt khe, thì chứng chỉ hành nghề sẽ chỉ có ý nghĩa về mặt 
hành chính, chưa thực sự là thước đo năng lực xử lý các tình 
huống đạo đức phức tạp" (Trích PVS 09, 2025).

Bảng 3. Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề

Tiêu chí đánh giá quản lý (Thang điểm 1-5) GV CTXH NV CTXH Cán bộ chính sách

Quy trình cấp chứng chỉ minh bạch, công khai 3,49 3,75 3,93

Xác định rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền 3,56 3,8 3,92

Quy định rõ trách nhiệm kiểm tra năng lực và thu hồi 3,64 3,85 3,96

Thiết lập cơ chế phối hợp (Nhà nước - Hội nghề nghiệp) 3,48 3,66 3,81

Nguồn: Trích xuất từ dữ liệu khảo sát của đề tài CT2025-02-03, 2026

Dữ liệu tại bảng 3 làm rõ hơn về thực trạng quản lý 
nhà nước. Tiêu chí “Quy định rõ trách nhiệm kiểm tra 
năng lực và thu hồi” nhận được điểm đánh giá khá tích 
cực từ cả ba nhóm (ĐTB từ 3,64 đến 3,96). Điều này 
cho thấy hệ thống văn bản pháp luật hiện hành (như 
các báo cáo đánh giá của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, 2023) đã bắt đầu chú trọng đến hậu kiểm và 
trách nhiệm nghề nghiệp.

Tuy nhiên, tiêu chí “Thiết lập cơ chế phối hợp giữa nhà 
nước và hội nghề nghiệp” lại nhận mức điểm thấp nhất ở 
cả ba nhóm đối tượng (thấp nhất là nhóm Giảng viên 
với 3,48). Đây là một “khoảng trống” lớn so với kinh 

nghiệm quốc tế. Tại Anh (Social Work England, 2022) 
hay Nhật Bản (MHLW, 2020), các hội nghề nghiệp 
đóng vai trò then chốt thẩm định năng lực thực hành 
trước khi nhà nước cấp phép. Sự thiếu hụt cơ chế phối 
hợp này tại Việt Nam dẫn đến tình trạng quản lý chứng 
chỉ mang nặng tính hành chính, thiếu sự thẩm định 
chuyên sâu về kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp thực tế. 
Trong khi đó, đây vốn là những thành phần cốt lõi của 
CTXH chuyên nghiệp (Banks, 2012; Reamer, 2018).

Một cán bộ quản lý chính sách nhận định: “Hiện 
nay, vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp trong quy trình 
cấp chứng chỉ vẫn còn khá mờ nhạt, chủ yếu chỉ tham 
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gia góp ý văn bản. Nếu không có cơ chế ủy quyền hoặc 
phân cấp cụ thể như các nước phát triển, cơ quan nhà 
nước sẽ rất khó thẩm định liệu một nhân viên CTXH 
có thực sự đủ kỹ năng lâm sàng mà làm việc với các 
nhóm đối tượng đặc thù hay không (Trích PVS 12, 
2025)”. Tổng hợp kết quả nghiên cứu cho thấy, 
khung pháp lý hiện hành đã hình thành những nét cơ 
bản về quản lý chứng chỉ, nhưng vẫn còn thiếu sự kết 
nối giữa đào tạo, thực hành và sự tham gia của các tổ 
chức xã hội nghề nghiệp. Điều này đòi hỏi cần có sự 

cải cách mạnh mẽ theo hướng pháp điển hóa thống 
nhất để tiệm cận với chuẩn mực quốc tế (Bốn, 2022; 
Hường, 2023).

4.2. Thực trạng quản lý cấp chứng chỉ qua dữ liệu 
khảo sát thực chứng

Kết quả khảo sát diện rộng cho thấy, hệ thống pháp 
luật về CTXH tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng 
kể, nhưng quá trình chuyển hóa từ quy định khung sang 
thực thi quản lý cấp chứng chỉ hành nghề vẫn đối mặt 
với nhiều rào cản kỹ thuật và pháp lý.

Bảng 4. Nhận diện các tồn tại trong quy định pháp lý về điều kiện cấp chứng chỉ

Nhóm tồn tại, hạn chế Tỷ lệ thừa nhận (%) Nội dung phân tích trọng tâm

Thiếu quy định cụ thể, chi tiết 32,5 Chưa rõ quy trình nộp hồ sơ, mẫu chứng chỉ thống nhất 

Thiếu sự thống nhất giữa các văn bản 34,4 Mâu thuẫn giữa tiêu chuẩn nghiệp vụ và quy trình cấp phép 

Thiếu quy định về bồi dưỡng liên tục 23,5 Chưa rõ cơ chế duy trì hiệu lực chứng chỉ qua đào tạo 

Thiếu cơ chế bảo vệ người nộp đơn 32,8 Thiếu quy trình khiếu nại và minh bạch trong đánh giá 

Nguồn: Trích xuất từ dữ liệu khảo sát của đề tài CT2025-02-03, 2026

Bảng 4 chỉ ra, rào cản lớn nhất hiện nay là sự thiếu 
thống nhất giữa các văn bản pháp lý (34,4%). Điều 
này phản ánh thực trạng phân mảnh trong quản lý 
nhà nước về CTXH mà nghiên cứu của Bốn (2022) 
và Hữu (2018) từng cảnh báo. Đó là, các quy định về 
chuẩn nghề nghiệp hiện nằm rải rác ở nhiều bộ ngành 
khác nhau, điều đó dẫn đến tình trạng mâu thuẫn 
giữa tiêu chuẩn nghiệp vụ và quy trình thực tế. Bên 
cạnh đó, sự thiếu vắng các quy định về bồi dưỡng liên 
tục (23,5%) là một điểm yếu so với mô hình quốc tế. 
Tại Hoa Kỳ (NASW, 2023) hay Anh (Social Work 
England, 2022), chứng chỉ hành nghề không có giá trị 
vĩnh viễn, mà phải được gia hạn dựa trên minh chứng 
về đào tạo liên tục. 

Một nhân viên CTXH thực hành lâu năm cho biết: 
“Tiêu chuẩn của ngành y tế, giáo dục và ngành lao động 
(cũ) về chức danh nghề nghiệp có điểm không đồng nhất 
với quy trình cấp chứng chỉ. Nếu chứng chỉ được cấp một 
lần rồi có giá trị mãi mãi mà không bắt buộc bồi dưỡng 
hàng năm thì dễ tạo tâm lý thụ động, khiến nhân viên 
CTXH tại cơ sở thiếu động lực học thêm kiến thức mới” 
(Trích PVS 07, 2025).

Sự thiếu vắng cơ chế này tại Việt Nam có thể dẫn 
đến tình trạng nhân viên CTXH không cập nhật kịp 
thời kiến thức, kỹ năng mới. Mức độ bất cập này còn 
được thể hiện rõ nét qua tâm lý “băn khoăn” của các 
nhóm đối tượng trực tiếp tham gia vào hệ sinh thái nghề 
nghiệp (bảng 5).

Bảng 5. Tỷ lệ “Băn khoăn” của các nhóm đối tượng về khung pháp lý hiện hành

Đối tượng Khung pháp lý chưa đầy đủ Thiếu hướng dẫn chi tiết

Nghiên cứu viên/ Giảng viên 45,10% 38,20%

Nhân viên CTXH thực hành 42,90% 35,60%

Cán bộ chính sách địa phương 29,80% 20,20%

Nguồn: Trích xuất từ dữ liệu khảo sát của đề tài CT2025-02-03, 2026

Bảng 5 cho thấy một sự phân hóa đáng chú ý. Nhóm 
giảng viên và nhân viên CTXH có mức độ băn khoăn 
cao (lần lượt là 45,1% và 42,9% về tính đầy đủ của khung 
pháp lý). Điều này cho thấy, những người trực tiếp đào 
tạo và thực hành cảm nhận rõ “độ vênh” giữa lý thuyết 
chuyên môn quốc tế và quy định hiện hành. Theo Hà 
(2016), nếu khung pháp lý không bắt kịp tốc độ đào tạo 
thì chứng chỉ hành nghề sẽ chỉ dừng lại ở giá trị hình thức.

Về phần mình, nhóm cán bộ chính sách địa phương 
có tỷ lệ băn khoăn thấp hơn (29,8% và 20,2%). Điều này 
có thể giải thích là do các cán bộ quản lý thường vận hành 
dựa trên các văn bản đã có hiệu lực, nhờ đó, họ dường 
như có góc nhìn lạc quan hơn so với nhóm chịu tác động 
trực tiếp. Tuy nhiên, tỷ lệ gần 30% vẫn là con số đáng lưu 
tâm, đòi hỏi cần có sự điều chỉnh về mặt pháp điển hóa 
(Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2023).
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Thực trạng quản lý cấp chứng chỉ qua dữ liệu thực 
chứng cho thấy một nhu cầu cấp bách cần chi tiết hóa 
và thống nhất hóa hành lang pháp lý. Nếu không có 
những hướng dẫn cụ thể về quy trình và cơ chế bảo vệ 
người hành nghề thì mục tiêu chuyên nghiệp hóa nghề 
CTXH tại Việt Nam sẽ khó bền vững và được quốc tế 
thừa nhận (Dong Niu & Heidi Østbø Haugen, 2019; 
Azlinda & Paramjid, 2019).

Một chuyên gia hoạch định chính sách nhấn mạnh: 
“Để được quốc tế thừa nhận thì chúng ta phải luật hóa 
các quy trình kỹ thuật cụ thể, phải thiết lập cơ chế bảo 

vệ pháp lý cho nhân viên CTXH. Có vậy, chúng ta mới 
có được một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để hội 
nhập. (Trích PVS 02, 2025)”.

4.3. Nhận diện các rào cản kỹ thuật và “khoảng 
trống” trong quy định chuyên môn

Bên cạnh những bất cập về khung pháp lý chung, kết 
quả nghiên cứu cũng nhận diện các rào cản mang tính 
kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ. Đây là những yếu tố 
trực tiếp quyết định tính khả thi của quản lý chứng chỉ 
hành nghề

Bảng 6. Phân tích rào cản kỹ thuật trong quản lý chứng chỉ

Rào cản Biểu hiện cụ thể từ thực tiễn rà soát

Pháp điển hóa Chưa có mẫu chứng chỉ hành nghề thống nhất trên toàn quốc 

Liên thông Thiếu cơ chế chuyển đổi và công nhận giữa các cấp độ chứng chỉ 

Giám sát Thiếu hệ thống quản lý dữ liệu quốc gia về người hành nghề 

Đào tạo Danh mục CTĐT được công nhận cấp phép còn mơ hồ 

Nguồn: Trích xuất từ dữ liệu khảo sát của đề tài CT2025-02-03, 2026

Kết quả phân tích định tính tại Bảng 6 chỉ ra, tính 
chuyên nghiệp của nghề CTXH tại Việt Nam đang 
bị cản trở bởi sự thiếu hụt hạ tầng quản trị. Trong đó, 
“Thiếu hệ thống quản lý dữ liệu quốc gia về người hành 
nghề” là một “khoảng trống” kỹ thuật lớn. Theo kinh 
nghiệm quốc tế từ Social Work England (2022) hay 
NASW (2023), một hệ thống dữ liệu trực tuyến công 
khai có tác dụng trợ giúp cơ quan nhà nước giám sát 
việc hành nghề, giúp cộng đồng kiểm chứng năng lực và 

đạo đức của nhân viên CTXH. Tại Việt Nam, tình trạng 
chưa có mẫu chứng chỉ thống nhất và danh mục đào tạo 
mơ hồ khiến cho cả người nộp đơn và cơ quan cấp phép 
đều lúng túng (Hà, 2016).

Để làm rõ hơn mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 
này, bảng dữ liệu khảo sát định lượng (N=363) dưới 
đây tiếp tục cung cấp thêm các chỉ số đánh giá cụ thể 
(bảng 7).

Bảng 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi quy định cấp chứng chỉ hành nghề CTXH (N=363)

Nhóm yếu tố ảnh hưởng Nội dung cụ thể ĐTB
 (Thang 1-5)

Mức độ ảnh 
hưởng

Nhóm năng lực hệ thống
Sự sẵn sàng của bộ máy quản lý chuyên trách 3,42 Trung bình

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (dữ liệu quốc gia) 3,15 Thấp

Nhóm nhận thức nghề nghiệp
Hiểu biết của nhân viên CTXH về quy định mới 3,82 Khá

Sự đồng thuận của các cơ sở đào tạo và hiệp hội 3,65 Khá

Nhóm kỹ thuật chuyên môn
Tính rõ ràng của bộ tiêu chuẩn năng lực hành nghề 3,28 Thấp

Sự tương thích giữa bằng cấp và vị trí việc làm thực tế 3,55 Trung bình

Nhóm hỗ trợ xã hội Sự thừa nhận của cộng đồng về chứng chỉ hành nghề 3,3 Trung bình

Nguồn: Trích xuất từ dữ liệu khảo sát của đề tài CT2025-02-03, 2026

Bảng 7 cho thấy sự nghịch lý giữa nhận thức và năng 
lực hệ thống. Kết quả khảo sát phản ánh, “Hiểu biết của 
nhân viên CTXH về quy định mới” đạt điểm khá (3,82). 
Điều này cho thấy mong muốn được chuẩn hóa nghề 
nghiệp của người hành nghề là rất lớn. Tuy nhiên, “Hệ 
thống hạ tầng công nghệ thông tin” lại đạt điểm thấp nhất 
(3,15). Điều này khẳng định, điểm nghẽn hiện nay 

không nằm ở ý chí của chủ thể mà nằm ở công cụ quản 
trị.

Tương tự, “Tính rõ ràng của bộ tiêu chuẩn năng lực 
hành nghề” chỉ đạt 3,28 điểm. Đây là rào cản kỹ thuật 
cốt lõi, vì nếu thiếu bộ tiêu chuẩn năng lực cụ thể cho 
từng lĩnh vực (CTXH lâm sàng, trường học, bệnh 
viện...) thì việc cấp chứng chỉ sẽ chỉ mang tính hình thức 
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mà không đánh giá được giá trị và đạo đức nghề nghiệp 
theo chuẩn quốc tế (Banks, 2012; Reamer, 2018).

Sự thiếu tương thích giữa bằng cấp và vị trí việc làm 
(3,55) cũng cho thấy, công tác thực thi quy định pháp 
lý đang gặp khó khăn về định danh các vị trí việc làm 
chuyên nghiệp trong các tổ chức. Điều này phản ánh 
nhận định của Dong Niu & Heidi Østbø Haugen (2019) 
về những thách thức trong kiến tạo danh tính nghề 
nghiệp tại các quốc gia đang trong quá trình thể chế hóa 
nghề CTXH chuyên nghiệp.

Trích đoạn PVS giảng viên CTXH phản ánh:  “Sinh 
viên được đào tạo bài bản về kỹ năng can thiệp và trị liệu, 
nhưng các cơ sở chưa có mô tả công việc tương ứng với chứng 
chỉ hành nghề, thiếu định danh nghề nghiệp rõ ràng làm 
cho giá trị chuyên môn của nghề CTXH bị lu mờ trong mắt 
các đồng nghiệp (Trích PVS 11, 2026)”. Thực tế này cho 
thấy, nhận diện các rào cản kỹ thuật nhằm hoàn thiện 
pháp luật cần vượt qua khỏi khuôn khổ văn bản, nghĩa 
là cần mở rộng sang xây dựng hạ tầng dữ liệu và bộ tiêu 
chuẩn năng lực hành nghề chi tiết, nhằm khỏa lấp các 
“khoảng trống” đang tồn tại.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
5.1. Kết luận
Nghiên cứu đã chỉ ra, hoàn thiện quy định pháp lý 

về quản lý cấp chứng chỉ hành nghề CTXH là một đòi 
hỏi tất yếu trong tiến trình chuyên nghiệp hóa tại Việt 
Nam. Kết quả khảo sát cho thấy sự đồng thuận cao về 
nhận thức của các bên liên quan đối với việc cần thiết 
phải có một hành lang pháp lý thống nhất. Tuy nhiên, 
thực tế vẫn tồn tại những rào cản kỹ thuật đáng kể, tiêu 
biểu là sự thiếu hụt hệ thống dữ liệu quốc gia về người 
hành nghề và sự mơ hồ trong các bộ tiêu chuẩn năng lực 
chuyên môn.

Khoảng trống lớn hiện nay nằm ở “độ vênh” giữa 
khung pháp lý hiện hành với các chuẩn mực quốc tế 
về giám sát đạo đức và đào tạo liên tục. Sự thiếu vắng 
cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và các hiệp hội nghề 
nghiệp đã làm giảm hiệu quả công tác quản lý chứng 
chỉ, biến quy trình này mang nặng tính hành chính hơn 
là thẩm định chuyên môn. Nếu không sớm khắc phục 
các “điểm nghẽn” về pháp điển hóa và hạ tầng công 

nghệ thì mục tiêu nâng cao chất lượng chính sách xã hội 
thông qua đội ngũ CTXH chuyên nghiệp sẽ khó đạt 
tính đột phá.

5.2. Hàm ý chính sách
Từ kết quả nghiên cứu trên, bài viết đề xuất các hàm 

ý chính sách nhằm hoàn thiện quản lý cấp chứng chỉ 
hành nghề CTXH tại Việt Nam như sau:

Cần sớm ban hành Nghị định hoặc tiến tới xây dựng 
Luật Công tác xã hội để tạo khung pháp lý cao nhất và 
thống nhất. Trong đó, cần quy định rõ mẫu chứng chỉ 
hành nghề thống nhất trên toàn quốc, phân định cụ thể 
các cấp độ hành nghề (CTXH đa khoa, CTXH chuyên 
sâu, như: lâm sàng, trường học, bệnh viện) và điều kiện 
cấp phép tương ứng với từng cấp độ để đảm bảo tính 
liên thông và hội nhập quốc tế.

Cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp với các cơ 
sở đào tạo và chuyên gia để ban hành bộ tiêu chuẩn 
năng lực hành nghề chi tiết. Bộ tiêu chuẩn này phải bao 
gồm cả kiến thức, kỹ năng thực hành và các chuẩn mực 
đạo đức cốt lõi. Đây là căn cứ khách quan để đánh giá, 
sát hạch và cấp chứng chỉ.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ lâu dài, chính sách 
cần quy định chứng chỉ hành nghề có thời hạn và việc 
gia hạn phải gắn liền với nghĩa vụ bồi dưỡng chuyên 
môn liên tục. Cần xác định rõ danh mục các chương 
trình đào tạo được công nhận và cơ chế tích lũy đơn vị 
học tập đối với người hành nghề.

Ưu tiên xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
nhân viên CTXH có chứng chỉ hành nghề. Hệ thống 
này cần được kết nối liên thông giữa các địa phương, 
giúp công khai minh bạch thông tin của người hành 
nghề, hỗ trợ công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm 
(thu hồi chứng chỉ) một cách kịp thời, hiệu quả.

Cần có cơ chế pháp lý để phân cấp, ủy quyền cho 
các Hiệp hội nghề nghiệp tham gia vào quy trình thẩm 
định năng lực, giám sát đạo đức và tổ chức các khóa bồi 
dưỡng liên tục. Sự phối hợp “công – tư” này là mô hình 
tối ưu đã được chứng minh thành công tại nhiều quốc 
gia. Sự thành công đó giúp giảm tải cho bộ máy hành 
chính và tăng tính chuyên môn hóa trong quản lý hành 
nghề./.
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Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích các yếu tố tác động đến kết quả thực hành huy 
động nguồn lực của sinh viên ngành công tác xã hội tại Trường Đại học Lao động - Xã hội. 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp kết hợp định lượng và định tính nhằm đảm bảo tính toàn 
diện và độ tin cậy của kết quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ba nhóm yếu tố: bản thân sinh 
viên, người hướng dẫn thực hành và địa bàn thực hành đều có tác động cùng chiều đến kết 
quả huy động nguồn lực. Trong đó, địa bàn thực hành được xác định là yếu tố có ảnh hưởng 
mạnh nhất, phản ánh vai trò quyết định của môi trường cộng đồng trong việc tạo điều kiện 
tiếp cận, vận động và khai thác nguồn lực. Yếu tố bản thân sinh viên giữ vai trò bổ trợ quan 
trọng thông qua kiến thức chuyên môn, sự tự tin và kỹ năng tương tác, trong khi người 
hướng dẫn thực hành cung cấp định hướng chuyên môn và hỗ trợ triển khai hoạt động. 
Nghiên cứu gợi mở rằng, để nâng cao hiệu quả thực hành huy động nguồn lực, chương 
trình đào tạo cần đồng thời tăng cường cơ hội trải nghiệm thực tế tại các địa bàn có sự hỗ 
trợ tích cực, phát triển kỹ năng sáng tạo của sinh viên và chuẩn hóa phương thức hỗ trợ từ 
người hướng dẫn.  

 Từ khóa: Thực hành, phát triển cộng đồng, huy động nguồn lực

FACTORS AFFECTING RESOURCE MOBILIZATION IN COMMUNITY 
DEVELOPMENT PRACTICE AMONG SOCIAL WORK STUDENTS AT 

THE UNIVERSITY OF LABOR AND SOCIAL AFFAIRS

Abstract: The article examines the elements influencing the outcomes of resource mobilization 
practices among social work students at the University of Labour and Social Affairs. The research employs 
a blend of quantitative and qualitative approaches to guarantee the thoroughness and dependability of 
the findings. The results indicate that three categories of factors as the students themselves, the supervisors 
of the practice, and the locations of the practice that positively affect the outcomes of resource mobilization. 
Notably, the location of the practice is recognized as the most significant factor, highlighting the critical 
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role of the community environment in enhancing access, mobilization, and utilization of resources. The 
students contribute significantly through their professional expertise, self-assurance, and interpersonal 
skills, while the practice supervisors offer essential professional guidance and support in executing 
activities. The research indicates that to enhance the effectiveness of resource mobilization practices, 
training programs should concurrently expand opportunities for practical experience in supportive 
environments, foster the creative abilities of students, and standardize the support strategies employed 
by supervisors.

Keyword: Practice, community development, resource mobilization
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự biến đổi sâu rộng 

về kinh tế - xã hội, các vấn đề xã hội ngày càng trở nên 
phức tạp, với nhiều nguyên nhân và các yếu tố tác động 
lẫn nhau. Điều này đòi hỏi các phương thức tiếp cận 
mang tính tổng thể, lâu dài và bền vững. Công tác xã hội 
(CTXH) với tư cách là một ngành khoa học ứng dụng 
và nghề chuyên nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong 
việc hỗ trợ cá nhân, nhóm và cộng đồng thông qua các 
phương pháp can thiệp đa dạng. Trong đó, phát triển 
cộng đồng được xem là một định hướng chủ đạo, nhằm 
nâng cao năng lực tự thân, phát huy nội lực và khuyến 
khích sự tham gia chủ động của người dân trong quá 
trình phát triển. 

Huy động nguồn lực là một bước thực hành quan 
trọng trong tiến trình phát triển cộng đồng, bởi nguồn 
lực chính là nền tảng để triển khai mọi hoạt động hỗ 
trợ và can thiệp. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy sinh viên 
ngành CTXH tại Trường Đại học Lao động - Xã hội 
còn gặp nhiều rào cản trong thực hành huy động nguồn 
lực như: sự hạn chế trong kỹ năng tiếp cận thực địa, khả 
năng thích ứng với điều kiện cụ thể của cộng đồng, sự 
kết nối chưa chặt chẽ giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng 
thực hành… Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố tác động 
đến thực hành huy động nguồn lực của sinh viên là hết 
sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu không chỉ cung cấp 
cơ sở khoa học cho việc điều chỉnh nội dung và phương 
pháp đào tạo, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả thực 
hành, chuẩn bị cho sinh viên năng lực đáp ứng yêu cầu 
nghề nghiệp trong bối cảnh mới. 

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp 

giữa định lượng và định tính nhằm đảm bảo tính toàn 
diện và độ tin cậy của kết quả. Về định tính, nghiên cứu 
thực hiện phỏng vấn sâu 6 sinh viên và 4 giảng viên 
hướng dẫn thực hành CTXH, nhằm bổ sung thông 

tin, làm rõ mức độ tác động của các kết quả định lượng 
và cung cấp bối cảnh phân tích sâu hơn. Phương pháp 
phân tích tài liệu cũng được thực hiện nhằm thu thập 
các thông tin từ những nguồn tài liệu thứ cấp phục vụ 
cho mục tiêu nghiên cứu.

Về định lượng, nghiên cứu tiến hành khảo sát bằng 
bảng hỏi cấu trúc đối với 120 sinh viên khoa CTXH, 
Trường Đại học Lao động - Xã hội, đã hoàn thành 
chương trình thực hành phát triển cộng đồng. Bảng hỏi 
gồm các câu hỏi đo lường về hiểu biết của sinh viên về 
các bước trong thực hành huy động nguồn lực, các kỹ 
năng cần thiết khi thực hành và đánh giá về các yếu tố 
tác động đến kết quả thực hành huy động nguồn lực. 
Bảng hỏi được xây dựng dựa trên thang đo Likert 5 mức 
độ (chưa biết cách, biết sơ qua, thực hiện cơ bản, thực 
hiện thành thạo và thực hiện tốt sáng tạo), tập trung đo 
lường mức độ thực hành huy động nguồn lực và các yếu 
tố tác động. Dữ liệu định lượng được xử lý bằng phần 
mềm SPSS 26.0. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thống 
kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của thang đo, đo lường 
sự hội tụ của các nhân tố và phân tích hồi quy để xác 
định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố (bản thân sinh 
viên, người hướng dẫn và địa bàn thực hành ) đến kết 
quả thực hành huy động nguồn lực của sinh viên. Dữ 
liệu định tính được phân tích theo hướng tổng hợp nội 
dung, giúp đối chiếu và minh chứng cho kết quả định 
lượng.

3. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về huy động nguồn lực 

trong thực hành phát triển cộng đồng. Phân tích các 
nhân tố tác động đến hiệu quả huy động nguồn lực 
trong thực hành phát triển cộng đồng của sinh viên 
ngành CTXH và gợi mở đề xuất giải pháp cải thiện huy 
động nguồn lực trong thực hành phát triển cộng đồng 
cho sinh viên ngành CTXH.
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4. Khái niệm và tổng quan nghiên cứu
4.1. Khái niệm huy động nguồn lực trong thực 

hành phát triển cộng đồng
Phát triển cộng đồng là quá trình huy động nguồn 

lực tại chỗ nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân. Đây là sự tham gia chủ động của cộng 
đồng trong việc xác định nhu cầu, lập kế hoạch và thực 
hiện các hoạt động. Phát triển cộng đồng hướng đến 
sự công bằng xã hội, trao quyền và tăng cường năng lực 
cho người dân. Quá trình này gắn kết nội lực của cộng 
đồng với sự hỗ trợ từ bên ngoài để tạo ra thay đổi bền 
vững. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng tự 
lực, gắn kết và phát triển toàn diện.

Thực hành là quá trình vận dụng kiến thức lý thuyết 
vào tình huống thực tế đề hình thành kỹ năng và kinh 
nghiệm. Thực hành thường gắn với các hoạt động cụ 
thể, có thể quan sát và đo lường được. Điều đó giúp 
người học kiểm nghiệm lại lý thuyết. Trong đào tạo 
nghề nghiệp, thực hành là điều kiện cốt lõi để phát triển 
năng lực nghề nghiệp. Huy động nguồn lực trong thực 
hành phát triển cộng đồng là quá trình chủ động tìm 
kiếm, kết nối, tổ chức và sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực hiện có trong và ngoài cộng đồng nhằm hỗ trợ người 
dân cải thiện đời sống, nâng cao năng lực và thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của cộng đồng. Quá trình này diễn 
ra thông qua sự tham gia tích cực của người dân, sự phối 
hợp giữa các tác nhân xã hội và dựa trên nguyên tắc phát 
huy nội lực là chính.

Theo Binh (2018), huy động nguồn lực trong phát 
triển cộng đồng là “quá trình tác động nhằm phát hiện, 
vận dụng và kết nối các nguồn lực có trong và ngoài 
cộng đồng để giải quyết vấn đề chung, phục vụ cho 
mục tiêu phát triển cộng đồng một cách bền vững”. 
Cùng quan điểm này, Minh (2012) nhấn mạnh rằng: 
“Huy động nguồn lực là một trong những nội dung trung 
tâm của phát triển cộng đồng, phản ánh khả năng kết 
nối giữa con người, tổ chức, thể chế và điều kiện tự nhiên 
nhằm khai thác tối đa các tiềm năng phục vụ cho sự tiến 
bộ xã hội”. Như vậy, có thể hiểu rằng huy động nguồn 
lực trong thực hành phát triển cộng đồng không chỉ là 
hành động vận động tài chính hay vật chất, mà còn là 
quá trình thiết lập các mối quan hệ đối tác, phát triển 
năng lực cộng đồng và khơi dậy tinh thần tự lực, tự chủ 
trong người dân, đặc biệt quan trọng trong thực hành 
CTXH tại cấp cơ sở.

Theo cách tiếp cận của bài viết này, huy động nguồn 
lực trong thực hành phát triển cộng đồng là một hoạt 
động có chủ đích của sinh viên ngành CTXH, trong 
đó sinh viên sử dụng các kiến thức, kỹ năng đã học và 
sự hợp tác đa chiều để kết nối, phát huy sức mạnh của 

nhiều nguồn lực, góp phần giải quyết vấn đề của cộng 
đồng và nâng cao năng lực nghề nghiệp của chính mình. 
Nói cách khác, đây là quá trình sinh viên (với tư cách là 
người thực hành) sử dụng kiến thức, kỹ năng và mạng 
lưới sẵn có để kêu gọi, tập hợp và phối hợp các nguồn 
lực từ cá nhân, cộng đồng và tổ chức nhằm triển khai 
các hoạt động phục vụ sự phát triển cộng đồng theo 
cách có sự tham gia, hiệu quả và bền vững.

4.2. Tổng quan nghiên cứu
Các nghiên cứu trong nước đã đề cập nhiều đến 

vai trò và tầm quan trọng của thực hành trong đào tạo 
CTXH, đồng thời chỉ ra những thách thức và giải pháp 
nâng cao chất lượng. Nguyễn và Tạ (2009) khẳng 
định, CTXH là một ngành khoa học xã hội mang tính 
chuyên nghiệp, cần được đào tạo gắn với thực tiễn 
nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực. Nguyễn & 
Bùi (2012) nhấn mạnh từ khởi nguồn hoạt động từ 
thiện tự phát, CTXH đã trở thành nghề nghiệp chuyên 
môn với mục tiêu trợ giúp nhóm yếu thế. Mai (2013) 
cho rằng, thực hành giúp sinh viên tích lũy kỹ năng, 
kinh nghiệm, tâm thế nghề nghiệp, đồng thời là kênh 
để cơ sở đào tạo đánh giá, điều chỉnh chương trình. 
Tô (2022) chỉ ra thực hành trong đào tạo còn nặng 
về lý thuyết, thiếu gắn kết thực địa. Phạm & Trương 
(2024) phân tích mục đích và hạn chế của hoạt động 
thực hành, đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao 
chất lượng.

Một số nghiên cứu tập trung vào yếu tố ảnh hưởng 
trực tiếp đến hiệu quả thực hành. Kieu (2021) cho 
thấy kỹ năng thực hành chịu tác động từ kinh nghiệm 
và năng lực của kiểm huấn viên. Phạm, Nguyễn & Tiêu 
(2020) xác định ba nhóm yếu tố chính: cá nhân sinh 
viên, sự hợp tác của cộng đồng và chất lượng giám sát. 
Nguyen, Cohen et al. (2020) chỉ ra sinh viên gặp khó 
khăn ở giai đoạn huy động sự tham gia của người dân và 
tìm kiếm nguồn lực do hạn chế về kỹ năng đàm phán, 
thuyết phục và mạng lưới quan hệ.

Trên bình diện quốc tế, Ledwith (2011) khẳng 
định phát triển cộng đồng gắn liền với chiến lược huy 
động nguồn lực xã hội, kinh tế, chính trị, và các chương 
trình đào tạo CTXH cần chú trọng kỹ năng xây dựng 
quan hệ với tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền. 
Singh (2017) và Mpofu (2019) cho rằng, tại các nước 
đang phát triển, kỹ năng đàm phán, thuyết phục và liên 
minh hỗ trợ là yếu tố then chốt khi cộng đồng nghèo 
và tài nguyên hạn chế. Gasker (2023) và Kirst-Ashman 
(2016) cung cấp khung lý thuyết, phương pháp và tình 
huống minh họa về huy động nguồn lực từ cá nhân, 
gia đình tới cộng đồng, nhấn mạnh mối liên kết giữa lý 
thuyết và thực tiễn.
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Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy, khoảng trống 
trong nghiên cứu đó là, kỹ năng huy động nguồn lực 
là cấu phần quan trọng trong năng lực thực hành phát 
triển cộng đồng của sinh viên ngành CTXH. Tuy 
nhiên, còn thiếu những nghiên cứu phân tích hệ thống 
các yếu tố tác động đến kết quả huy động nguồn lực 
của sinh viên. Khoảng trống này là cơ sở để nghiên cứu 
hiện tại triển khai, bổ sung bằng chứng thực nghiệm 
và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thực 
hành CTXH.

5. Kết quả nghiên cứu về một số yếu tố tác động 
đến kết quả thực hành huy động nguồn lực của sinh 
viên ngành công tác xã hội, Trường Đại học Lao 
động - Xã hội

5.1. Yếu tố thuộc về bản thân sinh viên
Yếu tố thuộc về bản thân sinh viên bao gồm kiến 

thức, kỹ năng và thái độ của các em trong quá trình 
tham gia thực hành. Dưới đây là kết quả đánh giá về tác 
động của bàn thân sinh viên đến hiệu quả thực hành 
huy động nguồn lực.

Bảng 1. Thống kê mô tả yếu tố về bản thân sinh viên đến kết quả huy động nguồn lực  
trong thực hành của sinh viên ngành CTXH

Yếu tố về bản thân sinh viên Số sinh viên khảo sát 
(người)

Đánh giá bình quân 
(điểm, thang Likert 1-5)

Độ lệch tiêu chuẩn 
(điểm)

1. Tư duy sáng tạo và đổi mới trong thực hành 120 2,25 0,70

2. Kiến thức về các bước huy động nguồn lực 120 4,09 0,15

3. Kỹ năng giao tiếp/ thuyết phục 120 3,92 0,14

4. Kỹ năng làm việc nhóm 120 3,93 0,19

5. Kỹ năng viết thư ngỏ 120 2,19 0,66

6. Kỹ năng lập kế hoạch 120 2,85 0,81

7. Sự tự tin và chủ động trong thực hành 120 4,05 0,15

8. Sự nhiệt huyết 120 3,30 0,18

Bản thân sinh viên 120 3,32 0,78

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu 2025

Kết quả tổng hợp cho thấy, điểm trung bình chung 
của toàn bộ nhóm yếu tố bản thân sinh viên là 3,32. 
Điều này khẳng định, trong cảm nhận của sinh viên, yếu 
tố bản thân đóng vai trò quan trọng đối với sự thành 
công trong quá trình thực hành huy động nguồn lực.

Các khía cạnh có ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu 
quả thực hành huy động nguồn lực, đó là: kiến thức về 
các bước huy động nguồn lực (4,09); sự tự tin và chủ 
động trong thực hành (4,05); kỹ năng làm việc nhóm 
(3,93), kỹ năng giao tiếp/thuyết phục (3,92). Điều 
này cho thấy, sinh viên cho rằng kiến thức chuyên môn 
đóng vai trò cốt lõi trong thực hành các hoạt động huy 
động. Sau đó, là yếu tố tâm lý cá nhân khi người thực 
hành có niềm tin vào khả năng của bản thân, họ sẽ chủ 
động giao tiếp với đối tác, mạnh dạn đề xuất giải pháp 
và không ngại khó khăn. Các nhóm kỹ năng khẳng định 
tầm quan trọng của năng lực tương tác trong các tình 
huống huy động cũng liên quan đến giao tiếp/ thuyết 
phục. Đây là những kỹ năng mang tính nền tảng giúp 
sinh viên gây dựng lòng tin, truyền đạt thông tin hiệu 
quả và thúc đẩy hợp tác với các bên liên quan trong quá 
trình tiến hành huy động nguồn lực.

Các khía cạnh có ảnh hưởng trung bình và thấp, 
đó là: kỹ năng viết thư ngỏ (2,19), tư duy sáng tạo và 
đổi mới trong thực hành (2,25). Đây là hai khía cạnh 
có điểm trung bình thấp nhất trong toàn bộ nhóm yếu 
tố, cho thấy trong tiến trình thực hành huy động nguồn 
lực của sinh viên khoa CTXH, kỹ năng viết thư ngỏ 
chưa được thực hiện thực tế tại cộng đồng thực hành 
nên nhiều sinh viên chưa có cơ hội áp dụng kỹ năng này 
một cách trực tiếp. Ở khía cạnh khác, phần lớn sinh viên 
thực hành theo quy trình lý thuyết đã học trên lớp, ít có 
cơ hội trải nghiệm thực tế đa dạng tại cộng đồng. Sự 
thiếu hụt trải nghiệm thực tiễn khiến các em ngần ngại 
đổi mới, chưa tự tin đề xuất giải pháp khác biệt. Thêm 
vào đó, tâm lý “làm cho đúng để được đánh giá tốt” từ 
giáo viên hướng dẫn khiến sinh viên càng có xu hướng 
tuân thủ rập khuôn. Trong bối cảnh đó, tư duy sáng tạo 
khó có điều kiện phát triển, và việc đổi mới được quan 
niệm là không ảnh hưởng đến hiệu quả thực hành huy 
động nguồn lực. 

5.2. Địa bàn thực hành
Một trong những yếu tố có ảnh hưởng rõ nét đến khả 

năng huy động nguồn lực trong thực hành phát triển cộng 
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đồng chính là địa bàn thực hành. Đây là không gian thực 
tiễn, nơi mọi hoạt động vận động, kết nối và khai thác 

nguồn lực được thực hiện, do đó có ảnh hưởng nhất định 
đối với kết quả thực hành của sinh viên ngành CTXH.

Bảng 2. Thống kê mô tả yếu tố về địa bàn thực hành đến kết quả huy động nguồn lực trong thực hành của sinh 
viên ngành CTXH

Yếu tố về địa bàn thực hành Số sinh viên  
khảo sát (người)

Đánh giá bình quân  
(điểm, thang đo Likert 1-5)

Độ lệch tiêu chuẩn 
(điểm)

1. Địa bàn có sẵn nhiều nguồn lực 120 4,23 0,85
2. Tính sẵn sàng hợp tác của người dân 120 4,24 0,028
3. Chính quyền địa phương/tổ chức xã hội, đoàn thể 120 4,32 0,08
4. Tính cấp thiết của vấn đề cộng đồng 120 4,23 0,06
5. Các yếu tố điều kiện (ăn ở, đi lại, an ninh…) của địa 
bàn thực hành 120 3,81 0,03

Địa bàn thực hành 120 4,17 0,87
Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu 2025

Dữ liệu khảo sát cho thấy, mức độ ảnh hưởng của 
yếu tố “địa bàn thực hành” được đánh giá cao với điểm 
bình quân là 4,17. Điều này phản ánh sự đồng thuận 
của sinh viên về tầm quan trọng của yếu tố này trong 
quá trình thực hành huy động nguồn lực. 

Các khía cạnh cụ thể của địa bàn thực hành và mức 
độ tác động được thể hiện thực tế như sau: 

Thứ nhất, nguồn lực sẵn có là yếu tố có ảnh hưởng 
lớn nhất đến khả năng vận động các nguồn lực thực 
tế. Theo bảng số liệu, địa bàn có sẵn nhiều nguồn lực 
được đánh giá bình quân là 4,23, thể hiện rằng sinh viên 
đánh giá cao tầm quan trọng của việc địa phương có các 
tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo hoặc các 
nhóm cộng đồng có khả năng cung cấp tài chính, hiện 
vật hoặc nhân lực chuyên môn. Như Kenny (2016) đã 
chỉ rõ, những địa bàn có hệ sinh thái nguồn lực đa dạng 
sẽ là nền tảng thuận lợi để sinh viên kết nối và khai thác. 
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước, 
địa điểm tổ chức cũng góp phần làm cho quá trình vận 
động diễn ra thuận lợi, giảm chi phí tổ chức và nâng cao 
tính chuyên nghiệp (Taylor & Roberts, 2019).

Thứ hai, tính sẵn sàng hợp tác của người dân đạt 
được sinh viên đánh giá cao về mức độ ảnh hưởng với 
điểm bình quân là 4,24. Sự ủng hộ và chủ động của 
cộng đồng giúp tăng cường mối quan hệ giữa sinh viên 
và người dân, qua đó không chỉ cung cấp nguồn lực tình 
nguyện mà còn tạo ra môi trường tin tưởng, cởi mở 
trong quá trình huy động. Hoàng (2014) cho rằng, nếu 
người dân không nhận thấy lợi ích thực chất từ dự án 
hoặc thiếu niềm tin với người thực hiện (trong trường 
hợp này là sinh viên), thì hoạt động huy động sẽ gặp cản 
trở nghiêm trọng.

Thứ ba, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và tổ 
chức đoàn thể là yếu tố được đánh giá có mức tác động 

cao nhất trong nhóm khảo sát với điểm bình quân là 
4,32. Điều này phản ánh đúng thực tế rằng, các dự án, 
hoạt động của sinh viên rất cần sự “bảo trợ” về mặt pháp 
lý và tổ chức từ các cấp chính quyền. Sự chấp thuận và 
đồng hành từ chính quyền sẽ giúp sinh viên dễ dàng xin 
phép triển khai hoạt động, kết nối với các tổ chức xã hội 
và được cộng đồng đón nhận nghiêm túc hơn. 

Thứ tư, tính cấp thiết của vấn đề cộng đồng là yếu 
tố quan trọng đánh giá bình quân là 4,23. Một vấn đề 
được nhận diện rõ ràng, có tác động trực tiếp đến đời 
sống của người dân sẽ thu hút sự chú ý và tham gia của 
cộng đồng cũng như các đối tác tiềm năng. Ngược lại, 
nếu vấn đề được cho là xa vời hoặc thiếu tính thời sự, 
việc kêu gọi nguồn lực sẽ gặp khó khăn vì không đủ 
sức thuyết phục. Kenny (2016) cho rằng, mức độ “cấp 
thiết” có thể quyết định mức độ huy động được tài 
chính và nhân lực từ chính cộng đồng sở tại.

Thứ năm, điều kiện ăn ở, đi lại, an ninh tại địa bàn 
đạt được đánh giá ảnh hưởng thấp nhất với điểm bình 
quân là 3,81. Đây là yếu tố hậu cần, tuy không quyết 
định trực tiếp đến khả năng huy động nguồn lực, nhưng 
có ảnh hưởng đến tâm lý và sự bền bỉ của sinh viên khi 
tham gia thực hành. Taylor & Roberts (2019) nhấn 
mạnh, điều kiện sinh hoạt khó khăn có thể làm giảm 
động lực tham gia của cả sinh viên lẫn tình nguyện viên, 
đồng thời khiến quá trình huy động dễ gián đoạn do các 
yếu tố ngoại cảnh như thời tiết, giao thông hoặc sự bất 
tiện trong di chuyển.

Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, yếu tố “địa bàn 
thực hành” có mức tác động cao toàn diện và ổn định, 
với tất cả các yếu tố thành phần đều đạt mức trung bình 
trên 3,8 và đa phần xấp xỉ hoặc vượt mức 4,2. Đây là 
một trong những yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến kết 
quả thực hành huy động nguồn lực của sinh viên ngành 
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CTXH. Những địa bàn có cộng đồng tích cực, chính 
quyền hỗ trợ và điều kiện cơ sở vật chất phù hợp sẽ là 
nền tảng giúp sinh viên triển khai các hoạt động huy 
động thành công. Trong khi đó, các địa bàn thiếu hỗ 
trợ, thiếu nguồn lực hoặc có điều kiện sinh hoạt khó 
khăn sẽ đòi hỏi sinh viên có năng lực thích ứng cao 
hơn. Việc thiết kế chương trình thực hành cần tính đến 
những biến số này để tối ưu hóa hiệu quả đào tạo cũng 
như năng lực thực hành cho sinh viên ngành CTXH. 

5.3. Người hướng dẫn thực hành

Trong quá trình thực hành huy động nguồn lực tại 
cộng đồng, sinh viên ngành CTXH thường nhận được 
sự hỗ trợ trực tiếp từ tác viên phát triển cộng đồng/người 
hướng dẫn thực hành. Đây là những cá nhân đóng vai trò 
cầu nối giữa sinh viên với cộng đồng, chính quyền địa 
phương và các tổ chức xã hội liên quan, đồng thời đảm 
nhận chức năng định hướng, giám sát và hỗ trợ về chuyên 
môn. Bảng số liệu sau cho thấy thực trạng về tác động của 
yếu tố người hướng dẫn đến kết quả thực hành huy động 
nguồn lực của sinh viên ngành CTXH.

Bảng 3. Thống kê mô tả yếu tố về người hướng dẫn đến kết quả huy động nguồn lực trong thực hành của sinh 
viên ngành CTXH

Yếu tố về người hướng dẫn Số sinh viên  
khảo sát (người)

Đánh giá bình quân 
(điểm, thang đo 

Likert 1-5)

Độ lệch tiêu chuẩn 
(điểm)

1. Năng lực chuyên môn 120 4,25 0,67

2. Mức độ sẵn sàng hỗ trợ sinh viên 120 4,24 0,60

3. Kinh nghiệm và sự am hiểu về cộng đồng 120 4,30 0,68

4. Khả năng kết nối với các bên liên quan 120 2,84 0,93

5. Khả năng ứng phó với tình huống 120 2,76 0,91

6. Khả năng tạo động lực cho sinh viên khi thực hành 120 3,71 0,13

Người hướng dẫn 120 3,68 0,80

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu 2025

Kết quả khảo sát cho thấy, yếu tố “người hướng dẫn 
thực hành” đạt điểm trung bình tổng hợp 3,68 phản ánh 
mức ảnh hưởng tương đối cao nhưng có sự khác biệt rõ 
giữa các khía cạnh, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, năng lực chuyên môn của người hướng dẫn 
được đánh giá bình quân là 4,25 cao nhất trong nhóm các 
yếu tố thành phần. Điều này cho thấy, phần lớn sinh viên 
đánh giá cao khả năng chuyên môn của người hướng 
dẫn trong việc cung cấp kiến thức, kỹ thuật và phương 
pháp triển khai các hoạt động huy động nguồn lực. 
Theo Gilchrist và Taylor (2016), tác viên cộng đồng sở 
hữu nền tảng chuyên môn vững chắc có thể đưa ra định 
hướng chính xác, giúp sinh viên tránh sai sót và tăng hiệu 
quả triển khai. Khả năng lập kế hoạch, phân tích bối cảnh, 
thiết kế hoạt động và quản lý nguồn lực là những biểu 
hiện rõ nét của năng lực này. Tuy nhiên, mức điểm chưa 
đạt mức tuyệt đối (5,00) cũng cho thấy vẫn còn một bộ 
phận sinh viên cảm nhận sự hỗ trợ chưa thực sự đồng 
đều, có thể liên quan đến sự chênh lệch kinh nghiệm 
hoặc phong cách hướng dẫn của từng cá nhân.

Thứ hai, mức độ sẵn sàng hỗ trợ sinh viên với đánh 
giá bình quân là 4,24. Điều này phản ánh người hướng 
dẫn phần lớn thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và 
giải đáp kịp thời khi sinh viên gặp khó khăn. Nguyễn & 

Trần (2018) cho rằng, sự hỗ trợ nhiệt tình giúp sinh viên 
nâng cao tự tin, chủ động sáng tạo và phát triển kỹ năng 
nghề nghiệp. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn tương đối cao 
(trên 1,0) cho thấy mức độ hỗ trợ có sự biến động đáng 
kể giữa các địa bàn và cá nhân hướng dẫn, đặt ra yêu cầu 
cần có chuẩn hóa trong phương thức và tần suất hỗ trợ. 

Thứ ba, kinh nghiệm và sự am hiểu về cộng đồng đạt 
được đánh giá cao nhất với điểm bình quân là 4,30. Điều 
này thể hiện rõ vai trò quan trọng của kinh nghiệm thực 
tiễn và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh cộng đồng. Kinh 
nghiệm này giúp người hướng dẫn xác định nhanh các 
nguồn lực tiềm năng, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp 
với văn hóa và nhu cầu của địa phương (Hoàng, 2014). 
Thực tế, những người hướng dẫn giàu kinh nghiệm 
thường có mạng lưới quan hệ rộng, tạo điều kiện thuận 
lợi cho sinh viên trong việc vận động nguồn lực

Thứ tư, khả năng kết nối với các bên liên quan của 
người hướng dẫn có đánh giá bình quân là 2,84. Điều này 
cho thấy, phần lớn sinh viên đã tự chủ động thực hành 
tốt và không phụ thuộc nhiều vào người hướng dẫn trong 
hoạt động kết nối. Trong một số trường hợp, sinh viên có 
sẵn mạng lưới quan hệ hoặc đã được nhóm nòng cốt hỗ 
trợ nên nhu cầu nhờ người hướng dẫn kết nối là không 
cao. Vì vậy, sinh viên cho rằng yếu tố này ít tác động đến 
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kết quả thực hành huy động nguồn lực của họ.
 Thứ năm, khả năng ứng phó với tình huống được 

đánh giá bình quân là 2,76 cho thấy nội dung này có thể 
cho thấy sinh viên chưa gặp khó khăn hoặc những “ bất 
trắc” trong quá trình thực hành, để họ cảm nhận được 
sự cần thiết của tác viên phát triển cộng đồng trong việc 
xử lý các tình huống.

Thứ sáu, khả năng tạo động lực cho sinh viên đạt 
cũng được đánh giá là có ảnh hưởng với điểm bình quân 
là 3,71. Trong thực tế, sinh viên khi đi thực hành thường 
phải đối mặt với nhiều áp lực: thích nghi với nơi ở và điều 
kiện sinh hoạt mới, làm việc tại một cộng đồng xa lạ, 
thiếu trải nghiệm thực tế, và phối hợp với nhiều bạn có 
quan điểm khác nhau… Những áp lực này dễ khiến sinh 
viên giảm nhiệt huyết, mất tự tin và khó hoàn thành tốt 
nhiệm vụ học tập. Trong bối cảnh đó, người hướng dẫn 
đóng vai trò quan trọng trong việc khích lệ tinh thần, ghi 
nhận nỗ lực và tạo động lực để sinh viên duy trì sự tự tin, 
kiên trì triển khai hoạt động huy động nguồn lực.

Kết quả khảo sát cho thấy, người hướng dẫn thực 
hành đều được những sinh viên khảo sát đánh giá là có 
ảnh hưởng đến kết quả thực hành huy động nguồn lực. 
Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không nhiều do có đánh 
giá bình quân là 3,68. Nhìn chung, các khía cạnh về năng 
lực chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ, và kinh nghiệm cộng 
đồng được đánh giá cao, phản ánh nền tảng hỗ trợ tốt 
cho sinh viên. Ngược lại, khả năng kết nối và ứng phó 
tình huống còn yếu, kéo giảm điểm trung bình chung và 
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả huy động nguồn lực.

Để phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết 
quả thực hành huy động nguồn lực của sinh viên ngành 
CTXH rõ hơn, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy 
tuyến tính. Phương pháp này cho phép phân tích mối quan 
hệ đồng thời giữa các yếu tố thuộc bản thân sinh viên, địa 
bàn thực hành, người hướng dẫn thực hành và một số yếu 
tố khác với kết quả thực hành huy động nguồn lực. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, bản thân sinh viên, địa 
bàn thực hành, người hướng dẫn thực hành và một số 
yếu tố khác đều có quan hệ tuyến tính với kết quả huy 
động nguồn lực của sinh viên ngành CTXH do mức ý 
nghĩa kiểm định về độ phù hợp của mô hình, hệ số chặn 
và hệ số hồi quy đều nhỏ hơn 0,05. Mô hình hồi quy 
tuyến tính cũng không có hiện tượng đa cộng tuyến do 
hệ số phóng đại phương sai nhỏ hơn 10. Mô hình hồi 
quy phản ánh các yếu tố tác động đến kết quả huy động 
nguồn lực của bản thân được biểu hiện như sau:

KQ = 2.646+ 0.391*ĐB+ 
0.085*HD+0.076*YTK+0.118*SV

Mã biến:  �ĐB - Địa bàn thực hành 
HD  - Người hướng dẫn thực hành / tác viên 
phát triển cộng đồng 
SV - Bản thân sinh viên 
YTK - Yếu tố khác 
KQ: Kết quả thực hành huy động nguồn lực 
của sinh viên

Trong phân tích hồi quy, mục đích của phương pháp 
này là tìm ra sự tác động của các biến độc lập đến biến 
phụ thuộc. Tuy nhiên, hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 
(hệ số B) trong mô hình không so sánh được mức độ 
tác động do các biến độc lập có các đặc điểm khác nhau 
(thang đo khác nhau, đơn vị tính khác nhau...) nên việc 
so sánh trực tiếp là hoàn toàn không có ý nghĩa. Vì vậy, 
hệ số hồi quy chuẩn hóa được sử dụng để  so sánh được 
mức độ tác động của các biến độc lập. Hệ số hồi quy 
chuẩn hóa được tính khi tất cả các biến (gồm các biến 
độc lập và biến phụ thuộc) được chuyển về cùng thang 
đo chuẩn (Z-Score) - mỗi biến có cùng đơn vị đo là độ 
lệch tiêu chuẩn. Mức độ tác động của các biến độc lập 
mạnh hay yếu được căn cứ vào giá trị tuyệt đối của hệ 
số hồi quy chuẩn hóa. Dấu của các hệ số hồi quy chuẩn 
hóa cho biết chiều hướng tác động của các biến độc lập 
đến biến phụ thuộc: cùng chiều (dấu +) và ngược chiều 
(dấu -).

Bảng 4. Mô hình hồi quy về các yếu tố tác động đến kết quả thực hành huy động nguồn lực  
của sinh viên ngành CTXH

Hệ số hồi quy 
chưa chuẩn hóa

Hệ số hồi quy 
chuẩn hóa Giá trị 

thống 
kê t

Mức ý 
nghĩa 

kiểm định

Hệ số phóng 
đại phương 

sai (VIF)Hệ số 
B

Sai số 
chuẩn Hệ số Beta

(Constant) 2,64 0,62   4,21 0,00  
ĐB - Địa bàn thực hành 0,39 0,08 0,40 4,72 0,00 1,02
HD - Người hướng dẫn thực hành/tác viên 
phát triển cộng đồng 0,08 0,07 0,09 1,13 0,02 1,03

YTK - Yếu tố khác 0,07 0,08 0,08 0,93 0,03 1,03

SV - Bản thân sinh viên 0,11 0,08 0,12 1,40 0,01 1,02
Nguồn: Kết quả phân tích của đề tài 2025
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Theo kết quả phân tích, địa bàn thực hành là yếu tố 
tác động mạnh nhất đến kết quả thực hành huy động 
nguồn lực của sinh viên ngành CTXH do có hệ số 
hồi quy chuẩn hóa cao nhất là 0,40. Mức độ tác động 
của các yếu tố tiếp theo lần lượt là: bản thân sinh viên 
(0,12); người hướng dẫn thực hành/tác viên phát triển 
cộng đồng (0,097) và yếu tố khác (0,08). Điều này có 
thể lý giải từ cả góc độ lý luận và thực tiễn. 

Theo Hoàng (2014) và Gilchrist & Taylor (2016), 
địa bàn thực hành chính là “môi trường nguồn lực” nơi 
sinh viên tiến hành hoạt động, quyết định trực tiếp mức 
độ thuận lợi trong việc tiếp cận, vận động và khai thác 
các nguồn lực. Một địa bàn có mạng lưới tổ chức xã 
hội đa dạng, cộng đồng hợp tác, chính quyền hỗ trợ và 
nguồn lực sẵn có sẽ giúp sinh viên triển khai kế hoạch 
nhanh chóng, giảm rào cản và tăng hiệu quả. Ngược lại, 
địa bàn khan hiếm nguồn lực hoặc ít ủng hộ sẽ khiến 
sinh viên dù có kỹ năng và phương pháp tốt vẫn gặp khó 
khăn trong thực hành. 

Các yếu tố còn lại tuy quan trọng nhưng tác động 
yếu hơn: Bản thân sinh viên thể hiện năng lực, kỹ năng, 
động lực cá nhân; yếu tố này cần thiết nhưng chỉ phát 
huy hiệu quả khi môi trường thực hành thuận lợi. Người 
hướng dẫn thực hành cung cấp định hướng và hỗ trợ 
chuyên môn, song trong bối cảnh nghiên cứu này, vai 
trò này bị giới hạn nếu địa bàn thiếu nguồn lực hoặc 
không tạo điều kiện. Yếu tố khác như nội dung học 
phần, phương pháp đào tạo, hình thức thực hành và 
chính sách pháp luật tuy tạo nền tảng nhưng chưa quyết 
định trực tiếp kết quả ngắn hạn của quá trình huy động 
nguồn lực tại thực địa. Điều này cho thấy, trong đào 
tạo thực hành huy động nguồn lực cho sinh viên ngành 
CTXH, yếu tố cộng đồng/ địa bàn thực hành mang tính 
ảnh hưởng, còn các yếu tố cá nhân và đào tạo mang tính 
bổ trợ, giúp tối ưu hóa cơ hội khi môi trường thuận lợi.

6. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong bốn nhóm yếu 

tố khảo sát, “địa bàn thực hành” có tác động mạnh 

nhất đến kết quả huy động nguồn lực của sinh viên 
ngành CTXH. Đây là môi trường trực tiếp quyết định 
khả năng tiếp cận, vận động và khai thác nguồn lực, 
phản ánh vai trò nổi bật của bối cảnh cộng đồng trong 
thực hành phát triển cộng đồng. Các yếu tố thuộc về 
bản thân sinh viên, người hướng dẫn thực hành có tác 
động bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả khi điều kiện 
thực địa thuận lợi. Phân tích chi tiết cho thấy, kiến 
thức chuyên môn, sự tự tin và kỹ năng tương tác là 
những yếu tố cá nhân quan trọng; sự hỗ trợ của chính 
quyền, cộng đồng và điều kiện cơ sở vật chất là yếu 
tố then chốt ở cấp độ địa bàn; năng lực chuyên môn 
và kinh nghiệm cộng đồng là điểm mạnh của người 
hướng dẫn.

Những phát hiện này cung cấp cơ sở khoa học cho 
việc thiết kế chương trình thực hành gắn với bối cảnh 
cộng đồng đa dạng, đồng thời đề xuất chiến lược nâng 
cao kỹ năng, động lực và sự hỗ trợ chuyên môn cho sinh 
viên. Việc tối ưu hóa mối tương tác giữa sinh viên, người 
hướng dẫn, môi trường cộng đồng sẽ là chìa khóa để 
nâng cao hiệu quả thực hành huy động nguồn lực trong 
đào tạo CTXH.

Từ những kết quả trên, nghiên cứu tiếp theo có thể 
tập trung so sánh tác động của các loại hình địa bàn 
khác nhau (nông thôn, đô thị, vùng khó khăn) đến hiệu 
quả huy động nguồn lực trong thực hành của sinh viên. 
Một hướng khác là đi sâu phân tích cơ chế phối hợp 
giữa chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và cộng 
đồng trong việc tạo điều kiện cho sinh viên thực hành. 
Cần mở rộng nghiên cứu theo chiều dọc để theo dõi sự 
thay đổi năng lực huy động nguồn lực của sinh viên qua 
nhiều đợt thực hành khác nhau. Ngoài ra, việc ứng dụng 
công nghệ số và mạng xã hội trong huy động nguồn lực 
của sinh viên cũng là một chủ đề đáng quan tâm. Cuối 
cùng, có thể tiến hành nghiên cứu so sánh quốc tế để rút 
ra kinh nghiệm và mô hình thực hành phù hợp với bối 
cảnh Việt Nam.
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Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công 
nghệ Blockchain tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam. Trên cơ sở mô hình TOE, nghiên cứu xây dựng mô hình gồm bốn nhóm nhân tố: 
công nghệ, tổ chức, môi trường và kỳ vọng hiệu quả hoạt động. Dữ liệu được thu thập từ 
183 phiếu khảo sát hợp lệ đối với nhân viên, quản lý phòng ban và lãnh đạo tại các ngân 
hàng thương mại niêm yết, sau đó được xử lý bằng SPSS thông qua kiểm định Cronbach’s 
Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính đa 
biến. Kết quả cho thấy, cả bốn nhóm nhân tố đều tác động cùng chiều đến việc ứng dụng 
Blockchain, trong đó kỳ vọng hiệu quả hoạt động có ảnh hưởng mạnh nhất. Trên cơ sở kết 
quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao 
năng lực tổ chức và thúc đẩy ứng dụng Blockchain trong hoạt động ngân hàng.

Từ khóa: Công nghệ Blockchain, ngân hàng thương mại, thị trường chứng khoán Việt Nam, niêm yết, mô 
hình TOE, ý định ứng dụng.

THE FACTORS INFLUENCING THE APPLICATION OF BLOCKCHAIN ​​
TECHNOLOGY IN COMMERCIAL BANKS LISTED  

ON THE VIETNAMESE STOCK MARKET

Abstract: This research seeks to determine the elements that affect the adoption of Blockchain 
technology by commercial banks listed on the Vietnamese stock exchange. Utilizing the TOE framework, 
the study formulates a research model that includes four categories of factors: technological, organizational, 
environmental, and anticipated operational performance factors. Data was gathered from 183 valid survey 
responses from employees, department heads, and executives at the listed commercial banks, and was 
subsequently analyzed using SPSS, employing Cronbach’s Alpha reliability testing, Exploratory Factor 
Analysis (EFA), correlation analysis, and multiple linear regression. The results reveal that all four categories 
of factors have a positive impact on Blockchain adoption, with anticipated operational performance having 
the most significant influence. In light of the research findings, the study suggests various managerial and 
policy recommendations aimed at enhancing the legal framework, bolstering organizational capabilities, and 
encouraging the implementation of Blockchain technology in banking operations.

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Đặng Quân Thụy
Trường Đại học Lao động - Xã hội
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 Số 53 - tháng 04/2026
41 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

Keywords: Blockchain technology, commercial banks, Vietnamese stock market, listed companies, TOE 
model, adoption intention.    	

Mã bài báo: JHS - 327	 Ngày nhận bài: 28/02/2026	 Ngày nhận phản biện: 08/03/2026 
Ngày nhận bài sửa: 15/03/2026	 Ngày duyệt đăng: 20/03/2026

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh dịch vụ 

tài chính ngày càng gay gắt, các ngân hàng thương mại 
nói chung và các ngân hàng thương mại niêm yết trên 
thị trường chứng khoán nói riêng buộc phải nâng cấp hạ 
tầng công nghệ để tăng tốc xử lý giao dịch, giảm chi phí 
và nâng mức tin cậy vận hành. Công nghệ Blockchain 
về bản chất là sổ cái phân tán dựa trên cơ chế đồng 
thuận được xem là một trong các công nghệ nền có khả 
năng tạo độ tin cậy kỹ thuật số cho trao đổi dữ liệu, giá 
trị mà không cần bên trung gian duy nhất.

Ở góc nhìn kinh tế, tiềm năng của công nghệ 
Blockchain không chỉ nằm ở tiền mã hóa mà là khả 
năng minh bạch, truy vết và giảm chi phí phối hợp trong 
nhiều quy trình. PwC ước tính công nghệ Blockchain 
có thể đóng góp thêm 1,76 nghìn tỷ USD cho GDP 
toàn cầu đến năm 2030 nếu được triển khai ở quy mô 
phù hợp. Tuy vậy, triển khai trong ngân hàng lại không 
đơn giản vì liên quan mật thiết đến tuân thủ an toàn hệ 
thống, tích hợp hệ thống lõi và hành lang pháp lý.

Tại Việt Nam, nghiên cứu về các nhân tố thúc đẩy hay 
các nhân tố cản trở ứng dụng công nghệ Blockchain vào 
nhóm ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam vẫn còn phân tán, đặc biệt thiếu bằng chứng 
định lượng ở cấp độ tổ chức. Do đó, nghiên cứu này nhằm 
(i) hệ thống hóa các nhóm nhân tố ảnh hưởng theo khung 
TOE, (ii) kiểm định tác động của các nhóm nhân tố đến 
ý định ứng dụng công nghệ Blockchain và (iii) rút ra hàm 
ý khuyến nghị cho cơ quan quản lý và các ngân hàng niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu
Ngân hàng thương mại là trung gian tài chính then 

chốt, thực hiện huy động vốn, cấp tín dụng và cung ứng 
dịch vụ thanh toán. Do đó, hiệu quả và độ tin cậy vận 
hành không chỉ quyết định lợi nhuận mà còn gắn với 
ổn định hệ thống và chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh 
cạnh tranh gia tăng, ngân hàng phải đồng thời quản trị 
rủi ro và tối ưu quy trình để duy trì năng lực cung ứng 
dịch vụ với chi phí hợp lý. Chính vì vậy, chuyển đổi số trở 
thành hướng đi mang tính cấu trúc, thúc đẩy thay đổi mô 
hình kinh doanh và cách thức tạo giá trị. Các nghiên cứu 
nền cho thấy vai trò của đổi mới công nghệ trong tái định 
hình dịch vụ tài chính và đặt ra yêu cầu ngân hàng phải 
thích nghi nhanh hơn với công nghệ mới.

Về mặt công nghệ, công nghệ Blockchain thường 
được hiểu như một cơ chế ghi nhận và xác thực giao dịch 
theo chuỗi, dựa trên mạng ngang hàng và các kỹ thuật 
mật mã để giảm phụ thuộc vào một bên trung gian tin 
cậy duy nhất (Nakamoto, 2008). Ở góc nhìn kinh tế, 
các đánh giá chính thức cũng gợi ý tiềm năng tạo giá 
trị đáng kể của blockchain theo hướng tăng tracking - 
tracing - trust trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, PwC 
ước tính công nghệ này có thể đóng góp thêm khoảng 
1,76 nghìn tỷ USD cho GDP toàn cầu đến năm 2030 
(PwC, 2020).

Tại Việt Nam, nhiều công trình tập trung mô tả 
tiềm năng và ứng dụng Blockchain trong các lĩnh vực 
như chuỗi cung ứng hoặc tác động kinh tế nói chung, 
trong khi các nghiên cứu gắn trực tiếp đến quyết định 
ứng dụng ở bối cảnh ngân hàng (đặc biệt là ngân hàng 
thương mại niêm yết) còn hạn chế và thiếu khung 
kiểm định định lượng nhất quán. Để lấp khoảng trống 
này, khung Technology - Organization - Environment 
(TOE) phù hợp vì giải thích hành vi chấp nhận công 
nghệ ở cấp tổ chức theo ba bối cảnh công nghệ - tổ 
chức - môi trường (Tornatzky & Fleischer, 1990). Mô 
hình TOE do Tornatzky và Fleischer đề xuất được sử 
dụng rộng rãi để lý giải quyết định chấp nhận và triển 
khai công nghệ ở cấp độ tổ chức. Theo mô hình này, 
việc ứng dụng một công nghệ mới chịu ảnh hưởng 
đồng thời bởi ba nhóm yếu tố: bối cảnh công nghệ, bối 
cảnh tổ chức và bối cảnh môi trường. Đối với lĩnh vực 
ngân hàng, bối cảnh công nghệ phản ánh mức độ phù 
hợp, bảo mật, khả năng tích hợp và hiệu quả xử lý của 
Blockchain, bối cảnh tổ chức thể hiện sự sẵn sàng nội 
bộ thông qua chiến lược chuyển đổi số, năng lực nhân 
sự, văn hóa đổi mới và sự ủng hộ của lãnh đạo. Trong 
khi bối cảnh môi trường bao gồm áp lực cạnh tranh, yêu 
cầu từ khách hàng, xu hướng thị trường và khuôn khổ 
pháp lý.

Trong nghiên cứu này, mô hình TOE được mở rộng 
bằng cách bổ sung nhân tố kỳ vọng hiệu quả hoạt động 
nhằm phản ánh nhận thức của ngân hàng về lợi ích thực 
tiễn khi ứng dụng Blockchain, như giảm chi phí xử lý, 
tăng tính minh bạch, cải thiện tốc độ giao dịch và nâng 
cao năng lực quản trị rủi ro. Việc bổ sung nhân tố này là 
phù hợp với đặc thù ngành ngân hàng, bởi quyết định 
ứng dụng công nghệ không chỉ phụ thuộc vào khả năng 
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kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào mức độ công nghệ đó 
tạo ra giá trị vận hành rõ ràng.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định 

tính và định lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng 
đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain tại các ngân 
hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam. Ở giai đoạn định tính, tác giả tiến hành tổng 
quan tài liệu và hệ thống hóa lý thuyết nhằm xác định từ 
khóa, tiêu chí chọn lọc tài liệu, thu thập và phân tích các 
nghiên cứu liên quan, sau đó mã hóa các yếu tố có ảnh 
hưởng đáng kể và phân loại theo ba nhóm nhân tố của 
khung TOE gồm công nghệ, tổ chức và môi trường. Kết 
quả nghiên cứu định tính là cơ sở để đề xuất mô hình 
nghiên cứu, xây dựng các giả thuyết và phát triển thang 
đo sơ bộ phù hợp với bối cảnh hoạt động của các ngân 
hàng thương mại tại Việt Nam.

Ở giai đoạn định lượng, nghiên cứu sử dụng bảng 
hỏi khảo sát với thang đo Likert 5 mức để thu thập dữ 
liệu sơ cấp từ nhân viên, quản lý phòng ban và lãnh 
đạo tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian từ tháng 
01/2025 đến tháng 03/2025 thông qua bảng khảo sát 
được gửi qua Google Form, email và gửi trực tiếp đến 
một số cán bộ ngân hàng. Sau quá trình sàng lọc, có 183 
phiếu hợp lệ được sử dụng cho phân tích. Dữ liệu được 
mã hóa và xử lý trên phần mềm SPSS thông qua các 
bước: kiểm định độ tin cậy thang đo bằng Cronbach’s 
Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân 
tích hồi quy đa biến để kiểm định mô hình nghiên cứu 
và các giả thuyết đã đề xuất. Bên cạnh dữ liệu sơ cấp, 
nghiên cứu cũng sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các công 
trình khoa học, luận văn, báo cáo và tài liệu của các cơ 
quan, tổ chức liên quan như Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam để hỗ trợ phân 
tích và đối chiếu kết quả.

4. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu 
Nhân tố công nghệ phản ánh các đặc tính kỹ thuật của 

Blockchain như khả năng tương thích với hạ tầng hiện 
có, tính bảo mật, mức độ phức tạp, khả năng tích hợp và 
hiệu quả xử lý giao dịch. Các nghiên cứu cho thấy nếu 
Blockchain không tương thích với yêu cầu công nghệ và 
quy trình hiện hành thì khả năng ứng dụng sẽ bị giảm 
sút đáng kể. Malik et al. (2021) ghi nhận rằng, khả năng 
tương thích của công nghệ với nhu cầu tài chính - kỹ 
thuật của tổ chức ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định 
triển khai. Từ đó, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất 
như sau:

H1: Các yếu tố thuộc nhân tố công nghệ có tác động 
tích cực đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain của ngân 
hàng thương mại niêm yết.

Nhân tố tổ chức thể hiện mức độ sẵn sàng nội bộ của 
ngân hàng, bao gồm sự ủng hộ của lãnh đạo, văn hóa 
cởi mở với đổi mới, năng lực nhân sự và khả năng phối 
hợp triển khai công nghệ mới trong toàn tổ chức. Các 
nghiên cứu (Lu et al. 2013; Mohammad và Islam 2022) 
nhấn mạnh rằng ngân hàng cần có nhân viên công nghệ 
thông tin và chuyên gia am hiểu công nghệ Blockchain 
để triển khai thành công. 

H2a: Sự ủng hộ của lãnh đạo và văn hóa cởi mở với 
công nghệ mới có tác động tích cực đối với việc ứng dụng 
công nghệ Blockchain tại các ngân hàng thương mại niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

H2b: Yếu tố con người trong tổ chức có tác động tích 
cực đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain tại các ngân 
hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam.

Nhân tố môi trường phản ánh các tác động bên 
ngoài như áp lực cạnh tranh, yêu cầu của khách hàng 
và bối cảnh chính sách, pháp lý. Trong điều kiện ngành 
ngân hàng chịu sức ép đổi mới để duy trì lợi thế cạnh 
tranh, môi trường càng thuận lợi thì khả năng ứng dụng 
Blockchain càng cao. Malik et al. (2021) cũng cho rằng, 
cạnh tranh thị trường là một động lực quan trọng thúc 
đẩy tổ chức tiếp cận công nghệ mới. Từ đó, giả thuyết 
nghiên cứu được xác lập như sau:

H3: Các nhân tố môi trường có tác động tích cực đến 
việc ứng dụng công nghệ Blockchain tại các ngân hàng 
thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam.

Kỳ vọng hiệu quả hoạt động phản ánh niềm tin rằng 
Blockchain có thể nâng cao hiệu quả vận hành, giảm 
chi phí, tăng tốc độ xử lý giao dịch và cải thiện chất 
lượng dịch vụ. Nghiên cứu của Alraja (2015) cho thấy 
hiệu quả mong đợi là một yếu tố quan trọng thúc đẩy 
quyết định áp dụng công nghệ. Vì vậy, khi ngân hàng 
nhận thấy lợi ích thực tiễn rõ ràng, xu hướng ứng dụng 
Blockchain sẽ mạnh hơn. Do đó, giả thuyết được đề 
xuất là:

H4: Các nhân tố hiệu quả hoạt động có tác động tích 
cực đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain tại các ngân 
hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán  
Việt Nam.

Dựa trên các nghiên cứu có liên quan, tác giả đề xuất 
mô hình nghiên cứu như hình.
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Nguồn: Tác giả xây dựng
Bảng 1. Tổng hợp các thang đo

Biến Đo lường Nguồn gốc 

I Nhân tố công nghệ (CN)

CN1 Việc áp dụng công nghệ Blockchain giúp tinh gọn bộ máy vận hành. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

CN2 Blockchain giúp ngân hàng giảm nguy cơ thao túng và sửa đổi thông tin. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

CN3 Blockchain giúp các bên liên quan tiếp cận dữ liệu tài chính minh bạch 
hơn. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

CN4 Blockchain là xu hướng công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực ngân hàng. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

CN5 Sự phổ biến của Blockchain trên thế giới ảnh hướng đến định hướng 
công nghệ của ngân hàng. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

II Nhân tố tổ chức (TC)

TC1 Ngân hàng tôi khuyến khích thử nghiệm các công nghệ mới như 
Blockchain. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

TC2 Tổ chức có tinh thần học hỏi và cải tiến liên tục. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

TC3 Lãnh đạo ngân hàng ủng hộ việc áp dụng các công nghệ đổi mới. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

TC4 Nhân viên chắc chắn được đào tạo để tiếp cận và vận hành công nghệ 
mới. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

TC5 Ngân hàng có chiến lược dài hạn hướng đến chuyển đổi số toàn diện Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

III Nhân tố môi trường (MT) Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

MT1 Sự rõ ràng trong chính sách quản lý giúp ngân hàng tự tin triển khai công 
nghệ mới. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

MT2 Ngân hàng tôi quan tâm đến các hướng dẫn, thử nghiệm của cơ quan 
quản lý nhà nước. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

MT3 Chính sách hỗ trợ từ nhà nước giúp đẩy nhanh quá trình ứng dụng công 
nghệ mới. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

MT4 Các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi xu hướng chuyển đổi số toàn cầu. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

MT5 Việc không theo kịp xu hướng toàn cầu có thể làm giảm vị trí cạnh tranh 
của các ngân hàng. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

IV Kỳ vọng hiệu quả hoạt động (HQ)

Hình 1. Mô hình nghiên cứu

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
BLOCKCHAIN TẠI CÁC NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM 
YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG 

CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 
(UD)

Nhân tố công nghệ (CN)

Nhân tố tổ chức (TC)

Nhân tố môi trường (MT)

Kỳ vọng hiệu quả hoạt động 
(HQ)

H1

H2a
H2b

H3

H4
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HQ1 Blockchain hỗ trợ ngân hàng cắt giảm chi phí xử lý và quản trị rủi ro Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

HQ2 Việc áp dụng Blockchain góp phần tăng chỉ số hiệu quả hoạt động của 
ngân hàng. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

HQ3 Blockchain làm giảm thời gian xử lý và cải thiện trải nghiệm người dùng. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

HQ4 Blockchain hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn gian lận trong thời gian thực. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

V Việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong ngân hàng (UD)

UD1 Tôi mong muốn ngân hàng áp dụng công nghệ Blockchain vào hoạt 
động trong ngân hàng. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

UD2 Tôi cho rằng công nghệ Blockchain giúp ngân hàng nâng cao bảo mật 
nên tôi sẽ đề nghị ngân hàng nhanh chóng áp dụng khi có cơ hội. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

UD3 Tôi không cho rằng công nghệ Blockchain cồng kềnh khi vận hành và 
khó khăn khi ứng dụng. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

UD4  Dù chưa có pháp lý rõ ràng, cụ thể nhưng tôi vẫn muốn thử nghiệm. Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

UD5
Tôi muốn áp dụng công nghệ Blockchain vì tôi không cho rằng công 
nghệ này thiếu chuẩn hóa và khó khăn trong việc tích hợp với hệ thống 
ngân hàng hiện tại.

Oliveira & Martins, 2011; Zhu & Kraemer, 2005

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định 
lượng với thang đo Likert 5 mức. Phương pháp này phù 
hợp với mục tiêu nghiên cứu là xác định và phân tích 
các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ 
Blockchain tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam. Các dữ liệu sơ cấp 
được thu thập từ những người đang làm việc tại các 
ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Dữ liệu sau khi thu thập được tập hợp 
vào file excel sau đó được mã hóa và đưa vào phần mềm 
SPSS22 để tính toán.

Thu thập dữ liệu 
Mẫu khảo sát gồm 183 người đang làm việc trong 

các phòng ba ứng dụng công nghệ Blockchain tại các 
ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam: phòng tín dụng, phòng quản lý rủi 

ro, phòng ngân quỹ, phòng dịch vụ khách hàng, phòng 
kiểm toán nội bộ... Vì thế đối tượng khảo sát của nhóm 
nghiên cứu đa phần là quản lý phòng ban, nhân viên 
chuyên môn công nghệ, chuyên viên tín dụng và một 
số lãnh đạo cấp cao. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 
trong khoảng thời gian từ tháng 01/2025 đến tháng 
03/2025.

5. Kết quả nghiên cứu 
Kết quả thống kê
Nhóm nghiên cứu gửi đi 250 phiếu khảo sát và thu 

về được 200 phản hồi từ các chuyên viên, nhà quản lý 
của 9 ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường 
chứng khoán. Sau khi tiến hành sàng lọc và loại bỏ 
những phiếu trả lời không hợp lệ, nhóm đã thu được 
183 phiếu hợp lệ để tiến hành phân tích dữ liệu.

Kết quả đo lường

Bảng 2. Độ tin cậy của nhân tố tổ chức

Cronbach’s Alpha = 0,815

Scale Mean if Item 
Deleted

Scale Variance if Item 
Deleted

Corrected Item-Total 
Correlation

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted

TC1 13,11 13,586 0,602 0,780

TC2 13,09 14,234 0,588 0,784

TC3 13,02 13,945 0,599 0,780

TC4 13,05 13,311 0,642 0,767

TC5 13,04 14,026 0,590 0,783

Nguồn: Tính toán của tác giả 
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Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố tổ 
chức (TC) là 0,815 lớn hơn 0,7, điều đó chứng tỏ thang 
đo này là phù hợp và hệ số tương quan biến - tổng được 

tính theo từng biến đều có giá trị lớn hơn 0,4 nên thang 
đo đạt độ tin cậy. 

Bảng 3. Độ tin cậy của nhân tố môi trường

Cronbach’s Alpha = 0.895
Scale Mean if Item 

Deleted
Scale Variance if Item 

Deleted
Corrected Item-Total 

Correlation
Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted
MT1 13,80 17,470 0,826 0,853
MT2 12,61 20,634 0,659 0,890
MT3 12,75 20,285 0,678 0,886
MT4 12,77 18,793 0,746 0,872
MT5 12,76 18,206 0,808 0,857

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố môi 
trường là 0,895 lớn hơn 0,7, điều đó chứng tỏ thang đo 
này là phù hợp và hệ số tương quan biến - tổng được 

tính theo từng biến đều có giá trị lớn hơn 0,4 nên thang 
đo đạt độ tin cậy. 

Bảng 4. Độ tin cậy của nhân tố hiệu quả hoạt động (HQ)

Cronbach’s Alpha = 0,759
Scale Mean if Item 

Deleted
Scale Variance if Item 

Deleted
Corrected Item-Total 

Correlation
Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted
HQ1 9,68 9,011 0,519 0,722
HQ2 9,85 8,544 0,613 0,672
HQ3 9,81 8,881 0,542 0,710
HQ4 9,73 8,343 0,555 0,704

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố hiệu 
quả hoạt động (HQ) là 0,759 lớn hơn 0,7, điều đó 
chứng tỏ thang đo này là phù hợp và hệ số tương quan 

biến - tổng được tính theo từng biến đều có giá trị lớn 
hơn 0,4 nên thang đo đạt độ tin cậy.

Bảng 5. Độ tin cậy của ý định ứng dụng công nghệ Blockchain

Cronbach’s Alpha = 0.845
Scale Mean if Item 

Deleted
Scale Variance if Item 

Deleted
Corrected Item-Total 

Correlation
Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted
UD1 13,23 15,390 0,641 0,816
UD2 13,33 15,289 0,713 0,797
UD3 13,33 15,048 0,729 0,792
UD4 13,31 16,323 0,562 0,837
UD5 13,33 16,057 0,619 0,822

Nguồn: Tính toán của tác giả 
Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo ý định ứng dụng (UD) là 0,845 lớn hơn 0,7, điều đó chứng tỏ thang đo 

này là phù hợp và hệ số tương quan biến - tổng được tính theo từng biến đều có giá trị lớn hơn 0,4 nên thang đo 
đạt độ tin cậy.

Bảng 6. Bảng kiểm định KMO và Barlett nhóm biến độc lập

Chỉ số KMO và kiểm định Bartlett’s
Chỉ số KMO 0,819

Kiểm định Bartlett’s
Thống kê Chi - bình phương 1454,807

Bậc tự do (df) 171
Mức ý nghĩa (Sig.) 0,000

Nguồn: Tính toán của tác giả
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Giá trị KMO nhằm xem xét sự thích hợp của phân 
tích nhân tố. Kết quả bảng 6, KMO đạt giá trị 0,819 lớn 
hơn 0,5 nên phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu thu 
thập được. Kiểm định Bartlett’s Test xem xét các nhân 
tố trong mô hình có tương quan với nhau hay không, 
kết quả thu được Sig = 0,000 tức là các nhân tố trong 
mô hình nghiên cứu có sự tương quan với nhau và có ý 
nghĩa thống kê.

Kết quả ma trận xoay các biến quan sát
Phân tích nhân tố EFA cho kết quả có 4 nhân 

tố, chiếm 62,491% biến thiên của dữ liệu. Phương 

sai trích là 62,491% và giá trị Eigen là 1,873. Hệ số 
KMO bằng 0,819 vượt qua ngưỡng 0,5, cho thấy dữ 
liệu phù hợp với việc sử dụng EFA. Các biến quan 
sát trong tổng thể có tương quan với nhau, được thể 
hiện qua giá trị thống kê Sig. (kiểm định Bartlett) là 
0,000, nhỏ hơn 0,05 (Hair và cộng sự, 2010). Mỗi 
biến quan sát chỉ tải một nhân tố và có hệ số tải nhân 
tố lớn hơn 0,5, như được thể hiện trong ma trận nhân 
tố xoay, kết quả trong bảng 7. Do đó, có thể kết luận 
rằng các thang đo của các biến độc lập có tính hội tụ 
và tính phân biệt. 

Bảng 7. Kết quả ma trận xoay các biến quan sát

Biến quan sát
Nhân tố

1 2 3 4

MT5 0,887

MT1 0,885

MT4 0,833

MT3 0,770

MT2 0,759

CN5 0,857

CN3 0,794

CN2 0,754

CN4 0,703

CN1 0,662

TC4 0,783

TC3 0,766

TC1 0,753

TC5 0,735

TC2 0,711

HQ2 0,795

HQ4 0,761

HQ3 0,716

HQ1 0,710

Tổng phương sai trích (%): 62,491

Eigenvalues = 1,873

Nguồn: Tính toán của tác giả

Phân tích nhân tố EFA cho kết quả có 4 nhân tố, 
chiếm 62,491% biến thiên của dữ liệu. Phương sai trích 
là 62,491% và giá trị Eigen là 1,873. Hệ số KMO bằng 
0,819 vượt qua ngưỡng 0,5, cho thấy dữ liệu phù hợp với 
việc sử dụng EFA. Các biến quan sát trong tổng thể có 
tương quan với nhau, được thể hiện qua giá trị thống kê 

Sig. (kiểm định Bartlett) là 0,000, nhỏ hơn 0,05 (Hair 
và cộng sự, 2010). Mỗi biến quan sát chỉ tải một nhân 
tố và có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5, như được thể 
hiện trong ma trận nhân tố xoay, kết quả trong bảng 5.  
Do đó, có thể kết luận rằng các thang đo của các biến 
độc lập có tính hội tụ và tính phân biệt. 
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Bảng 8. Tổng phương sai được giải thích

Nhân 
tố

Giá trị riêng ban đầu Chỉ số sau khi trích

Tổng Tỷ lệ phương sai (%) Tỷ lệ tích luỹ (%) Tổng Tỷ lệ phương sai (%) Tỷ lệ tích luỹ (%)

1 3,099 61,970 61,970 3,099 61,970 61,970

2 0,917 18,333 80,303

3 0,502 10,039 90,342

4 0,275 5,495 95,837

5 0,208 4,163 100

Nguồn: Tính toán của tác giả

Tổng phương sai được giải thích cho thấy có một 
nhân tố được trích tại Eigenvalue có số 3,099 và > 1. 

Nhân tố giải thích 61,970% biến dữ liệu của 5 biến quan 
sát tham gia vào EFA.

Bảng 9. Bảng ma trận chưa xoay

Nhân tố

1

UD3 0,837

UD2 0,835

UD1 0,778

UD5 0,770

UD4 0,710
Nguồn: Tính toán của tác giả

Các biến đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 
và không có trường hợp biến cùng lúc tải lên cả 

hai nhân tố với hệ số tải gần nhau nên được giữ lại 
toàn bộ.

Bảng 10. Model Summary

Mẫu Hệ số tương 
quan (R)

Hệ số R xác định
(R Square) 

Hệ số  hiệu chỉnh  
(Adjusted R Square)

Độ lệch chuẩn của 
ước lượng sai số

Chỉ số Durbin - 
Watson

1 0,670 0,449 0,436 0,72784 1,944

Nguồn: Tính toán của tác giả

Model Summary thể hiện số liệu  hiệu chỉnh là 0,436 
< 0,5 vậy nên chứng minh được rằng mô hình này là vẫn 
còn yếu nhưng tiến đến 0,5 nên có thể chấp nhận. Cho 

thấy được 43,6% sự biến thiên của biến phụ thuộc được 
giải thích bởi các biến độc lập. Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Hair và cộng sự (2011).  

Bảng 11. Kết quả phân tích nhân tố EFA của biến phụ thuộc

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,739

Bartlett’s Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 449,951
df 10

Sig. 0,000

Nguồn: Tính toán của tác giả

 Giá trị KMO đạt 0.739 lớn hơn 0,5 nên phân tích 
nhân tố là phù hợp với dữ liệu thu thập được. Kiểm định 
Bartlett’s Test cho kết quả Sig = 0,000 tức là các nhân tố 

trong mô hình nghiên cứu có sự tương quan với nhau và 
có ý nghĩa thống kê.
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Sau khi kiểm định giá trị sig của kiểm định t ta có thể 
thấy các biến độc lập đều có giá trị < 0.05. Điều này cho 
thấy các biến độc lập đều phù hợp, cho thấy các biến 
quan sát đó đều có tác động lên biến phụ thuộc.

Ngoài ra, ta cũng thấy hệ số phóng đại phương sai 
VIF đều nhỏ hơn 2, chứng tỏ không xảy ra hiện tượng 
đa cộng tuyến (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng 
Ngọc, 2008). Hệ số hồi quy của 4 biến: nhân tố công 
nghệ, nhân tố tổ chức, nhân tố môi trường và kỳ vọng 
hiệu quả hoạt động đều mang dấu dương chứng tỏ các 
biến này đều tác động thuận chiều đến việc ứng dụng 
công nghệ Blockchain.

Phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa 
UD = -0,118 + 0,257*CN + 0,278*TC + 0,228*MT 

+ 0,301*HQ 
Phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa cho thấy cả 

bốn nhân tố gồm công nghệ (CN), tổ chức (TC), môi 
trường (MT) và kỳ vọng hiệu quả hoạt động (HQ) đều 
có tác động cùng chiều đến việc ứng dụng công nghệ 
Blockchain tại các ngân hàng thương mại niêm yết 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, khi các 
nhân tố này gia tăng, ý định ứng dụng Blockchain cũng 
tăng tương ứng, trong đó mức tác động lần lượt là HQ 
(0,301), TC (0,278), CN (0,257) và MT (0,228). Kết 
quả này khẳng định, việc thúc đẩy ứng dụng Blockchain 
không chỉ phụ thuộc vào yếu tố công nghệ, mà còn 
chịu ảnh hưởng rõ rệt từ năng lực tổ chức, bối cảnh môi 
trường và đặc biệt là kỳ vọng về hiệu quả hoạt động mà 
công nghệ này mang lại.

Phương trình hồi quy chuẩn hóa 	
UD = 0,294*HQ + 0,260*TC + 0,253*MT + 

0,245*CN
Phương trình hồi quy chuẩn hóa cho thấy mức độ 

ảnh hưởng tương đối của các nhân tố đến việc ứng 
dụng công nghệ Blockchain được sắp xếp theo thứ tự 
từ mạnh đến yếu là: kỳ vọng hiệu quả hoạt động (β = 
0,294), nhân tố tổ chức (β = 0,260), nhân tố môi trường  
(β = 0,253) và nhân tố công nghệ (β = 0,245).  Như vậy, 
kỳ vọng về khả năng cải thiện hiệu quả vận hành là động 
lực mạnh nhất thúc đẩy ngân hàng xem xét ứng dụng 
Blockchain; tiếp theo là mức độ sẵn sàng nội bộ của tổ 
chức và các điều kiện môi trường bên ngoài. Trong khi 
đó, nhân tố công nghệ có tác động thấp hơn tương đối, 
cho thấy rào cản hiện nay không còn nằm hoàn toàn ở 
bản thân công nghệ, mà chủ yếu ở việc tổ chức có đủ 
năng lực triển khai và có nhìn thấy lợi ích thực tiễn hay 
không. 

6. Kết luận
Các phát hiện từ mô hình hồi quy cho thấy yếu tố 

hiệu quả hoạt động kỳ vọng (HQ) là động lực quan 
trọng nhất thúc đẩy các ngân hàng xem xét áp dụng 
Blockchain. Tiếp đến là các yếu tố tổ chức và môi 
trường, phản ánh vai trò của năng lực triển khai nội bộ 
và tác động của chính sách, đối tác bên ngoài. Trong 
khi đó, yếu tố công nghệ lại có ảnh hưởng thấp nhất, 
cho thấy nhiều ngân hàng đã có sẵn nền tảng kỹ thuật, 
nhưng vẫn còn e ngại về mặt chiến lược hoặc lợi ích thực 
tiễn chưa rõ ràng. Tác giả đề xuất những giải pháp đồng 

Bảng 12. Bảng phân tích phương sai (ANOVA test)

Mẫu Tổng bình phương df Bình phương trung bình F Sig.
Hồi quy 76,763 4 19,191 36,226 0,000
Phần dư 94,295 178 0,530

Tổng 171,059 182
Nguồn: Tính toán của tác giả

Kết quả sig của phân tích hồi quy tuyến tính là  
0 < 0,05 cho ta thấy được sự phù hợp của mô hình hồi 

quy. Mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ 
liệu và có thể sử dụng được. 

Bảng 13. Bảng hệ số (Coefficients) 

Mẫu 
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa

Kiểm 
định t Sig,

Thống kê đa cộng tuyến

Hệ số hồi quy 
gốc (B)

Sai số chuẩn 
(Std,Error) Beta Giá trị dung 

sai
Hệ số phóng 

đại phương sai
(Hằng số) -0,118 0,293 -0,404 0,687

CN 0,257 0,062 0,245 4,143 0,000 0,885 1,130
TC 0,278 0,062 0,260 4,518 0,000 0,932 1,073
MT 0,228 0,052 0,253 4,358 0,000 0,917 1,091
HQ 0,301 0,061 0,294 4,968 0,000 0,887 1,128

Nguồn: Tính toán của tác giả
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bộ ở cả cấp độ chính sách và quản trị ngân hàng, cụ thể:
Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, cần ưu tiên hoàn 

thiện hành lang pháp lý cho công nghệ Blockchain 
trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt ở các nội dung như 
tiêu chuẩn dữ liệu, bảo mật thông tin, cơ chế thử nghiệm 
và quản trị rủi ro trong giao dịch số. Bên cạnh đó, cần 
xây dựng cơ chế thí điểm phù hợp để các ngân hàng có 
cơ hội kiểm nghiệm công nghệ trong phạm vi kiểm soát 
trước khi triển khai rộng hơn. Nhà nước cũng nên có 
chính sách hỗ trợ về hạ tầng số, định hướng kỹ thuật 
và phổ biến kiến thức về Blockchain để nâng cao nhận 
thức cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính và người dân. 
Khi môi trường pháp lý và chính sách được hoàn thiện 
đồng bộ, các ngân hàng sẽ có cơ sở rõ ràng hơn để mạnh 
dạn đầu tư và ứng dụng công nghệ mới.

Đối với các ngân hàng thương mại niêm yết, cần nâng 
cao năng lực nội tại trước khi triển khai Blockchain trên 
diện rộng. Trước hết, ngân hàng nên chú trọng đào tạo 
nguồn nhân lực có hiểu biết về công nghệ, chuyển đổi 
số và quản trị rủi ro công nghệ để bảo đảm khả năng vận 
hành thực tế. Đồng thời, ban lãnh đạo cần nhận thức rõ 
Blockchain không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là 
công cụ có thể cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi 
phí và nâng cao năng lực cạnh tranh nếu được ứng dụng 
phù hợp. Ngoài ra, các ngân hàng cần chủ động chuẩn 
bị điều kiện về hạ tầng, quy trình và cơ chế kiểm soát rủi 
ro, đặc biệt ở các vấn đề liên quan đến dữ liệu, quyền 
riêng tư và an toàn thông tin khách hàng. Đây là điều 

kiện quan trọng để việc ứng dụng Blockchain diễn ra 
hiệu quả và bền vững.

Cuối cùng, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế 
cần nhìn nhận rõ. Trước hết, phạm vi khảo sát còn hẹp, 
số lượng mẫu 183 phiếu tuy đủ cho phân tích định 
lượng nhưng chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ các ngân 
hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam, nên tính khái 
quát chưa cao. Bên cạnh đó, mô hình nghiên cứu dù kế 
thừa TOE và tham chiếu TAM, UTAUT, vẫn chưa bao 
quát hết các biến quan trọng như mức độ hỗ trợ của 
lãnh đạo, năng lực số hóa, mức chấp nhận rủi ro công 
nghệ hay trải nghiệm thực tế của khách hàng. Ngoài ra, 
Blockchain là công nghệ còn biến động nhanh, trong 
khi dữ liệu khảo sát chỉ phản ánh một thời điểm, nên kết 
quả có thể bị ảnh hưởng khi bối cảnh pháp lý, kỹ thuật 
và thị trường thay đổi.

Từ những hạn chế đó, nghiên cứu tương lai cần mở 
rộng quy mô mẫu, tăng tính đại diện theo ngân hàng, 
vị trí công tác và khu vực khảo sát để nâng cao độ tin 
cậy. Đồng thời, cần phát triển mô hình theo hướng bổ 
sung biến trung gian, biến điều tiết và phân tách rõ từng 
loại hình Blockchain để phân tích sát thực tế hơn. Các 
nghiên cứu sau cũng nên kết hợp định lượng với định 
tính, thông qua phỏng vấn chuyên sâu lãnh đạo ngân 
hàng, chuyên gia công nghệ và cán bộ triển khai, nhằm 
làm rõ động cơ, rào cản và điều kiện ứng dụng. Cách 
tiếp cận này sẽ giúp kết quả có chiều sâu học thuật hơn 
và giá trị thực tiễn cao hơn.
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Tóm tắt: Người chưa thành niên là nhóm chủ thể đặc thù trong xã hội với những hạn chế 
về sự phát triển tâm lý, sinh lý cũng như khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Vì vậy, việc 
xây dựng và áp dụng chính sách hình sự đối với nhóm đối tượng này cần quan tâm đến yếu 
tố giáo dục, hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập xã hội, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu trừng 
phạt đơn thuần. Bài viết dưới đây tập trung nghiên cứu các quy định về hình phạt áp dụng 
đối với người chưa thành niên trong pháp luật hình sự Trung Quốc thông qua việc làm rõ 
các vấn đề cốt lõi như độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, các nguyên tắc xử lý đặc thù cũng 
như hệ thống các loại hình phạt được áp dụng đối với chủ thể này. Từ việc phân tích, đánh 
giá những điểm tiến bộ cũng như những hạn chế còn tồn tại trong pháp luật Trung Quốc, 
bài viết đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật 
hình sự Việt Nam liên quan đến hình phạt đối với người chưa thành niên, qua đó góp phần 
nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo và phòng ngừa nguy cơ tái phạm trong thực tiễn.

Từ khóa: Người chưa thành niên, hình phạt đối với người chưa thành niên, pháp luật hình sự Trung Quốc, 
chính sách hình sự.

CRIMINAL PENALTIES FOR JUVENILE OFFENDERS 
UNDER CHINESE CRIMINAL LAW AND RECOMMENDATIONS 

FOR VIETNAM

Abstract: Juveniles represent a distinct category of individuals within society, characterized by 
limitations in their psychological and physiological development, as well as their cognitive abilities and 
self-control. Consequently, the development and execution of criminal policy for this demographic should 
prioritize education, rehabilitation assistance, and social reintegration, rather than merely concentrating 
on punitive measures. This article explores the regulations related to penalties for juveniles as outlined in 
Chinese criminal law, addressing several fundamental issues such as the age of criminal responsibility, 
specialized treatment principles, and the penalty system applicable to this group of offenders. By 
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analyzing and assessing both the progressive elements and the current shortcomings of Chinese law, the 
article offers various recommendations intended to enhance the provisions of Vietnamese criminal law 
regarding penalties for juveniles, thus contributing to the improvement of education, rehabilitation, and 
the prevention of recidivism in practice.
Keywords: Juveniles, penalties for juvenile, Chinese criminal law, criminal policy.
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1. Đặt vấn đề
Trong khoa học luật hình sự hiện đại, người chưa 

thành niên được xác định là nhóm chủ thể đặc thù, 
đòi hỏi một chính sách hình sự chuyên biệt. Các 
chuẩn mực pháp lý quốc tế cũng như pháp luật của 
nhiều quốc gia đều nhấn mạnh rằng việc xử lý người 
chưa thành niên phạm tội phải đặt trọng tâm vào 
mục tiêu giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập xã hội, 
thay vì thuần túy áp dụng các biện pháp trừng phạt. 
Tại Việt Nam, theo thống kê từ Bộ Công an, trung 
bình mỗi năm cả nước ghi nhận khoảng 13.000 vụ 
việc liên quan đến đối tượng người chưa thành niên, 
trong đó phần lớn tập trung ở độ tuổi từ 16 đến dưới 
18 (Sơn, 2023). Bên cạnh các quy định của Bộ luật 
Hình sự (BLHS) năm 2015, việc ban hành Luật Tư 
pháp người chưa thành niên năm 2024 đã đánh dấu 
bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng hệ 
thống tư pháp thân thiện và chuyên biệt, với định 
hướng tăng cường các biện pháp giáo dục và phục 
hồi.

Việc nghiên cứu pháp luật hình sự Trung Quốc về 
hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội có 
ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp cận kinh nghiệm 
lập pháp và thực tiễn áp dụng của một quốc gia có 
nhiều điểm tương đồng về thể chế và bối cảnh xã 
hội với Việt Nam. Thông qua việc phân tích các quy 
định về độ tuổi, nguyên tắc xử lý, hệ thống hình phạt 
trong pháp luật Trung Quốc áp dụng đối với người 
chưa thành niên phạm tội có thể rút ra những giá 
trị tham khảo nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam 
theo hướng đề cao giáo dục, tái hòa nhập nhưng vẫn 
đảm bảo tính răn đe của pháp luật hình sự. Đồng 
thời, trong bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị 
khác nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt đối 
với người chưa thành niên phạm tội tại Việt Nam

2. Tổng quan nghiên cứu
Hiện nay, đã có một số công trình nghiên cứu 

khoa học pháp lý tại Việt Nam liên quan đến hình 

phạt đối với người chưa thành niên phạm tội như: 
Công trình luận án tiến sĩ: “Quyết định hình phạt đối 
với người chưa thành niên phạm tội ở Thành phố Hồ 
Chí Minh” của tác giả Trâm (2017). Công trình tập 
trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng 
pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên. Tác 
giả làm rõ các nguyên tắc cá thể hóa hình phạt, đánh 
giá thực trạng xét xử tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ 
đó chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm 
bảo đảm tính nhân đạo, giáo dục và tái hòa nhập xã 
hội cho người phạm tội chưa thành niên.

Bài viết: “Một số vướng mắc trong quyết định 
hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và giải 
pháp hoàn thiện” của tác giả Hà (2019) tập trung chỉ 
ra những khó khăn trong việc áp dụng các quy định 
của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với người chưa 
thành niên. Nội dung phân tích các bất cập về căn cứ 
cá thể hóa hình phạt, giới hạn áp dụng hình phạt tù 
và sự thiếu thống nhất trong thực tiễn xét xử, từ đó 
đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao 
hiệu quả áp dụng.

Bài viết: “Quyết định hình phạt đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội trong BLHS năm 2015” của 
tác giả Thực (2021) đã phân tích một cách hệ thống 
các nguyên tắc và căn cứ quyết định hình phạt theo 
Bộ luật Hình sự 2015 đối với người chưa thành niên. 
Trên cơ sở đó, tác giả làm rõ yêu cầu ưu tiên giáo dục, 
phục hồi. Đồng thời, chỉ ra những bất cập trong thực 
tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện nhằm bảo đảm 
tính nhân đạo và hiệu quả phòng ngừa tội phạm…

Phần lớn các công trình hiện có chủ yếu tập trung 
tiếp cận từng khía cạnh cụ thể trong chế định hình 
phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, chẳng 
hạn như vấn đề quyết định hình phạt, áp dụng hình 
phạt hay tổng hợp hình phạt, thay vì đi sâu phân tích 
đối sánh pháp luật thực định quốc gia khác trên thế 
giới để đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho Việt 
Nam. Trung Quốc là quốc gia có nhiều nét tương 



 Số 53 - tháng 04/2026
53 NGUỒN NHÂN LỰC 

VÀ AN SINH XÃ HỘI
TẠP CHÍ

đồng với Việt Nam về hệ thống pháp luật và bối cảnh 
xã hội, đồng thời đã xây dựng các quy định tương đối 
cụ thể về xử lý người chưa thành niên trong pháp luật 
hình sự. Vì vậy, việc nghiên cứu chế định hình phạt 
đối với người chưa thành niên theo pháp luật hình sự 
Trung Quốc có thể cung cấp những gợi mở và giá trị 
tham chiếu hữu ích cho quá trình hoàn thiện pháp 
luật hình sự Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu
Trong bài viết, tác giả vận dụng một cách có hệ 

thống các phương pháp nghiên cứu chủ đạo nhằm 
bảo đảm tính khoa học và chiều sâu phân tích. Cụ 
thể:

Phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng 
để nhận diện, diễn giải và khái quát hóa các quy định 
của pháp luật hình sự Trung Quốc liên quan đến độ 
tuổi chịu trách nhiệm hình sự, các nguyên tắc xử lý 
cũng như hệ thống hình phạt áp dụng đối với người 
chưa thành niên. 

Phương pháp so sánh luật học được triển khai 
nhằm đối chiếu các quy định tương ứng của pháp luật 
Trung Quốc với pháp luật hình sự Việt Nam, qua đó 
làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt trong quy 
định của hai quốc gia liên quan tới hình phạt đối với 
người chưa thành niên. Trên cơ sở lập luận đó, bài 
viết không những chỉ ra các yếu tố tiến bộ trong pháp 
luật Trung Quốc mà còn đề xuất các khuyến nghị có 
giá trị tham khảo nhằm định hướng hoàn thiện pháp 
luật Việt Nam theo hướng nhân đạo, giáo dục và phù 
hợp với xu hướng quốc tế.

4. Thực trạng quy định pháp luật hình sự  
Trung Quốc về hình phạt đối với người chưa thành 
niên phạm tội 

4.1. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
Hệ thống pháp luật hình sự của Trung Quốc thể 

hiện sự kết hợp giữa yêu cầu bảo đảm trật tự xã hội 
và xu hướng tăng cường các biện pháp xử lý mang 
tính giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành 
niên. Trong bối cảnh các vụ án hình sự do người 
chưa thành niên thực hiện có dấu hiệu gia tăng cả về 
số lượng và tính chất nghiêm trọng, Trung Quốc đã 
tiến hành nhiều cải cách quan trọng, trong đó đáng 
chú ý là việc điều chỉnh độ tuổi chịu trách nhiệm 
hình sự theo hướng linh hoạt hơn, nhằm đạt được sự 
cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ người chưa thành niên 
và đảm bảo trật tự xã hội. Độ tuổi chịu trách nhiệm 
hình sự được quy định tại Điều 17 Bộ luật Hình sự 
Trung Quốc năm 1997. Theo quy định này, người từ 
đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối 

với mọi hành vi phạm tội mà họ thực hiện. Đây là độ 
tuổi chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ, áp dụng cho đa 
số các trường hợp và tương đối phổ biến trong nhiều 
hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, trong nỗ lực phản 
ứng trước thực tiễn gia tăng tội phạm do người chưa 
thành niên thực hiện, đặc biệt là các vụ án nghiêm 
trọng và đặc biệt nghiêm trọng, Trung Quốc đã thiết 
lập cơ chế phân tầng độ tuổi chịu trách nhiệm hình 
sự theo hướng linh hoạt và phân hóa rõ ràng (Ling, 
2025). Cụ thể, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu thực hiện 
một trong các tội đặc biệt nghiêm trọng như tội giết 
người, hiếp dâm, cướp tài sản, buôn bán ma túy và 
một số tội phạm nguy hiểm khác theo quy định của 
pháp luật. Đây là một dạng trách nhiệm hình sự hạn 
chế, phản ánh cách tiếp cận thận trọng và cân nhắc 
giữa năng lực nhận thức của người chưa thành niên 
và yêu cầu bảo vệ trật tự xã hội.

Điểm đột phá trong chính sách hình sự Trung 
Quốc được thể hiện rõ qua lần sửa đổi năm 2023 
(Quốc hội Trung Quốc, 2023), khi nhà lập pháp đã 
bổ sung quy định cho phép truy cứu trách nhiệm hình 
sự đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi trong 
trường hợp họ thực hiện các tội đặc biệt nghiêm 
trọng như giết người hoặc cố ý gây thương tích dẫn 
đến chết người. Việc khởi tố hình sự trong trường 
hợp này chỉ được thực hiện sau khi có sự phê chuẩn 
của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm bảo đảm 
tính kiểm soát và tránh lạm dụng hình sự hóa. Đây 
là bước điều chỉnh đáng chú ý, cho thấy sự chuyển 
dịch của chính sách hình sự Trung Quốc từ xu hướng 
tuyệt đối hóa miễn trách nhiệm đối với người dưới 14 
tuổi sang tiếp cận có điều kiện, dựa trên mức độ nguy 
hiểm của hành vi. Bên cạnh đó, người từ 14 đến dưới 
18 tuổi khi phạm tội vẫn có thể được hưởng chính 
sách xử lý nhẹ hơn, phù hợp với nguyên tắc khoan 
dung đối với người chưa thành niên trong luật hình 
sự quốc tế và Công ước về Quyền trẻ em mà Trung 
Quốc là thành viên (Quốc hội Trung Quốc, 2023).

Sự phân tầng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự này 
vừa thể hiện tinh thần nhân đạo và bảo vệ quyền trẻ 
em, vừa phản ánh nỗ lực của nhà nước Trung Quốc 
trong việc xử lý nghiêm khắc các hành vi nguy hiểm 
cao cho xã hội mà không bị giới hạn bởi ranh giới tuổi 
tác tuyệt đối. Tuy nhiên, quy định hạ thấp độ tuổi 
chịu trách nhiệm hình sự xuống 12 tuổi, dù có điều 
kiện đã tạo ra nhiều tranh luận học thuật và lo ngại 
về nguy cơ hình sự hóa người chưa thành niên quá 
sớm, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhân 
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cách và quá trình tái hòa nhập xã hội. Vì vậy, để chính 
sách này đạt hiệu quả trong thực tiễn, nhiều học giả 
cho rằng việc hạ thấp độ tuổi chịu trách nhiệm hình 
sự cần đi kèm với cơ chế giám định tâm lý bắt buộc, 
hệ thống tư pháp vị thành niên độc lập, và các biện 
pháp giáo dục - phục hồi chuyên biệt nhằm bảo đảm 
sự cân bằng giữa mục tiêu trừng phạt, phòng ngừa 
và giáo dục trong xử lý tội phạm là người chưa thành 
niên tại Trung Quốc (Yinghui, 2016).

Có thể thấy, quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm 
hình sự tại Trung Quốc đang dần hướng tới một mô 
hình pháp lý linh hoạt, đa tầng, trong đó có sự kết 
hợp giữa tư tưởng giáo dục và phòng ngừa (thể hiện 
ở việc nâng cao vai trò của tổ chức xã hội, gia đình và 
nhà trường trong can thiệp hành vi của người chưa 
thành niên); và yêu cầu răn đe và đảm bảo an ninh 
trật tự, nhất là trong bối cảnh các hành vi phạm tội 
bạo lực đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi thanh 
thiếu niên. Đó cũng là xu hướng phù hợp với các 
chuẩn mực quốc tế về quyền trẻ em và pháp luật hình 
sự tiến bộ.

4.2. Nguyên tắc xử lý
Trong pháp luật hình sự Trung Quốc, các nguyên 

tắc xử lý đóng vai trò định hướng cho hoạt động truy 
cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt. Tại 
Trung Quốc, các nguyên tắc xử lý hình sự không chỉ 
kế thừa tinh thần chung của luật hình sự quốc tế, mà 
còn được thiết kế phù hợp với cấu trúc pháp luật và 
chính sách hình sự của Trung Quốc. Những nguyên 
tắc này chủ yếu được quy định trong Bộ luật Hình sự 
Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc, 2023) và một 
số đạo luật chuyên biệt khác.

Một trong những nguyên tắc nền tảng là nguyên 
tắc pháp chế, thể hiện cam kết của nhà nước trong 
việc thượng tôn pháp luật và đặt mọi hoạt động truy 
cứu trách nhiệm hình sự dưới sự điều chỉnh của luật 
pháp. Nguyên tắc này được ghi nhận tại Điều 5 Hiến 
pháp Trung Quốc năm 1982 (sửa đổi năm 2018), 
yêu cầu mọi hành vi phạm tội đều phải bị xử lý trong 
khuôn khổ pháp luật, ngăn chặn sự tùy tiện trong 
thực thi quyền lực Nhà nước.

Nguyên tắc có tội mới có hình phạt được quy 
định tại Điều 3 BLHS Trung Quốc năm 1997, xác 
định rằng: “Không có quy định trong pháp luật thì 
không coi là tội phạm; không có quy định trong pháp 
luật thì không xử phạt”. Đây là rào chắn pháp lý bảo 
vệ quyền tự do cá nhân, ngăn ngừa việc hình sự hóa 
tùy tiện những hành vi không được luật định.

Nguyên tắc tương xứng giữa tội phạm và hình 

phạt được khẳng định tại Điều 5 BLHS Trung Quốc 
năm 1997, quy định rằng “Hình phạt phải tương 
xứng với tính chất, tình tiết và mức độ nguy hiểm cho 
xã hội của hành vi phạm tội”. Nguyên tắc này giúp 
bảo đảm tính công bằng trong xét xử, phản ánh đúng 
mức độ nguy hiểm thực tế của hành vi phạm tội.

Nguyên tắc không xử lý hình sự hai lần cho cùng 
một hành vi không được quy định dưới dạng điều 
khoản độc lập trong BLHS, nhưng được ghi nhận 
trong thực tiễn và trong Điều 15 Bộ luật tố tụng hình 
sự Trung Quốc nêu rõ: “Không được điều tra truy 
cứu lại cùng một hành vi đã được xét xử bằng bản án 
có hiệu lực pháp luật của tòa án” (Quốc hội Trung 
Quốc, 2018). Điều này bảo đảm sự ổn định pháp lý 
và quyền lợi của bị cáo.

Đối với người chưa thành niên phạm tội, Trung 
Quốc áp dụng các nguyên tắc xử lý đặc thù mang 
tính nhân đạo và giáo dục. BLHS Trung Quốc năm 
1997 quy định việc giới hạn trách nhiệm hình sự đối 
với người chưa đủ 16 tuổi và yêu cầu việc xử lý người 
chưa thành niên phải “nhẹ hơn, có tính giáo dục, cải 
tạo là chủ yếu”. Đồng thời xác định nguyên tắc giáo 
dục, cảm hóa, cứu vớt là phương châm cơ bản trong 
xử lý trẻ em vi phạm pháp luật và ưu tiên áp dụng các 
biện pháp giáo dục thay thế cho truy cứu trách nhiệm 
hình sự (Quốc hội Trung Quốc, 2020). Những quy 
định này thể hiện rõ định hướng lấy phục hồi, cảm 
hóa làm trọng tâm trong chính sách hình sự đối với 
người chưa thành niên.

Nguyên tắc xử lý hình sự đối với người chưa thành 
niên phạm tội cho thấy xu hướng tăng cường yếu tố 
giáo dục và phục hồi trong xử lý người chưa thành 
niên, chuyển trọng tâm từ trừng phạt sang giáo dục 
và tái hòa nhập. Đồng thời, những nguyên tắc này 
bảo đảm thực thi nghĩa vụ của Trung Quốc với Công 
ước quốc tế về quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được 
đối xử phù hợp với lứa tuổi và quyền được phục hồi.

4.3. Hệ thống hình phạt
Trong pháp luật hình sự Trung Quốc, hệ thống 

hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên 
phạm tội được xây dựng dựa trên nguyên tắc kết hợp 
giữa trừng trị và giáo dục, với mục tiêu trọng tâm là 
cải tạo, phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Hình phạt 
chính áp dụng đối với người chưa thành niên bao 
gồm quản chế, giam giữ ngắn hạn, tù có thời hạn, tù 
chung thân (hình phạt tử hình không áp dụng đối với 
người chưa thành niên):

Hình phạt quản chế là hình phạt cải tạo trong 
cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội. 
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Trong hệ thống hình phạt chính của Trung Quốc, 
quản chế là một hình phạt có tính chất nhẹ, được 
quy định tại Điều 38 BLHS Trung Quốc năm 1997. 
Đây là loại hình phạt không tước đoạt quyền tự 
do thân thể nhưng hạn chế một số quyền tự do cá 
nhân nhất định, đồng thời đặt người bị kết án dưới 
sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an cấp cơ sở 
(thường là đồn cảnh sát phường/xã nơi người đó 
cư trú). Hình phạt quản chế có thời hạn từ 3 tháng 
đến dưới 2 năm, trong trường hợp phạm nhiều tội 
thì hình phạt quản chế có thể có thời hạn dài hơn 
nhưng không được vượt quá đến 3 năm (Quốc hội 
Trung Quốc, 2023). Người bị quản chế phải tuân 
thủ các nghĩa vụ: Chấp hành nội quy giám sát; 
không rời khỏi khu vực cư trú khi chưa được phép;  
không được phát ngôn hoặc tiếp xúc với người khác 
có thể ảnh hưởng xấu đến việc cải tạo; bị hạn chế 
quyền chính trị; báo cáo định kỳ cho cơ quan thi 
hành án; và tham gia lao động hoặc học tập theo 
hướng dẫn. Đối với người chưa thành niên, quản 
chế được đánh giá là hình phạt phù hợp nhất trong 
số các hình phạt chính, khi người phạm tội có nhân 
thân tốt, phạm tội lần đầu và hành vi vi phạm không 
đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt này giúp người 
chưa thành niên tiếp tục sinh sống trong môi trường 
xã hội quen thuộc, duy trì hoạt động học tập, sinh 
hoạt với gia đình, trong khi vẫn chịu sự giám sát của 
Nhà nước, từ đó tạo điều kiện tốt hơn cho quá trình 
phục hồi nhân cách và tái hòa nhập.

Hình phạt giam giữ ngắn hạn được quy định tại 
Điều 42, 43 và 44 BLHS Trung Quốc năm 1997. 
Đây là hình phạt chính có thời hạn từ 1 tháng đến 
dưới 6 tháng, được áp dụng đối với các tội phạm ít 
nghiêm trọng. Người bị kết án giam giữ ngắn hạn sẽ 
bị giam giữ tại trung tâm giam giữ do cơ quan công 
an cấp huyện quản lý và thi hành. Trong thời gian bị 
giam giữ, người thi hành án không được tự do đi lại, 
làm việc hoặc sinh hoạt ngoài xã hội như trong hình 
phạt quản chế, nhưng điều kiện quản lý vẫn nhẹ hơn 
so với hình phạt tù có thời hạn. Hình phạt này được 
xem là biện pháp mang tính cách ly xã hội ngắn hạn, 
nhằm mục đích răn đe, giáo dục, nhưng không kéo 
dài để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến nhân thân và 
khả năng phục hồi của người phạm tội. Tuy nhiên, 
đối với người chưa thành niên, việc áp dụng hình 
phạt này được pháp luật và thực tiễn xét xử cân nhắc 
một cách hết sức thận trọng. Lý do là vì ngay cả thời 
gian ngắn bị tước quyền tự do cũng có thể ảnh hưởng 
nặng nề đến tâm lý, học tập, nhân cách và cơ hội tái 

hòa nhập cộng đồng của người chưa thành niên. Tuy 
là hình phạt nhẹ hơn so với hình phạt tù có thời hạn, 
giam giữ ngắn hạn vẫn mang bản chất là hình phạt 
tước quyền tự do và có thể gây hệ quả tâm lý tiêu cực 
nếu áp dụng tùy tiện với người chưa thành niên. Do 
đó, mặc dù được pháp luật hình sự Trung Quốc công 
nhận là một hình phạt chính, nhưng việc áp dụng đối 
với người chưa thành niên chỉ nên là biện pháp sau 
cùng, khi các biện pháp giáo dục tại cộng đồng hoặc 
hình phạt quản chế không đủ sức răn đe. 

Hình phạt tù có thời hạn được quy định tại Điều 
45, 46 và 47 BLHS Trung Quốc năm 1997. Đây là 
hình phạt chính, có thời hạn từ 6 tháng đến 15 năm, 
và trong các trường hợp đặc biệt có thể lên tới 20 
năm, ví dụ đối với tội phạm có tình tiết tăng nặng 
hoặc tái phạm nguy hiểm. Hình phạt này là biện 
pháp phổ biến nhất được áp dụng đối với các hành vi 
phạm tội nghiêm trọng, và cũng là hình phạt được áp 
dụng với tỉ lệ cao nhất đối với người chưa thành niên 
phạm tội tại Trung Quốc. Tuy nhiên, khi xử lý người 
chưa thành niên, pháp luật hình sự Trung Quốc đặt 
ra các nguyên tắc đặc biệt nhằm bảo vệ tối đa quyền 
lợi của người chưa thành niên, đồng thời vẫn đảm 
bảo hiệu quả răn đe. Hình phạt tù có thời hạn là biện 
pháp không thể thiếu trong xử lý người chưa thành 
niên phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Tòa 
án Trung Quốc có xu hướng áp dụng mức hình phạt 
thấp trong khung, kết hợp với các biện pháp giáo dục 
trong trại giam hoặc gửi đến trại giáo dưỡng đặc biệt 
cho người chưa thành niên.

Hình phạt tù chung thân là hình phạt có tính chất 
nghiêm khắc, áp dụng đối với các tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng, thay thế cho hình phạt tử hình trong 
trường hợp pháp luật không cho phép áp dụng tử 
hình. Theo Điều 49 BLHS Trung Quốc năm 1997, 
người phạm tội chưa thành niên tại thời điểm thực 
hiện hành vi phạm tội sẽ không bị áp dụng hình phạt 
tử hình, nhưng vẫn có thể bị tuyên án tù chung thân 
trong các trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống 
pháp luật hình sự Trung Quốc cũng thiết lập các cơ 
chế bảo đảm nguyên tắc nhân đạo và tái hòa nhập 
xã hội đối với người chưa thành niên: Điều 78 quy 
định rằng người bị kết án tù chung thân có thể được 
giảm án nếu trong quá trình chấp hành án có biểu 
hiện cải tạo tốt, lập công hoặc có các tình tiết đặc 
biệt khác; hình phạt tù chung thân sau khi giảm án sẽ 
được chuyển thành hình phạt tù có thời hạn, nhưng 
thời gian thực tế chấp hành không được dưới mười 
năm. Mặt khác, những người đã thực tế chấp hành 
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án từ mười năm trở lên, có cải tạo tốt, có thể được 
xét tha tù trước thời hạn. Từ góc độ pháp lý, có thể 
thấy đây là một mô hình xử lý tội phạm chưa thành 
niên tương đối cân bằng, vừa đảm bảo yếu tố trừng 
phạt đối với hành vi nguy hiểm cao, vừa mở ra cơ chế 
hồi phục, tạo động lực để người chưa thành niên cải 
tạo và hướng đến tái hòa nhập. Ngoài ra, cơ chế này 
còn cho phép Cơ quan thi hành án, Viện kiểm sát và 
Tòa án phối hợp đánh giá tiến trình cải tạo của người 
phạm tội trên thực tế, thay vì áp dụng một bản án bất 
biến, điều này giúp linh hoạt hóa chính sách hình sự, 
phù hợp với yêu cầu phát triển của tư pháp vị thành 
niên hiện đại. Do vậy, việc chuyển đổi tù chung thân 
thành tù có thời hạn đối với người chưa thành niên 
là một điểm nhấn nổi bật trong hệ thống pháp luật 
hình sự Trung Quốc, vừa phản ánh tư tưởng nhân 
đạo xã hội chủ nghĩa, vừa góp phần phòng ngừa tái 
phạm ở nhóm đối tượng đặc thù này. Đây là chính 
sách phản ánh rõ nguyên tắc “giáo dục là chính, trừng 
phạt là phụ” trong tư pháp hình sự Trung Quốc đối 
với người chưa thành niên phạm tội, đảm bảo vừa 
bảo vệ an ninh xã hội vừa mở ra cơ hội tái hòa nhập.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, hình 
phạt chính được áp dụng nhiều nhất là hình phạt tù 
có thời hạn, với 228 vụ, chiếm 83,8% trong tổng số 
các vụ án hình sự áp dụng hình phạt hình phạt đối 
với người chưa thành niên; tiếp theo là giam giữ ngắn 
hạn, với 35 vụ, chiếm 12,9% (Deli Legal, 2024). 
Người chưa thành niên phạm tội bị tuyên hình phạt 
giam giữ ngắn hạn đều thuộc các trường hợp có tình 
tiết nhẹ, bao gồm: Chứa chấp người khác sử dụng 
ma túy, lừa đảo, trộm cắp, vượt biên trái phép, lái xe 
nguy hiểm, tiếp tay cho hoạt động tội phạm mạng, sử 
dụng giấy tờ tùy thân giả và cố ý gây thương tích (gây 
thương tích nhẹ cấp độ một). Có 8 trường hợp bị kết 
án tù chung thân, liên quan đến các tội cướp, cố ý 
giết người, cố ý gây thương tích, buôn lậu, mua bán, 
vận chuyển, sản xuất ma túy và tàng trữ trái phép 
ma túy. Số lượng người chưa thành niên phạm tội bị 
kết án quản chế là ít nhất, chỉ có 1 trường hợp (Deli 
Legal, 2024).

Bên cạnh các hình phạt chính, Điều 34 BLHS 
Trung Quốc năm 1997 quy định các hình phạt bổ 
sung, bao gồm: Phạt tiền; tước quyền chính trị; tịch 
thu tài sản; và trục xuất (áp dụng đối với người nước 
ngoài). Trong thực tiễn áp dụng đối với người chưa 
thành niên, phạt tiền chỉ đóng vai trò là hình phạt bổ 
sung, và hiếm khi được áp dụng do người chưa thành 
niên không có năng lực tài chính độc lập. Ngoài ra, 

việc tước quyền chính trị hoặc tịch thu tài sản cũng 
ít khi áp dụng đối với người chưa thành niên, trừ các 
trường hợp phạm tội kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. 
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, hình 
phạt bổ sung được áp dụng nhiều nhất là phạt tiền, 
với 107 trường hợp, chiếm 39,3%; tiếp theo là tịch 
thu tài sản cá nhân, với 10 trường hợp, chiếm 21%; 
và ít nhất là tước quyền chính trị, chỉ có 10 trường 
hợp, chiếm 3,7% (Deli Legal, 2024). Lý do là vì xét 
đến tính chất đặc biệt của người chưa thành niên, 
trừ khi BLHS quy định phải áp dụng hình phạt tước 
quyền chính trị, nếu không thì tội phạm chưa thành 
niên nói chung không bị kết án thêm hình phạt tước 
quyền chính trị; thậm trí, ngay cả khi phải áp dụng 
hình phạt tước quyền chính trị thì cũng phải giảm 
nhẹ hình phạt.

Tổng thể, tác giả đánh giá hệ thống hình phạt áp 
dụng đối với người chưa thành niên phạm tội trong 
pháp luật hình sự Trung Quốc được xây dựng trên 
nền tảng phân hóa hợp lý, kết hợp giữa yêu cầu răn 
đe và mục tiêu giáo dục, với các hình phạt nhẹ hơn và 
linh hoạt hơn so với người thành niên. Cách tiếp cận 
này thể hiện xu hướng tiến bộ và tương thích với các 
nguyên tắc bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật quốc 
tế, đồng thời cho thấy sự ưu tiên của Trung Quốc đối 
với việc tái hòa nhập và phục hồi nhân cách.

4.4. Đánh giá chung
Từ việc phân tích các quy định về độ tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự, nguyên tắc xử lý và hệ thống 
hình phạt đối với người chưa thành niên trong pháp 
luật hình sự Trung Quốc có thể nhận thấy, chính sách 
hình sự của quốc gia này được xây dựng theo hướng 
phân hóa và linh hoạt, nhằm cân bằng giữa yêu cầu 
bảo đảm trật tự xã hội và mục tiêu giáo dục, phục hồi 
đối với người chưa thành niên phạm tội. Việc thiết 
lập cơ chế phân tầng độ tuổi chịu trách nhiệm hình 
sự, cùng với các nguyên tắc xử lý nhấn mạnh yếu tố 
giáo dục và cảm hóa cho thấy Trung Quốc chú trọng 
tiếp cận người chưa thành niên với tư cách là nhóm 
chủ thể đặc thù cần được bảo vệ và hỗ trợ trong quá 
trình phát triển nhân cách.

Bên cạnh đó, hệ thống hình phạt đối với người 
chưa thành niên trong pháp luật hình sự Trung Quốc 
được thiết kế tương đối đa dạng, bao gồm cả các hình 
phạt không tước tự do như quản chế và các hình phạt 
tước tự do như giam giữ ngắn hạn, tù có thời hạn và 
tù chung thân. Việc duy trì một hệ thống hình phạt 
đa dạng cho phép cơ quan xét xử có điều kiện lựa 
chọn biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, mức độ 
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nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như đặc điểm 
nhân thân của người chưa thành niên. Đồng thời, 
pháp luật Trung Quốc cũng thiết lập các cơ chế giảm 
nhẹ, giảm án và tha tù trước thời hạn nhằm tạo cơ hội 
cho người chưa thành niên cải tạo và tái hòa nhập xã 
hội (Báo điện tử Newsqq, 2025).

Tuy nhiên, một số quy định trong pháp luật hình 
sự Trung Quốc cũng đặt ra những vấn đề cần được 
tiếp tục xem xét. Việc hạ thấp độ tuổi chịu trách 
nhiệm hình sự xuống 12 tuổi, dù chỉ áp dụng trong 
những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và phải có 
sự phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền, vẫn có thể 
làm dấy lên những tranh luận về nguy cơ hình sự hóa 
người chưa thành niên ở độ tuổi quá sớm (Yanan, 
2025). Ngoài ra, việc duy trì các hình phạt nghiêm 
khắc như tù chung thân đối với người chưa thành 
niên, mặc dù đi kèm với các cơ chế giảm án, cũng đặt 
ra yêu cầu phải bảo đảm các biện pháp giáo dục và 
phục hồi hiệu quả trong quá trình thi hành án. Đây 
là biểu hiện rõ nét của xu hướng “động” trong chính 
sách hình sự hiện đại, tức là không xem bản án là 
bất biến mà đánh giá liên tục khả năng phục hồi của 
người phạm tội.

Nhìn chung, pháp luật hình sự Trung Quốc đã xây 
dựng được một khuôn khổ pháp lý tương đối toàn 
diện trong việc xử lý người chưa thành niên phạm tội, 
thể hiện sự kết hợp giữa tính nghiêm minh của pháp 
luật và định hướng nhân đạo trong chính sách hình 
sự (Jiayi & Yaqi, 2024). Những đặc điểm này không 
chỉ phản ánh xu hướng phát triển của tư pháp người 
chưa thành niên hiện đại mà còn cung cấp những giá 
trị tham chiếu hữu ích cho quá trình nghiên cứu và 
hoàn thiện pháp luật hình sự ở các quốc gia khác, 
trong đó có Việt Nam.

5. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp 
luật và nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt đối 
với người chưa thành niên phạm tội tại Việt Nam

5.1. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp 
luật về hình phạt đối với người chưa thành niên từ 
kinh nghiệm Trung Quốc

Sự ra đời của Luật Tư pháp người chưa thành 
niên năm 2024 đánh dấu bước phát triển quan trọng 
trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật liên 
quan đến xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp 
luật tại Việt Nam. Luật này đã thể chế hóa đầy đủ 
hơn các nguyên tắc xử lý hình sự đối với nhóm đối 
tượng này, thể hiện rõ quan điểm lấy giáo dục là 
chủ yếu, hạn chế áp dụng hình phạt tù và tạo điều 
kiện cho người chưa thành niên tái hòa nhập cộng 

đồng sau khi chấp hành xong hình phạt (Quốc hội 
Việt Nam, 2024). Các quy định như miễn chấp hành 
phần còn lại của hình phạt tù, áp dụng các tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo hướng khoan 
hồng, cũng như mở rộng các biện pháp giáo dục thay 
thế xử lý hình sự đã góp phần thể hiện chính sách 
hình sự nhân đạo, phù hợp với định hướng cải cách 
tư pháp và các cam kết quốc tế của Việt Nam, đặc 
biệt là Công ước về Quyền trẻ em năm 1989.

Tuy nhiên, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên vẫn 
là yêu cầu khách quan nhằm bảo đảm sự cân bằng 
giữa tính nhân đạo và hiệu quả phòng ngừa tội phạm 
trong thực tiễn. Bên cạnh việc mở rộng các biện pháp 
phục hồi, giáo dục tại cộng đồng, pháp luật cũng cần 
được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng tăng cường 
tính khả thi và hiệu quả áp dụng, bảo đảm vừa tạo cơ 
hội cho người chưa thành niên sửa chữa sai lầm, vừa 
góp phần ngăn chặn và hạn chế xu hướng gia tăng tội 
phạm trong nhóm đối tượng này. Vì vậy, để tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống pháp luật theo định hướng nhân 
đạo nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe của pháp luật, 
tác giả xin đưa ra một số kiến nghị:

Thứ nhất là bổ sung hình phạt giam giữ ngắn hạn. 
Hình phạt giam giữ ngắn hạn là một loại hình phạt 
chính trong hệ thống hình phạt của Trung Quốc 
(Quốc hội Trung Quốc, 2023), có thời hạn ngắn, áp 
dụng đối với các hành vi phạm tội ít nghiêm trọng. 
Về bản chất, giam giữ ngắn hạn là hình thức xử lý 
mang tính cưỡng chế mềm, kết hợp giữa giam giữ 
hạn chế và giáo dục cộng đồng, trong đó người bị kết 
án có thể được tạo điều kiện về nhà vào cuối tuần 
hoặc tham gia lao động cộng đồng, tùy thuộc vào 
tình hình cải tạo và chính sách cụ thể của địa phương. 
Với chức năng vừa răn đe nhanh chóng, vừa tái hòa 
nhập linh hoạt, giam giữ ngắn hạn đóng vai trò như 
một biện pháp hình sự trung gian, giúp giảm tải cho 
hệ thống nhà tù và duy trì chính sách hình sự có tính 
nhân đạo và phân hóa. Trong khi hình phạt cải tạo 
không giam giữ tại Việt Nam là hình phạt không tước 
quyền tự do, người bị kết án được cư trú tại nơi ở, 
không bị giam giữ, thì hình phạt giam giữ ngắn hạn 
ở Trung Quốc lại bao hàm yếu tố tước tự do một 
phần, yêu cầu người bị kết án chấp hành hình phạt 
trong một cơ sở giam giữ chuyên biệt, chịu sự kiểm 
soát liên tục, dù mức độ nhẹ hơn tù có thời hạn. Hiện 
nay, pháp luật hình sự Việt Nam chưa có hình phạt 
nào tương đương với hình phạt giam giữ ngắn hạn tại 
Trung Quốc về tính chất pháp lý cũng như phương 
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thức thi hành. Giữa cải tạo không giam giữ (không 
tước quyền tự do) và tù có thời hạn (tước tự do hoàn 
toàn), Việt Nam thiếu vắng hình phạt có tính chất 
trung gian, cho phép giam giữ ngắn hạn nhưng trong 
điều kiện kiểm soát nhẹ nhàng và chú trọng giáo dục 
phục hồi. Điều này tạo ra khoảng trống pháp lý đáng 
kể, đặc biệt trong bối cảnh xử lý người chưa thành 
niên phạm tội ít nghiêm trọng, khi hình phạt tù có 
thời hạn là quá khắc nghiệt, còn cải tạo không giam 
giữ lại thiếu yếu tố cưỡng chế đủ mạnh trong một số 
trường hợp. Từ đó, tác giả khuyến nghị nên đưa hình 
phạt “giam giữ ngắn hạn” như một loại hình phạt 
chính thức mới, với tên gọi phù hợp như “giam giữ 
phục hồi” hoặc “giam giữ hạn chế tự do”. Hình phạt 
này cần được thiết kế theo hướng: Thời hạn ngắn, từ 
một đến sáu tháng; thi hành tại các cơ sở bán mở do 
cơ quan thi hành án hình sự quản lý; cho phép người 
bị kết án có thể tham gia lao động công ích, học tập, 
hoặc về nhà theo chế độ linh hoạt có giám sát; và áp 
dụng ưu tiên cho người chưa thành niên hoặc người 
phạm tội ít nghiêm trọng. Trên thực tế, nếu được áp 
dụng thí điểm, hình phạt giam giữ ngắn hạn sẽ góp 
phần hoàn thiện hệ thống hình phạt theo hướng 
nhân đạo hóa, phân hóa và phục hồi, phù hợp với các 
chuẩn mực quốc tế về tư pháp hình sự vị thành niên 
mà Việt Nam là thành viên.

Thứ hai là cân nhắc bổ sung hình phạt tù chung 
thân có xét giảm án. Hiện nay, theo quy định tại 
khoản 3 Điều 12 Luật Tư pháp người chưa thành 
niên năm 2024, hình phạt tù chung thân không được 
áp dụng đối với người chưa thành niên, dù hành vi 
phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh thực tiễn tội phạm chưa thành 
niên tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng cả về 
số lượng lẫn tính chất nguy hiểm, nhiều vụ án có dấu 
hiệu cấu thành các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 
như giết người có tổ chức, hiếp dâm dẫn đến chết 
người hoặc tham gia các băng nhóm tội phạm có vũ 
trang, việc loại trừ hoàn toàn khả năng áp dụng hình 
phạt tù chung thân có thể dẫn tới sự thiếu linh hoạt 
và giảm hiệu quả răn đe của hệ thống hình phạt. 

Một ví dụ điển hình phản ánh tính chất đặc biệt 
nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của người 
chưa thành niên trong thời gian gần đây là vụ án giết 
người được Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử sơ 
thẩm ngày 19/5/2025, liên quan đến 11 bị cáo đều 
dưới 18 tuổi tại thời điểm thực hiện hành vi phạm 
tội (Công an tỉnh Lai Châu, 2025). Theo hồ sơ vụ 
án, tối ngày 26/7/2024, nhóm bị cáo sử dụng sáu xe 

mô tô truy đuổi hai nạn nhân trên Quốc lộ 4D và 
đã tấn công bằng hung khí, khiến một nạn nhân tử 
vong tại chỗ, người còn lại bị thương tích nặng với 
tỷ lệ tổn hại cơ thể lên tới 25%. Điều đáng lưu ý là 
nhóm thanh thiếu niên gây án không có mâu thuẫn 
trước đó với nạn nhân, hành vi phạm tội được khởi 
xướng bởi Tẩn Xuân Hương (17 tuổi) với tính chất 
hung hãn, liều lĩnh, manh động và thể hiện thái độ 
coi thường tính mạng con người (Công an tỉnh Lai 
Châu, 2025). Hành vi của các bị cáo được xác định 
cấu thành tội giết người theo khoản 1 Điều 123 
BLHS Việt Nam năm 2015, với lỗi cố ý gián tiếp và 
động cơ lệch chuẩn trong lứa tuổi dưới 18 tuổi. 

Từ vụ án trên, có thể thấy quy định hiện hành của 
pháp luật hình sự Việt Nam về việc không áp dụng 
hình phạt tù chung thân với người chưa thành niên 
đang bộc lộ khoảng trống pháp lý trong việc xử lý 
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng do người chưa thành 
niên thực hiện có tổ chức, có tính côn đồ và gây hậu 
quả chết người. Trong khi đó, hệ thống pháp luật 
hình sự Trung Quốc vẫn cho phép áp dụng hình phạt 
tù chung thân đối với người chưa thành niên trong 
những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nhưng 
đồng thời thiết lập cơ chế chuyển đổi tù chung thân 
thành tù có thời hạn sau tối thiểu mười năm nếu 
người phạm tội thể hiện cải tạo tốt. Cơ chế này giúp 
cân bằng giữa mục tiêu trừng trị hành vi nguy hiểm 
và nguyên tắc nhân đạo trong tư pháp vị thành niên, 
đồng thời cho phép cá thể hóa thi hành án dựa trên 
quá trình cải tạo thực tế. Mặc dù, xu hướng đề cao 
tính nhân đạo trong áp dụng hình phạt đối với người 
chưa thành niên. Tuy nhiên, đối với những trường 
hợp đặc biệt nghiêm trọng mức hình phạt tối đa 18 
năm tù (Quốc hội Việt Nam, 2024) chưa thể phản án 
đúng tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm. 

Bên cạnh đó, Điều 37 Công ước Liên Hợp Quốc 
về Quyền trẻ em (CRC) năm 1989 quy định về việc 
không được tuyên hình phạt tử hình hoặc tù chung 
thân “không có khả năng được trả tự do” đối với 
hành vi phạm tội do người dưới 18 tuổi thực hiện. 
Quy định này cho thấy pháp luật quốc tế không hoàn 
toàn loại trừ hình phạt tù chung thân đối với người 
chưa thành niên phạm tội, nhưng yêu cầu quốc gia 
thành viên phải bảo đảm cơ chế xem xét giảm án, tha 
tù trước thời hạn hoặc phục hồi tái hòa nhập xã hội. 
Cách tiếp cận này phản ánh nguyên tắc nhân đạo và 
tư pháp phục hồi xuất phát từ quan điểm cho rằng, 
người dưới 18 tuổi vẫn đang trong quá trình phát 
triển về tâm sinh lý, nhận thức và nhân cách, do đó 
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cần được trao cơ hội cải tạo và tái hòa nhập cộng 
đồng thay vì bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Từ đó, tác giả khuyến nghị pháp luật hình sự Việt 
Nam nói chung và Luật tư pháp người chưa thành 
niên nói riêng cần xem xét bổ sung hình phạt tù chung 
thân vào hệ thống hình phạt có thể áp dụng đối với 
người chưa thành niên phạm tội, song giới hạn áp 
dụng trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng 
và đồng thời thiết lập cơ chế chuyển đổi có điều kiện 
sang tù có thời hạn nhằm bảo đảm nguyên tắc “giáo 
dục là chính, trừng phạt là phụ”. Điều này không chỉ 
góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống hình phạt 
theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn mà còn bảo đảm 
hài hòa giữa yêu cầu phòng, chống tội phạm chưa 
thành niên với nghĩa vụ bảo vệ quyền con người 
trong thi hành án hình sự đối với trẻ em. Việc tham 
khảo quy định của CRC và mô hình của Trung Quốc 
sẽ giúp Việt Nam tiếp cận tư duy lập pháp hiện đại 
và phù hợp hơn với thực tiễn đang biến đổi của tình 
hình tội phạm chưa thành niên trong nước.

5.2. Một số khuyến nghị khác nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác áp dụng hình phạt đối với người 
chưa thành niên phạm tội tại Việt Nam

Thứ nhất, bảo đảm lựa chọn đúng người tham gia 
tiến hành tố tụng trong các vụ án có người dưới 18 
tuổi. Khi phân công cán bộ tham gia giải quyết vụ 
án hình sự có bị cáo là người chưa thành niên, các 
cơ quan như viện kiểm sát, tòa án cần ưu tiên bố trí 
những người có hiểu biết sâu sắc về tâm sinh lý người 
chưa thành niên hoặc đã qua các khóa đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên sâu về tâm lý học, khoa học giáo dục 
và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình tố tụng. 
Đặc biệt, Thẩm phán và Kiểm sát viên phải nắm 
được đặc điểm phát triển chưa hoàn thiện của nhóm 
tuổi này để có những đánh giá khách quan và nhân 
văn trong suốt quá trình xét xử.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xét 
xử. Chất lượng đội ngũ cán bộ tiến hành tố tụng, đặc 
biệt là thẩm phán, kiểm sát viên và hội thẩm nhân 
dân, giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm việc áp 
dụng hình phạt đối với người chưa thành niên vừa 
đúng pháp luật, vừa đạt được mục tiêu giáo dục, cải 
tạo và phòng ngừa tái phạm. Cán bộ xét xử cần được 
đào tạo bài bản, toàn diện về pháp luật hình sự, luật 
tố tụng hình sự, chính sách hình sự đặc thù đối, cũng 
như các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước 
trong lĩnh vực cải cách tư pháp. Đồng thời, cần chú 
trọng đào tạo kỹ năng mềm như giao tiếp với người 
chưa thành niên, cách xử lý các tình huống tâm lý 

nhạy cảm, năng lực thẩm vấn phù hợp với lứa tuổi. 
Ví dụ, trong một số phiên tòa có bị cáo là người chưa 
thành niên, việc thẩm phán sử dụng giọng điệu nhẹ 
nhàng, cách đặt câu hỏi gần gũi, tránh sử dụng các 
thuật ngữ pháp lý phức tạp, đã giúp bị cáo cảm thấy 
thoải mái, từ đó khai báo trung thực và hợp tác hơn 
với hội đồng xét xử. Tránh tình trạng cán bộ xét xử sử 
dụng thái độ nghiêm khắc quá mức, thậm chí áp đặt, 
khiến bị cáo rơi vào trạng thái hoang mang và khó 
hợp tác. Cần tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu 
định kỳ, có nội dung thực tiễn cụ thể như: Xử lý tình 
huống khi người chưa thành niên từ chối khai báo, 
khi gia đình của bị cáo có thái độ tiêu cực...

Thứ ba, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành 
giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều 
tra, viện kiểm sát, tòa án) với các cơ quan, tổ chức có 
chức năng bảo vệ trẻ em (Uỷ ban nhân dân các cấp, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Bảo 
vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung tâm trợ giúp pháp 
lý, Trung tâm Công tác xã hội). Trong giai đoạn khởi 
tố, điều tra, cơ quan điều tra cần phối hợp với các cơ 
quan bảo vệ trẻ em ở địa phương để đánh giá hoàn 
cảnh, nhu cầu hỗ trợ và định hướng can thiệp; đồng 
thời tham vấn chuyên gia tâm lý, cán bộ xã hội khi 
hỏi cung nhằm giảm sang chấn và bảo đảm lời khai 
phù hợp (Báo điện tử Vietnamnet, 2025). Ở giai 
đoạn truy tố, xét xử, viện kiểm sát và tòa án cần phối 
hợp với đoàn Luật sư, trung tâm trợ giúp pháp lý và 
các tổ chức bảo vệ trẻ em để bảo đảm người chưa 
thành niên có người bào chữa, được xét xử trong điều 
kiện phù hợp, thân thiện. Tòa án cũng cần phối hợp 
với gia đình, nhà trường và các tổ chức liên quan để 
thu thập thông tin, làm cơ sở áp dụng biện pháp xử lý 
phù hợp như miễn trách nhiệm hình sự, án treo hoặc 
biện pháp thay thế tù. Sau khi bản án có hiệu lực, cần 
tiếp tục phối hợp giữa cơ quan thi hành án và các 
cơ sở giáo dục, đào tạo, bảo trợ xã hội nhằm hỗ trợ 
phục hồi, tái hòa nhập. Việc xây dựng quy trình phối 
hợp liên ngành rõ ràng, thống nhất là điều kiện quan 
trọng để bảo đảm thực hiện hiệu quả các nguyên tắc 
tố tụng đối với người chưa thành niên và mục tiêu 
nhân đạo hóa chính sách hình sự.

6. Kết luận
Qua việc phân tích các quy định về hình phạt đối 

với người chưa thành niên theo pháp luật hình sự 
Trung Quốc có thể thấy hệ thống chế tài được thiết 
kế tương đối đa dạng, vừa bảo đảm yêu cầu xử lý tội 
phạm, vừa thể hiện sự phân hóa trong chính sách 
hình sự đối với nhóm chủ thể đặc thù này. Pháp luật 
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Trung Quốc không loại trừ các hình phạt nghiêm 
khắc như tù có thời hạn dài hoặc tù chung thân với 
những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nhưng 
đồng thời vẫn đặt ra nhiều cơ chế giảm nhẹ, hạn chế 
áp dụng hình phạt nặng và chú trọng mục tiêu giáo 
dục, cải tạo đối với người chưa thành niên phạm tội.

Đối chiếu với pháp luật hình sự Việt Nam cho 
thấy các quy định hiện hành đã bước đầu thể hiện 
định hướng nhân đạo và giáo dục trong xử lý người 
chưa thành niên phạm tội, song vẫn còn đặt ra yêu 

cầu tiếp tục hoàn thiện ở phương diện thiết kế hệ 
thống hình phạt, mức độ phân hóa trong áp dụng 
và cơ chế bảo đảm mục tiêu phục hồi, tái hòa nhập 
xã hội. Việc nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc kinh 
nghiệm lập pháp của Trung Quốc, trên cơ sở phù 
hợp với điều kiện pháp lý và thực tiễn của Việt Nam, 
có thể góp phần hoàn thiện chính sách hình sự đối 
với người chưa thành niên phạm tội, hướng tới một 
cơ chế xử lý vừa nghiêm minh, vừa nhân văn và hiệu 
quả.
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QUY ĐỊNH BÀI VIẾT 
GỬI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ AN SINH XÃ HỘI 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

I. HÌNH THỨC CỦA BÀI BÁO
- Bài viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên Word, font Times New Roman (Unicode); cỡ chữ 12; 

trên khổ giấy A4; lề trên, dưới, trái, phải: 2,54 cm; giãn dòng: 1,5 lines. Mật độ chữ bình thường, 
không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

- Nội dung bài viết cô đọng, súc tích, theo cấu trúc của bài báo khoa học; không quá 15 trang 
đánh máy giấy A4 (bao gồm cả bảng biểu, hình vẽ, chú thích, tài liệu tham khảo).

II. KẾT CẤU VÀ CÁC THÀNH PHẦN NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO
1. Tên bài báo: tên bài báo cần phải ngắn gọn (không nên quá 20 chữ/words), rõ ràng và 

phải phản ánh nội dung chính của bài báo. Tên bài báo phải viết chữ in hoa, cỡ chữ 12, in đậm, 
căn giữa trang. 

2. Tên tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ email (Trường hợp có nhiều tác giả cũng nêu đầy đủ).
3. Tóm tắt bài viết: phần tóm tắt bài báo gồm 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh. Tóm tắt bằng 

tiếng Việt có độ dài từ 150 đến 250 từ, phản ánh khái quát những nội dung chính trong bài báo và 
thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài báo.

4. Từ khóa: từ khóa là những từ được cho là quan trọng đối với nội dung nghiên cứu đặc trưng 
cho chủ đề của bài viết đó. Tác giả đưa ra một số từ khóa (khoảng 3 - 6 từ khóa) của bài viết. Từ khóa 
có cỡ chữ 12, chữ thường, cách mỗi từ là dấu phẩy.

5. Nội dung bài báo: có thể có hình thức khác nhau nhưng đảm bảo các nội dung sau: Giới 
thiệu; Tổng quan nghiên cứu và hoặc cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên 
cứu (Thực trạng vấn đề nghiên cứu); Kết luận hoặc /và giải pháp/khuyến nghị/hàm ý và Tài liệu 
tham khảo. 

III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
1. Quy định về đánh số đề mục
Trong phần nội dung chính của bài viết, các đề mục lớn phải là chữ in đậm, căn trái và được đánh 

số liên tục theo chữ số Ả-rập. Các tiểu mục cấp1 (ví dụ: 1.1) là chữ in đậm và nghiêng. Các tiểu mục 
cấp 2 (ví dụ: 1.1.1) là chữ in nghiêng nhưng không in đậm.

2. Quy định về trình bày bảng biểu, hình vẽ, ký hiệu, công thức
Quy định trình bày bảng, hình vẽ
• Các bảng dữ liệu trình bày trong bài báo được ghi thống nhất là Bảng. Các bảng dữ liệu phải là 

định dạng bảng (table) trong phần mềm Microsoft Word.
• Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ trong bài báo được ghi thống nhất là Hình. 
• Các bảng/hình trong bài báo phải được dẫn nguồn. 
3. Quy định về trình bày trích dẫn, tài liệu tham khảo
Việc trích dẫn tài liệu tham khảo được thể hiện ở trích dẫn trong bài và tài liệu tham khảo.  

Tạp chí áp dụng cách trích dẫn kiểu APA.

IV. HÌNH THỨC GỬI BÀI, NHẬN BÀI
Bài viết gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ email: tapchinguonnhanluc@ulsa.edu.vn
- Quy định thể lệ viết bài Tạp chí, tác giả vui lòng xem chi tiết tại website của Trường: 
http://ulsa.edu.vn/




